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LỜI GIỚI THIỆU

Khoa học - Công nghệ là vấn đề then chốt không thể thiếu trong tiến trình để Việt Nam nắm bắt và thụ hưởng những thành quả hữu ích từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tại Chỉ thị 16/CT-TTg kí ban hành ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam.

Tại một hội nghị gần đây, người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, doanh nghiệp vừa phải là trung tâm, vừa là động lực phát triển của công nghệ mới, công nghiệp thông minh và trong thương mại hóa, ứng dụng thành công các thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tiễn đời sống. Có nghĩa là, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải có tầm nhìn, mơ ước lớn, thế chỗ cho sự rời rạc, lạc hậu về công nghệ và tư duy kinh doanh hiện tại.

Thực tế đã chứng minh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới được đánh giá là thách thức - thách thức sống còn cho mỗi quốc gia; Đồng thời cũng là cơ hội - cơ hội cho quốc gia thịnh vượng.

Tuy vậy, theo các Đại biểu Quốc hội, người dân, mà đặc biệt là doanh nghiệp - “những chiến sĩ thời bình” - gánh trên vai nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước lại đang “ngơ ngác” với thời cơ này: Hiện tại chúng ta đang “ngơ ngác” trong một sân chơi toàn cầu với sự chi phối mạnh từ cuộc cách mạng công nghệ đến người chơi và cả luật chơi. Công nghệ đang làm thay đổi xã hội nhanh chóng, các chuẩn mực, các giá trị và các trật tự đều có thể được công nghệ biến đổi khôn lường. Vậy, Việt Nam đang đứng đâu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những cơ hội thách thức lớn của chúng ta là gì? 

Trước vấn đề “nóng hổi của thời đại” đó, Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế - Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Diễn đàn “Khoa học công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 
Trong bối cảnh hiện tại, khi công nghệ thay đổi, nếu yếu tố con người không bắt kịp nhịp độ của sự phát triển sẽ kìm hãm sức mạnh của doanh nghiệp. Bởi vậy, diễn đàn tập trung vào chủ đề: “Quản trị nhân sự trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 

Diễn đàn là nơi các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học phân tích, chia sẻ thời vận đến từ cuộc cách mạng trí tuệ của nhân loại. Đó cũng là nơi doanh nhân hiểu rõ hơn về con đường doanh nghiệp mình phải đi trong bối cảnh toàn cầu kết nối. Đến với diễn đàn là đến với câu trả lời cho khát vọng doanh nghiệp phát triển, quốc gia thịnh vượng.

Để phục vụ diễn đàn, Ban tổ chức biên soạn cuốn Kỷ yếu “Quản trị nhân sự trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Câu trả lời cho phát triển doanh nghiệp”. 

Trân trọng cảm ơn các chính khách, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà báo, cộng tác viên… đã đóng góp bài viết cho cuốn tài liệu. Kính chúc quý vị cùng gia đình an khang, thịnh vượng.

Kính chúc các doanh nghiệp tham dự diễn đàn thành công!

Ban biên soạn kỷ yếu  














PHẦN I
CÁC THAM LUẬN TẠI DIỄN ĐÀN
VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

TSKH. Phan Xuân Dũng

Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học,

 Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Gần đây, cụm từ “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, “Cách mạng công nghiệp 4.0” hay “Cách mạng số”… xuất hiện nhiều đến nỗi mà bất cứ mỗi một bài phát biểu hay báo cáo, văn kiện, nghị quyết lớn nhỏ nào của các cấp nếu thiếu cụm từ này là cảm giác chưa đầy đủ, chưa bắt nhịp thời đại. Có rất nhiều người đã viết, đã nói và trình bày về vấn đề này, nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn cung cấp thông tin về một số nét cơ bản về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).

1. Một số nét về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Thế giới chúng ta có sự phát triển cao và văn minh như hiện nay là kết quả của sự kết tinh từ sự biến đổi không ngừng, liên tục với một xu thế chung là càng ngày càng tiến bộ và có gia tốc càng tăng. Những gì có được hôm nay thì mới ngày hôm qua có thể là câu chuyện hoang tưởng hay mê tín dị đoan. Những gì hôm nay được xem như viễn tưởng thì ngày mai cũng có thể là thực tế trong cuộc sống. 

Dù có những bước thăng trầm, nhưng sự biến đổi của thế giới loài người là sự phát triển liên tục dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ (KH&CN) (trước kia là khoa học và kĩ thuật) - nền tảng của trí tuệ con người. Sự sáng tạo dựa trên trí tuệ con người không bao giờ cạn kiệt như một động cơ vĩnh cửu, nhưng động cơ vĩnh cửu lại không bao giờ tồn tại, đó là điều kỳ diệu mà tạo nên các cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật (KH&KT), cách mạng KH&CN. Hệ quả của nó chính là các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN), và tiếp theo là làm biến chuyển lịch sử loài người.

Cách mạng công nghiệp là khái niệm về cuộc cách mạng liên quan chủ yếu đến sản xuất; đi cùng với nó là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH), văn hóa, kĩ thuật và công nghệ. Nếu cuộc cách mạng về KH&KT, về KH&CN thường được bắt nguồn từ các phát minh vĩ đại thì kết quả của CMCN phải có cú “sốc”, có bước đột phá về xã hội, về kinh tế, về văn hóa...

Cuộc CMCN 4.0 bắt đầu vào đầu Thế kỉ 21, trên nền tảng của CMCN lần thứ 3, được hình thành trên sự cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật (IoT), S.M.A.C
, công nghệ nano (CNNN), sinh học, vật liệu mới..., đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Đó là cuộc cách mạng của sự hội tụ ở đỉnh cao, sự tiết kiệm các nguồn lực ở mức tối ưu nhất từ trước tới nay.
Tốc độ phát triển của những đột phá trong CMCN 4.0 là không có tiền lệ trong lịch sử.  Để đo tốc độ lan truyền của công nghệ, một số chuyên gia sử dụng tiêu chí thời gian mà sản phẩm công nghệ đạt ngưỡng 50 triệu người sử dụng. Theo đó, nếu như trước đây để đạt được con số 50 triệu người sử dụng, điện thoại cần 75 năm, radio cần 38 năm, tivi cần 13 năm, thì gần đây Internet chỉ cần 4 năm và Facebook chỉ cần 3,5 năm. Những đột phá công nghệ diễn ra trong nhiều lĩnh vực với tốc độ rất nhanh và tương tác thúc đẩy nhau đang tạo ra một thế giới được số hóa, tự động hóa và ngày càng trở nên hiệu quả, thông minh hơn.

2. Bản chất, xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

- Bản chất công nghệ của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh, công nghệ cao để tối ưu hóa qui trình, phương thức sản xuất; là sự kết hợp của hệ thống thực và ảo. Trước đây thường diễn ra theo xu hướng có phát minh mới làm lu mờ phát minh cũ, thì ngày nay công nghệ nền tảng của cuộc CMCN 4.0 sẽ tạo cơ sở cho các công nghệ và các ngành nghề khác cũng phát triển.

- Xu hướng công nghệ: (1) Chi phí giảm thúc đẩy lan tỏa rộng rãi công nghệ; (2) Kết hợp nhiều loại hình công nghệ số và hội tụ công nghệ số với các công nghệ khác. 

- Công nghệ nền tảng: (1) Dữ liệu lớn (big data); (2) Điện toán đám mây (ĐTĐM) (cloud computing); (3) Các robot có kết nối;(4) Kết nối Internet vạn vật. 

- Các công nghệ ứng dụng mới: (1) Công nghệ in 3D; (2) Máy móc tự động hóa; (3) Trí tuệ nhân tạo; (4) Tích hợp con người - máy móc

Sự phân loại công nghệ nền tảng, hay công nghệ ứng dụng này chỉ là tương đối, bởi vì các lĩnh vực KH&CN quyện lẫn với nhau, tích hợp với nhau để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ví dụ: 

- Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) là hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi điện tử và điện toán đám mây; 

- Sản xuất 3D là hội tụ của công nghệ vi điện tử, IoT, tự động hóa…;

- Người máy kết nối là hội tụ của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và Internet… 
3. Phương thức sản xuất, chế tạo trong cuộc cách mạng lần thứ 4

Dự báo cuộc CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi sâu sắc và nhanh chóng cách thức sản xuất, chế tạo. Tương lai trong các “nhà máy thông minh”, các máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định sẽ thay thế dần các dây chuyền sản xuất trước đây. 

3.1. Sự khác nhau giữa phương thức sản xuất, chế tạo cũ và mới

- Phương thức sản xuất, chế tạo cũ là chế tác từng bộ phận riêng lẻ, rồi khâu, hàn hay lắp ghép lại với nhau còn gọi là chế tạo cộng. 

- Phương thức sản xuất, chế tạo mới là phương thức sản xuất, chế tạo mà theo đó sản phẩm có thể được thiết kế trên máy tính và “in ra” từ một máy in 3D, chiếc máy tạo ra vật thể nguyên khối bằng cách phun từng lớp, từng lớp vật liệu nối tiếp nhau còn được gọi là chế tạo trừ. 

Công nghệ chế tạo theo kiểu in 3D còn gọi là công nghệ chế tạo đắp dần, cho phép cá thể hóa sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt. Công nghệ này sẽ cho phép “in” ra những công cụ, vật dụng hằng ngày bằng những biện pháp phi truyền thống, khác xa so với trước đây với tương lai, nói chung giá thành rẻ hơn rất nhiều, tốn ít nguyên liệu, nhiên liệu hơn nhiều so với công nghệ cắt gọt truyền thống và thân thiện với môi trường hơn. Công nghệ in 3D trong tương lai sẽ cho phép sản xuất trên khắp các quốc gia, không còn biên giới nữa, sẽ tạo ra một nhu cầu mới về các qui định hải quan, thuế giá trị gia tăng mới. Tuy nhiên, đó là tương lai chứ không phải tất cả sản phẩm chế tạo đều có thể làm theo công nghệ in 3D, hoặc cần phải làm theo công nghệ in 3D. Đó mới chỉ là lý thuyết.

- Theo phương thức sản xuất và chế tạo mới thì thời đại sản xuất một sản phẩm với số lượng lớn sẽ dần kết thúc. Đang bắt đầu một giai đoạn mới mà khả năng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng và truyền tới công xưởng sản xuất ngay trong thời gian thực. Các dây chuyền sản xuất sẽ tự động kết hợp với nhau để sản xuất đơn chiếc mới mức giá thấp nhất. Đây gọi là thời đại sản xuất hàng loạt sản phẩm đơn chiếc theo nhu cầu của khách hàng. 

Trong tương lai hệ thống kết nối Internet sẽ thu thập nhu cầu của khách hàng, dựa trên cở sở đó nhà sản xuất sẽ cập nhật phần mềm để lên đời sản phẩm như những chiếc điện thoại thông minh hiện nay. Không những sản phẩm, mà thiết bị sử dụng trong sản xuất cũng chỉ cần cập nhật phần mềm để thêm tính năng mới mà không cần phải thay mới chi tiết hay bộ phận. 

Sẽ là sự xuất hiện những vật liệu mới nhẹ hơn, bền hơn, sợi carbon đang thay thế dần nhôm, thép trong các sản phẩm từ xe đạp cho tới máy bay; công nghệ nanô đang đem tới cho các sản phẩm những tính năng nâng cao, như loại băng giúp liền vết thương, động cơ chạy hiệu quả hơn hoặc bát đĩa sứ được làm sạch dễ dàng hơn. Với Internet, các nhà thiết kế có thể hợp tác với nhau mà không còn gặp phải vấn đề về khoảng cách. 

- Mô hình nhà máy mới, nhà máy thông minh đang được hình thành. Đó là những nhà máy sẽ không còn những người thợ người đầy dầu máy, đứng cạnh những chiếc máy dệt, thay vào đó, các công xưởng không còn một bóng người, chẳng khác gì sa mạc. Đó là nhà máy tương lai chỉ có 01 con người và 01 con chó. Người bấm nút và chó trông người. Thậm chí chỉ cần một người bấm nút có thể điều khiển từ xa nhiều việc, trong đó việc bấm nút điều khiển một nhà máy chỉ là một trong nhiều việc mà thôi. Có lẽ đó là điều hoang tưởng, nhưng rồi có thể xảy ra, chúng ta hãy chờ đấy!

- Sẽ không chỉ làm thay đổi cách người ta tạo ra sản phẩm, mà còn là địa điểm sản xuất. Nếu các nhà máy từng được di dời đến các quốc gia có nguồn lao động giá rẻ thì với cuộc cách mạng này, chi phí nhân công ngày càng trở nên ít quan trọng hơn. 

Trong chiếc iPad đời đầu trị giá 499 USD thì chỉ có 33 USD chi phí nhân công sản xuất, trong đó 8 USD thuộc về khâu lắp ráp cuối tại một số quốc gia đang phát triển. Các dây chuyền sản xuất thuê ngoài đang được chuyển dần về các nước giàu hơn, không phải chỉ vì giá nhân công của nước ngoài đang tăng lên, mà vì họ muốn về gần với khách hàng của mình để có thể phản ứng nhanh với những thay đổi trong nhu cầu. Hơn nữa, có những sản phẩm có kết cấu ngày càng phức tạp đang đòi hỏi người thiết kế và sản xuất ở cùng một nơi. Các lĩnh vực như giao thông vận tải, sản xuất máy tính, hợp kim và máy móc, hiện đang chiếm 10-30% giá trị hàng nhập khẩu của Mỹ từ nước ngoài có thể được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ vào năm 2020, đẩy nền kinh tế Mỹ tăng thêm 20-55 tỷ USD mỗi năm.

- Người tiêu dùng sẽ không khó khăn để thích nghi với các sản phẩm chất lượng cao; nhưng đối với các chính phủ thì sự thích nghi này không phải dễ dàng. Bản năng của họ là bảo vệ những nền công nghiệp và các công ti hiện có, chứ không phải nâng cấp để phá hủy những gì đang có. Vì thế, họ sẽ trợ cấp các doanh nghiệp cũ, hạn chế những ông chủ muốn đưa dây chuyền sản xuất ra nước ngoài, họ đang cố níu giữ niềm tin rằng sản xuất thì tốt hơn dịch vụ. Nhưng trên thực tế lại không như mong muốn của các chính phủ, ranh giới giữa sản xuất và dịch vụ đang dần mờ đi. Rolls-Royce đã không còn bán động cơ phản lực, mà nó bán số thời gian mà mỗi động cơ bay qua bầu trời. Sẽ hình thành một đội quân các doanh nhân và chuyên gia trao đổi thiết kế trực tuyến, biến chúng thành sản phẩm tại nhà và quảng bá chúng trên toàn cầu.

3.2. Đối tượng, đặc tính và tầm nhìn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

- Một đặc tính đặc trưng của môi trường công nghệ mới là sự chuyển đổi sang các hệ thống cơ điện tử. Điện tử sẽ là bộ phận cơ bản của các sản phẩm trong tương lai trong khi phần cứng sẽ ngày càng được tiêu chuẩn hóa. Đặc tính chính quyết định các chức năng sẽ do phần mềm tạo ra. Theo cách này, các yếu tố của máy móc truyền thống sẽ được chuyển sang hệ thống cơ điện tử. Chức năng có thể được thực hiện bởi cơ khí, điện tử hoặc phần mềm. Do đó, thiết kế và sản xuất cũng như dịch vụ cần một nhóm liên ngành, kết hợp năng lực kĩ thuật cơ khí, điện và phần mềm vào một kĩ sư chung. 

- Tất cả các “đối tượng” của mỗi nhà máy số sẽ có một địa chỉ IP riêng và sẽ được tích hợp vào các hệ thống (CPS).  Hệ thống phân cấp sản xuất truyền thống sẽ được thay thế bằng mô hình tự tổ chức phân cấp do CPS kích hoạt trong các nhà máy của tương lai. Các bộ phận trong phân xưởng và quy trình sản xuất sẽ trở nên độc lập và linh hoạt đến mức ngay cả qui mô lô hàng nhỏ nhất cũng có thể được sản xuất dưới điều kiện thay đổi sản phẩm nhanh và với số lượng tùy chọn bất kỳ. Ví dụ, giao tiếp giữa máy móc với nhau cho phép các máy riêng lẻ đưa ra câu lệnh để chuyển sản phẩm thô hoặc để sử dụng dịch vụ sản xuất cụ thể. 

- Nhiều yếu tố thông minh này sẽ mang tính di động và được kết nối với nhau qua mạng lưới không dây. Một nhân viên sử dụng thiết bị hoạt động di động, như điện thoại thông minh, có thể không còn được bố trí ở một vị trí cụ thể nữa. Người dùng có thể ở một nơi nào đó trong phân xưởng sản xuất nhưng cũng có thể ở trong quán ăn tự phục vụ. Để giải quyết vấn đề này, không chỉ cần hệ thống định vị trong nhà với các tính năng tương đương GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) mà còn cần phải tìm ra các quy tắc và phương pháp mới dành cho việc thiết kế các giao diện người-máy theo bối cảnh mà cho phép tách riêng phần cứng và phần mềm hoạt động hiện đang sử dụng. 

- Các kiến trúc thông tin liên lạc mới. Các nhà máy hiện nay tuân theo cấu trúc thông tin phân cấp chặt chẽ. Ở các tầng trên, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, được lắp đặt trên các hệ thống kiểm soát phân xưởng; ở tầng thấp nhất là hệ thống cảm biến và bộ dẫn động của phân xưởng. Các tầng này ngày càng được tích hợp với nhau nhưng việc tích hợp hệ thống chính diễn ra theo chiều ngang chứ không phải theo chiều dọc. Cấu trúc mạng mới định hướng tên miền mà theo nguyên tắc sẽ kích hoạt đường dẫn với số lượng bất kỳ trong tất cả các tầng thông tin của nhà máy. 

- Mô hình lập trình mới. Hệ thống nhà máy được xây dựng theo nguyên tắc IoT và CPS sẽ khiến cho hệ thống thiết bị điều khiển lập trình hiện nay trở nên vô ích vì mỗi thiết bị đầu cuối sẽ giao tiếp với tất cả các thiết bị khác ngay cả khi được đặt ở một tầng khác. Đặc điểm kĩ thuật của logic quy trình sẽ diễn ra trong mạng lưới, chứ không phải trong yếu tố kiểm soát chuyên dụng. Trong thế giới CPS tự tổ chức được kết mạng trong tương lai, phần cứng và logic điều khiển phải được tách rời hoàn toàn hay tầng kết hợp. Tuy nhiên, những phương pháp tiếp cận này đòi hỏi kiến thức cao về khoa học máy tính mà phức tạp hóa việc thực hiện ở cấp phân xưởng sản xuất bởi những người không được đào tạo về lĩnh vực chuyên môn này.  

Mục tiêu của các nhà máy thông minh phải là loại bỏ khoảng cách giữa môi trường quản lí vòng đời sản phẩm và phân xưởng hoạt động thực sự. 

- Mô hình tương tác giữa các doanh nghiệp, doanh nghiệp với sản phẩm trong công nghiệp 4.0. Theo đó, các thiết bị và một phần hay toàn thể dây chuyền sản xuất ở một nhà máy tại một địa điểm hay nhiều địa điểm trên toàn cầu của một hay nhiều công ti được kết nối với nhau thông qua các cảm biến được kết nối với Internet. Bên cạnh đó, mỗi món hàng trong sản xuất sẽ có một địa chỉ để được nhận dạng, kết nối với máy móc và dây chuyền sản xuất thông qua Internet. Do đó, máy móc, thiết bị sản xuất, hàng hóa đang được sản xuất và những người làm việc sẽ được kết nối và liên tục tương tác để tự kiểm tra và tự điều chỉnh nhằm liên tục nâng cao hiệu quả, tăng năng suất và chất lượng trong sản xuất. Các thông tin sẽ được liên tục cập nhật, lưu trữ và phân tích.

Các đơn hàng và hàng hóa có khả năng tự xếp đặt địa điểm, quy trình và thời gian sản xuất để tối ưu hóa giá thành, chất lượng và thời điểm cũng như phương thức giao hàng đến người đặt hàng. Mặt khác, các dữ liệu sẽ là thông tin đầu vào quan trọng cho việc nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới với các thiết kế và nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất mới phù hợp với các mong muốn ngày càng đa dạng và thay đổi nhanh chóng của khách hàng về nhu cầu sử dụng, kĩ thuật, mẫu mã, chất lượng, thời gian giao hàng và giá tiền.

Trọng tâm của Công nghiệp Internet được dựa trên một chuỗi các cảm biến hoạt động cùng nhau để thu thập và phân tích dữ liệu cho các mục đích cụ thể. Khi vận hành theo cách này, các cảm biến này có thể tạo ra hiệu quả mà chỉ trong thời gian ngắn trước đó cũng không thể tưởng tượng được.  Công nghiệp Internet nói đến việc tích hợp máy móc với cảm biến và phần mềm được nối mạng. Điều này không chỉ liên quan đến quá trình biến đổi toàn diện của nền công nghiệp toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, mang lại tốc độ và hiệu quả lớn hơn cho nhiều ngành nghề khác nhau.
4. Dự báo một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Dự báo rằng CMCN 4.0 sẽ tác động sâu sắc, to lớn và nhiều mặt không chỉ về kinh tế, xã hội và môi trường mà còn cả lên cách sống và phương thức sống của người dân, thậm chí là tác động lên cả Chính phủ các nước, lên an ninh, chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới; đến địa vị của các nước, các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các doanh nghiệp... có thể làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. 

4.1. Tác động đối với nền kinh tế và doanh nghiệp

 (1) Cuộc CMCN 4.0 thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ chuyển sang nền kinh tế tri thức, sang xã hội “thông minh”.

Các thành tựu mới của KH&CN được ứng dụng, hội tụ để tối ưu hóa quá trình sản xuất, quản lí, tiêu dùng như hạ tầng thông minh, xây dựng thông minh, dây chuyền thông minh, sản phẩm thông minh, quản trị thông minh…. Sản xuất đang dịch chuyển dần từ các nước/vùng có nhiều lao động kĩ năng phổ thông và tài nguyên sang những nước/vùng có nhiều lao động chuyên môn cao và gần thị trường tiêu thụ. Các nước đang tìm cách chuyển sang phương thức tăng trưởng dựa vào sáng tạo và đổi mới công nghệ. 

Các ngành công nghiệp sáng tạo đã tăng trưởng nhanh hơn các ngành sản xuất và dịch vụ truyền thống. Phương thức tiêu dùng thay đổi theo hướng bền vững hơn, tiết kiệm hơn và nhân văn hơn đã thôi thúc tăng trưởng kinh tế sáng tạo. Ước tính ngành công nghiệp sáng tạo tại Mỹ đã đóng góp tới 6,4% GDP và là một ngành xuất khẩu hàng đầu
. Ở Châu Âu, công nghiệp sáng tạo chiếm 6,8% GDP và 6,5% lực lượng lao động; trong đó ở Anh là 9% GDP và lực lượng lao động, ở Đức là 6,1% GDP và 7% lao động
… Để có được kết quả đó, nhiều nước đầu tư cao cho KH&CN như Phần Lan (3,84% GDP), Hàn Quốc (3,74% GDP), Thụy Điển (3,38% GDP), Nhật Bản (3,26% GDP)
.

(2) Sự giao thoa và hội tụ các lĩnh vực công nghệ cao đã xóa mờ dần ranh giới giữa các khâu/công đoạn, quy trình sản xuất, đặc biệt là các khâu thiết kế, gia công, lắp ráp và chế tạo ra sản phẩm. 

Trong phương thức sản xuất truyền thống, nhà máy được chuyển đến những nơi có chi phí lao động thấp để lắp ráp các linh kiện, chi tiết, còn trong CMCN 4.0, chi phí nhân công các khâu/công đoạn gia công, lắp ráp ngày càng ít quan trọng, dần dần được thay thế hoàn toàn bằng người máy - người máy thông minh hơn và chi phí thấp hơn. Giá bình quân một người máy hiện nay chỉ bằng một nửa so với năm 1990 nhưng có tốc độ và độ tin cậy lớn hơn nhiều. Ví dụ, một người máy có giá 20.000 USD hiện nay có thể lắp ráp 30.000 chiếc Iphone/năm, như vậy giả định một người máy hết khấu hao trong một năm thì chi phí lắp ráp một chiếc Iphone chỉ khoảng 66 cent
. Một chi phí thấp đến mức khó có một lao động đơn giản nào có thể cạnh tranh được.

Dựa vào công nghệ người máy thông minh, in 3D và IoT thì các dây chuyền sản xuất trước đây được đặt ở các nước có lao động chi phí thấp, đang và sẽ chuyển dần về các nước công nghiệp phát triển; đưa sản xuất về gần với khách hàng để có thể phản ứng nhanh hơn với thay đổi nhu cầu.
(3) Sản xuất đạt ở một trình độ rất cao, tối ưu hóa cao và rất hoàn thiện đã làm cho lợi ích kinh tế ngày càng trở nên rõ ràng hơn

Theo khảo sát của PwC (Công ti Price Water House Coopers - công ti kiểm toán hàng đầu thế giới), 85% công ti Hoa Kỳ và một số nước công nghiệp phát triển kỳ vọng vào năm 2020 sẽ thực hiện công nghệ Công nghiệp 4.0 ở tất cả các khâu quan trọng
. Sản xuất máy tính, hợp kim và máy móc hiện đang chiếm 10 – 30% giá trị hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc có thể được sản xuất hoàn toàn ở Mỹ vào năm 2020, làm sản lượng kinh tế Mỹ tăng thêm 20-55 tỉ USD/năm.

Công nghệ in 3D có thể tạo ra những sản phẩm mà các phương thức sản xuất hiện nay không làm được, cho phép sử dụng nhiều loại nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm theo phương thức mà trước đây chỉ áp dụng được nguyên liệu nhựa, giúp giảm phế phẩm, tiết kiệm chi phí, từ đó giảm chất thải và khí thải ra môi trường. 

Cuộc CMCN 4.0 có tác động đến tiêu dùng, sản xuất và giá cả, mọi người đều được hưởng lợi nhờ tiếp cận được với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng với chi phí thấp hơn. Ví dụ, những điện thoại thông minh, với mức giá chỉ 10 USD đã có mặt ở Châu Phi và Châu Á. Dự báo đến năm 2020, 70% nhân loại sẽ sở hữu điện thoại thông minh, những chiếc điện thoại để vừa trong túi quần lại có tốc độ xử lí tương đương với các máy siêu tính lớn vài thập niên trước.
(4) Cuộc CMCN 4.0 cũng tác động tích cực đến lạm phát toàn cầu.
Nhờ những đột phá về công nghệ trong lĩnh vực năng lượng vật liệu, IoT, người máy, ứng dụng công nghệ in 3D v.v… đã giúp giảm mạnh áp lực chi phí đẩy đến lạm phát toàn cầu nhờ chuyển đổi sang một thế giới hiệu quả, thông minh và sử dụng nguồn lực tiết kiệm hơn. Dự báo mức giao hàng có thể tăng đến 400.000 robot/năm đến năm 2018; trong thập kỷ tới, mức tiết kiệm bình quân thế giới của giá robot so với mức nhân công sẽ ở mức 10% nhờ vào chi phí sản xuất rẻ hơn của các nhà sản xuất máy móc; ngành công nghệ in 3D trị giá 21 tỷ USD vào năm 2020.

Trong dài hạn cuộc CMCN 4.0 sẽ tác động rất tích cực vào sản xuất. Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực không có trần giới hạn là công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào luôn có trần giới hạn.

(5) Tác động đến doanh nghiệp 
Dưới tác động của CMCN 4.0 sẽ có những ngành tăng trưởng mạnh và có những ngành sẽ phải thu hẹp đáng kể. Trong từng ngành, kể cả các ngành tăng trưởng thì sự tác động cũng có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp; với sự xuất hiện và tăng trưởng nhanh của nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và sự thu hẹp, kể cả đào thải của các doanh nghiệp lạc nhịp về công nghệ. Cuộc CMCN 4.0 đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, với sự suy giảm quyền lực của các quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sự gia tăng mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Một số tập đoàn lớn vang bóng một thời và thống lĩnh thị trường trong một giai đoạn dài đang bị các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực công nghệ gần đây vượt mặt. Theo đó, sức mạnh của các doanh nghiệp sẽ thay đổi. Ví dụ:

(1) Trong lĩnh vực CNTT, các công ti như Google, Facebook v.v… đang tăng trưởng nhanh, trong khi các công ti tiếng tăm khác như IBM, Microsort, Cisco, Intel hay các tập đoàn điện tử lớn của Nhật Bản đang phải trải qua một quá trình tái cơ cấu đầy khó khăn. Sự sụp đổ của các “ông lớn” như Nokia, Kodak cho thấy nguy cơ mà các công ti phải đối mặt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thời đại của cuộc CMCN 4.0.

(2) Trong lĩnh vực chế tạo, các công ti sản xuất ô tô truyền thống đang chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt từ các công ti mới nổi lên nhờ cách tiếp cận mới như Tesla đang đẩy mạnh sản xuất ô tô hiện đại và tự lái, cũng như Google và Uber. (Uber là công ti dịch vụ vận tải và taxi nhưng không có, không quản lí trực tiếp một chiếc ô tô nào, chỉ dựa vào CNTT, vì thế công ti này có hàng chục triệu ô tô khắp trên thế giới).

(3) Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quá trình tái cơ cấu đang diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu nhân viên do ứng dụng ngân hàng trực tuyến di động và sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp khởi nghiệp từ Silicon Valley cung cấp các dịch vụ tài chính rẻ hơn nhiều cho khách hàng nhờ ứng dụng ĐTĐM. Ngành bảo hiểm cũng đang chịu sức ép tái cơ cấu do việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sẽ sụt giảm nhu cầu bảo hiểm xe cộ khi xe tự lái trở nên phổ biến trên thị trường.

(4) Cuộc cạnh tranh toàn cầu càng khốc liệt với sự nhập cuộc của nhiều công ti đa quốc gia siêu nhỏ, những công ti khởi nghiệp bắt đầu chỉ 3-5 nhân viên nhưng đã có bạn hàng khắp trên thế giới đang trở thành một xu hướng rõ nét nhờ hạ tầng thông tin Internet cho hiện thực và thương mại hóa một ý tưởng mới trên toàn cầu một cách nhanh chóng do chi phí giao dịch giảm mạnh, giúp giảm chi phí và qui mô nhập cuộc.

(5) Vị thế của một công ti, một tập đoàn không hoàn toàn phụ thuộc vào bề dày của công ti, số lượng nhân công, số vốn đầu tư ban đầu… Mười (10) doanh nghiệp lớn nhất hiện nay có doanh nghiệp thu hàng tỷ USD, tài sản hàng chục tỷ USD nhưng mới chỉ thành lập rất gần đây. 

Cuộc CMCN 4.0 có bốn tác động chính đối với doanh nghiệp: 

1) Kỳ vọng của khách hàng;

2) Nâng cao chất lượng sản phẩm;

3) Đổi mới hợp tác; 

4) Các hình thức tổ chức.

Dù người tiêu dùng hay doanh nghiệp, thì khách hàng ngày càng trở thành trung tâm của nền kinh tế, tất cả đều nhằm làm thế nào cải thiện cách thức phục vụ khách hàng. 

Sự đổi mới không ngừng và liên tục từ số hóa đơn giản (CMCN lần thứ 3) sang đổi mới dựa trên sự kết hợp, sự tích hợp của các công nghệ cao (CMCN 4.0) đang buộc các doanh nghiệp, phải xem xét lại cách thức, sự lãnh đạo kinh doanh và điều hành cấp cao của chính doanh nghiệp. 

Trong tương lai không xa, sản phẩm, con người và máy móc sẽ hoàn toàn có thể giao tiếp với nhau như trên mạng xã hội. Để duy trì tính cạnh tranh, các nhà máy sẽ phải cung cấp các thiết kế tùy chỉnh và có khả năng thay đổi sản phẩm nhanh chóng; sử dụng các công nghệ mới để số hóa toàn bộ qui trình, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường; hợp nhất mạng lưới sản xuất dùng giải pháp quản lí vòng đời sản phẩm để nhân viên có thể làm việc thông qua mạng; dùng robot bán tự động làm việc bên cạnh con người để tăng năng suất và vẫn đảm bảo chất lượng; phân tích dữ liệu thu thập được về khách hàng để cung cấp các dịch vụ kĩ thuật mới. 

Một đặc điểm mới của Cuộc CMCN 4.0 là số vốn đầu tư ban đầu có thể không lớn, thời gian ngắn nhưng lợi nhuận thu về cao, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ví dụ, 1) Trường hợp của WhatsApp, khởi đầu với nhóm nhỏ nhà đầu tư, vốn bỏ ra nhỏ nhưng đến nay được định giá rất lớn, tháng 02/2014, Facebook đã đồng ý chi 22 tỷ USD cho công ti có 55 nhân viên này. Trong khi đó, hãng hàng không Hoa Kỳ United Continental có giá thị trường cũng chỉ là 22 tỷ USD tính đến tháng 12/2015, nhưng có tới 82.300 nhân viên. Giá trị doanh nghiệp lên đến 400 triệu USD cho mỗi nhân viên như ở WhatsApp là ví dụ về khả năng thu lời lớn từ các mô hình kinh doanh vốn thấp trong tương lai; 2) Airbnb và Uber, với ứng dụng rộng rãi của IoT cho phép các công ti này tiếp cận tốt hơn với từng đơn vị, từ đó có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả của họ trong thời gian thực.  Chẳng bao lâu nữa, hầu như tất cả công ti sản xuất trên thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng của CMCN 4.0. Chiến lược và cách thức hoạt động của họ sẽ phải thay đổi. 

Tác động đến an ninh doanh nghiệp

Về phía cung, sự ra đời của các công nghệ mới tạo ra những phương thức hoàn toàn mới đáp ứng các nhu cầu hiện tại và phá vỡ đáng kể các chuỗi giá trị công nghiệp hiện có. Sự phá hủy cũng xuất hiện từ những đối thủ cạnh tranh sáng tạo, nhanh nhạy, những người nhờ tiếp cận với các nền tảng kĩ thuật số toàn cầu cho nghiên cứu, triển khai, tiếp thị, bán hàng và phân phối, có thể lật đổ những người đương nhiệm nhanh hơn bằng cách cải thiện chất lượng, tốc độ, hay giá cả đối với giá trị cung cấp. 

Về phía cầu, những thay đổi lớn như minh bạch ngày càng tăng, sự tham gia của người tiêu dùng, các hình mẫu mới về hành vi của người tiêu dùng buộc các công ti thích nghi với cách họ thiết kế, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. 

Sự phát triển của các công nghệ nền tảng cho phép kết hợp cả cung và cầu để phá vỡ cấu trúc ngành công nghiệp hiện có. Những nền tảng công nghệ, dễ dàng sử dụng với các điện thoại thông minh, tập hợp con người, tài sản, và dữ liệu - do đó tạo ra những cách thức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ hoàn toàn mới trong quá trình này. Chúng hạ thấp các rào cản đối với các doanh nghiệp và cá nhân để tạo ra sự giàu có, làm thay đổi môi trường cá nhân và chuyên môn của người lao động. 

4.2. Tác động đối với xã hội

- Tác động đối với việc làm và phân cực lực lượng lao động 
Các cuộc cách mạng công nghệ diễn ra thường thổi bùng những lo ngại về thất nghiệp khi máy móc làm tất cả mọi việc. Tự động hóa cực cao và khả năng siêu kết nối sẽ có tác động lớn đối với lực lượng lao động. Theo đó, một phần lực lượng lao động kĩ năng thấp vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tự động hóa trong cuộc CMCN lần thứ 3, nay có thể bị ảnh hưởng hơn nữa. Sự ra đời của "cobots" - robot hợp tác có khả năng di chuyển và tương tác, sẽ giúp các công việc kĩ năng thấp đạt năng suất nhảy vọt. Tuy nhiên, những người bị ảnh hưởng nặng nhất có thể là lực lượng lao động có kĩ năng trung bình, vì sự phát triển của siêu tự động hóa và siêu kết nối, kết hợp với trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đáng kể đến bản chất của các công việc tri thức. 

Tự động hóa ban đầu sẽ ảnh hưởng đến công việc văn phòng, bán hàng, dịch vụ khách hàng, và các ngành hỗ trợ. Quá trình robot tự động hóa, báo cáo tự động và trợ lý ảo sẽ trở nên phổ biến. Trong ngành bảo hiểm có thể không cần sự can thiệp của con người, hầu hết truy vấn khách hàng được trả lời tự động... Trong tài chính, "robot tư vấn" đã có trên thị trường. Trong ngành tư pháp, máy tính có thể nhanh chóng “đọc” hàng triệu email và cắt giảm chi phí điều tra.

- Thất nghiệp gia tăng không chỉ của người nghèo và ở nước nghèo

Hơn 60% các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ở 5 quốc gia ASEAN: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam cho biết, đã nhận thức rõ những tác động tích cực từ việc ứng dụng trong các công nghệ hiện đại như robot, kết nối thông minh qua Internet trong việc tăng năng suất lao động, tăng doanh số... Nhưng dự báo sẽ có khoảng 137 triệu lao động, chiếm 56% số lao động làm công ăn lương ở 5 quốc gia trên có thể phải đối diện với nguy cơ mất việc làm do việc áp dụng tự động hóa trong những thập niên tới, đặc biệt trong các ngành có tay nghề thấp như may mặc, giày, dép... đã dấy lên không ít lo lắng, băn khoăn.

Tại một số quốc gia phát triển, việc con người bị thay thế bởi máy móc cũng đã và đang thành hiện thực. Công ti bảo hiểm nhân thọ Fukoku Mutual (Nhật Bản) cho biết việc thay nhân viên của mình bằng hệ thống AI có khả năng tính toán tiền trả bảo hiểm, sẽ tăng hiệu suất làm việc thêm 30% và có thể thu hồi vốn đầu tư chưa đến 2 năm. Theo báo cáo năm 2015 của học viện Nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), đến năm 2035, gần một nửa số việc làm tại Nhật Bản có thể sẽ do robot đảm nhiệm. Một nhà máy của hãng Adidas ở Đức bắt đầu dùng rô-bôt sản xuất giày vào năm 2017 và chỉ còn thuê 160 công nhân. Với việc sử dụng robot Adidas đặt ra mục tiêu cắt giảm công đoạn sản xuất giày từ 18 giờ xuống còn 5 giờ cũng như tiết kiệm chi phí bảo hiểm tai nạn lao động...

Bất bình đẳng về thu nhập đã có xu hướng tăng nhanh, nổi bật là 1% số người giàu nhất nắm tài sản tương đương với 99% số người còn lại. Nhờ có ý tưởng liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo nên đã xuất hiện nhiều tỷ phú đô la chỉ ở độ tuổi trên 20 dưới 30, đó điều rất khác biệt so với các giai đoạn trước đây. Các kĩ năng truyền thống đã từng có vai trò quan trọng trong giai đoạn trước, đang bị người máy thay thế nên có lợi suất giảm mạnh. Nhóm lao động chịu tác động mạnh nhất là nhóm lao động giản đơn, ít có kĩ năng do rất dễ bị thay thế bởi người máy. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng trên toàn cầu. Làm doãng chênh lệch về thu nhập và tài sản giữa một bên là lao động ít kĩ năng hay có kĩ năng dễ bị người máy thay thế đang chiếm tuyệt đại bộ phận người lao động và bên kia là những người có ý tưởng hay kĩ năng bổ trợ cho quá trình tự động hóa và số hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh.
Theo mô hình “Nhà nướcsáng tạo”, “Nhà nướcphúc lợi”, có người đề nghị người máy phải đóng thuế thu nhập và đóng bảo hiểm xã hội để dùng tiền đó đào tạo lại và hỗ trợ cho những công nhân bị thay thế. Ý tưởng mới về sàn an ninh xã hội - mọi người đều được cấp một khoản tiền nhất định không phụ thuộc vào việc có đi làm hay không, những manh nha của phương thức phân phối “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”- đang được xem xét ở một số nước tư bản phát triển, như Phần Lan, Hà Lan, Thụy Sỹ và Canada; đã quyết định thử nghiệm việc “cho tiền” người dân hàng tháng bất kể họ có thất nghiệp hay không.

- Cuộc CMCN 4.0 cũng sẽ tạo ra nhiều loại hình việc làm mới hơn là những việc làm mất đi. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc CMCN 4.0 cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là những việc làm bị mất; vì nhìn lại lịch sử, cuộc CMCN lần thứ nhất đã tạo ra nhiều việc làm hơn số việc làm bị mất đi (lao động chân tay); trong cuộc CMCN lần thứ 2 - cuộc cách mạng xe hơi của những năm 1890 đã tạo ra nhiều việc làm hơn số việc làm bị mất đi (thay thế xe ngựa thồ hàng); và trong cuộc CMCN lần thứ 3 - cuộc cách mạng silicon của những năm 1960 và 1970 cũng đã tạo ra nhiều việc làm hơn số việc làm bị mất đi (lao động văn thư, hành chính đơn giản). Cuộc CMCN 4.0 này tác động lên việc làm cũng phải nằm trong quy luật đó tức là về lâu dài cũng sẽ tạo nên nhiều việc làm mới, bởi vì:

(1) Tốc độ thay đổi công nghệ nhanh hơn bao giờ hết. Trước đây phải mất 10 năm Thomas Newcomen cải tiến động cơ của mình trước khi công bố với thế giới vào năm 1712 và nó tác động vào các ngành công nghiệp lao động chân tay trong nhiều chục năm sau đó. Ngày nay, việc cải tiến có thể đến trong 10 tháng, 10 tuần và thậm chí chỉ sau 10 ngày. Một điện thoại thông minh sau 2 đến 3 năm đã lỗi thời thậm chí chỉ vài tháng. Do vậy, nhân lực cho KH&CN và các dịch vụ liên quan sẽ gia tăng. Tốc độ thay đổi trong giáo dục cũng gia tăng, ước tính gần 50% kiến thức môn học trong năm đầu tiên của 4 năm học kĩ thuật của một sinh viên sẽ trở nên lỗi thời khi ra trường. 

(2) Thời đại của sự bùng nổ với hàng loạt công nghệ mới. Đó là: trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; Internet kết nối vạn vật; công nghệ điện toán đám mây; robot trong công nghiệp và gia đình; xe và thiết bị bay không người lái; máy in 3D; thực tế ảo…. Trong thời gian tới, danh sách này có thể sẽ được nới dài và làn sóng công nghệ mới ra đời sẽ tạo ra những làn sóng kinh doanh mới và việc làm mới. 

(3) Nhiều người trên khắp thế giới có thể truy cập vào những cơ sở dữ liệu rất lớn, vì vậy những thử nghiệm và đổi mới sáng tạo sẽ không chỉ được thực hiện tại các trung tâm nghiên cứu, mà có thể ở mọi nơi và cơ hội khởi nghiệp rộng mở; có thể được thực hiện bởi các cá nhân tài năng trong nhà, văn phòng của họ và nhà máy. 

(4) Các khoản đầu tư rất lớn, lên tới hàng tỉ USD, đang được thực hiện bởi các công ti để nghiên cứu và phát triển công nghệ. Trong năm 2015, đã có tới 17,8 tỷ USD đã được đầu tư cho khởi nghiệp, năm 2014 mới chỉ là 6,5 tỉ USD. Robot tự động kết nối cùng với trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện lao động chân tay cũng như các công việc có liên quan đến thuật toán và tổ chức nhưng chúng không yêu cầu một mức lương, trợ cấp chăm sóc sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi giữa ca làm việc và không bị bệnh hoặc mắc một số sai lầm trong làm việc. 

(5) Cuộc CMCN 4.0 thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội ở nhiều nước. Đang xuất hiện ngày càng đông đảo tầng lớp/giai cấp sáng tạo trong lĩnh vực KH&CN, thiết kế, nghệ thuật, văn hóa, giải trí, truyền thông, giáo dục, đào tạo, y tế, pháp luật… Nhiều khả năng sẽ không có thất nghiệp trên diện rộng do lao động sẽ chuyển dần từ các ngành công nghiệp mất đi sang các ngành công nghiệp mới. 

5. Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Chưa có bao giờ dư luận tại Việt Nam lại quan tâm tới sự phát triển đất nước như bây giờ, chắc có lẽ vì cuộc cách mạng KH&CN mới cùng với đó là cuộc CMCN mới đang tiến nhanh như vũ bão, mọi chuyện sẽ trở nên lỗi thời trong chốc lát; vì nguy cơ chúng ta có thể bị bỏ lại phía sau, bị tụt hậu xa hơn nữa. Mỗi một người dân Đất Việt không muốn phải chịu cảnh tụt hậu, nghèo hèn xảy ra vì Việt Nam là một dân tộc cần cù, thông minh và dũng cảm, một dân tộc rất đáng tự hào vì có lịch sử rất vẻ vang và rất oai hùng, đã chiến thắng biết bao nhiêu kẻ xâm lược nhiều tiền, lắm của, đông người, giàu có, hùng mạnh.

5.1. Về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Con người không những đóng vai trò quan trọng và quyết định trong việc tạo ra KH&CN mà còn đóng vai trò thúc đẩy KH&CN. Để thành công trong cuộc cạnh tranh, hệ thống sản xuất cần sự mau lẹ và khả năng chuyển đổi nhanh chóng. Điều này chỉ có thể thực hiện bởi các tiến bộ về KH&CN, mà nguồn nhân lực KH&CN quyết định các tiến bộ này. Ở Việt Nam, chưa nói đến nguồn nhân lực bậc cao, nhân tài và thiên tài, chỉ mới nói đến cơ cấu nguồn nhân lực cũng đã thấy nhiều điều cần phải bàn. Theo số liệu điều tra năm 2016, cho thấy nguồn lực là cán bộ kĩ thuật chỉ chiếm 6,8% lực lượng lao động
 là không lớn nhưng lại phân bố không đều và có nhiều bất hợp lý.

Theo thống kê của Bộ KH&CN
 năm 2014 thì cả nước có 1.055 tổ chức KH&CN, trong đó nhóm tổ chức nghiên cứu và phát triển chiếm 47,9%, nhóm cơ sở giáo dục đại học 32,0% và các tổ chức dịch vụ KH&CN chiếm 20,1%. Tổ chức KH&CN là các trường đại học có 339 trường trong đó 46,6% hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, chỉ có 31% trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ, lĩnh vực y dược là 9,4%, lĩnh vực khoa học tự nhiên: 7,7%, lĩnh vực nông nghiệp: 5,3%. 

Muốn có nhân lực cao và sản phẩm chất lượng cao về KH&CN thì phải có đầu tư cao vào KH&CN. Trong lúc đó, chi cho KH&CN ở nước ta mới chỉ chiếm khoảng 0,8 - 1% GDP mà GDP của nước ta mới hơn 300 tỷ USD, một con số rất nhỏ, chỉ như một số tập đoàn đa quốc gia (năm 2015 doanh thu của Walmat là 485 tỷ USD, của Exxonmbile là 269 tỷ USD, của Rocyal Dutchshell là 265 tỷ USD, của Apple là 234 tỷ USD, của Gliencore là 221 tỷ USD, của Samsung là 165 tỷ USD...). Nếu như vậy làm sao có đột phá được, có một nền KH&CN mạnh và đi đầu được. Trên thực tế, các quốc gia càng giàu, càng mạnh thì đầu tư càng nhiều cho KH&CN. Ngược lại, do đầu tư nhiều cho KH&CN mới càng mạnh được, giàu được.

Tuy chỉ số về đổi mới, sáng tạo toàn cầu Việt Nam có bước tiến nhưng trình độ công nghệ nước ta đang ở vị trí thấp so với mức trung bình trên thế giới. Trong báo cáo về chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu năm 2017 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell của Mỹ và Học viện Kinh doanh INSEAD của Pháp công bố thì Việt Nam đứng thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế (có tăng 12 bậc so với năm 2016, trong khu vực ASEAN sau Singapore và Malaisia và trên Thái Lan). Công bố quốc tế năm 2014 của Việt Nam đã vượt 2.600 bài viết trên tạp chí ISI. Số lượng sáng chế tăng lên đáng kể.

Theo thống kê Bộ KH&CN
, năm 2015 cả nước có gần 600 nghìn doanh nghiệp, với hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa với phần lớn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới từ hai đến ba thế hệ. Trong đó, có đến 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc thế hệ những năm 60-70 của thế kỷ trước; 75% số thiết bị đã hết khấu hao; 50% thiết bị là đồ tân trang...; chỉ có 20% là nhóm ngành sử dụng công nghệ cao.

Tỉ lệ giá trị nhập khẩu công nghệ, thiết bị mỗi năm tại Việt Nam chưa đến 10% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển khác lên đến 40%. Mức độ làm chủ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thuộc hàng thấp so với khu vực. Doanh nghiệp được phép trích tối đa 10% lợi nhuận trước thuế để đầu tư đổi mới công nghệ, nhưng thực tế mức đầu tư này còn rất thấp. Do hạn chế về trình độ công nghệ, nên doanh nghiệp Việt Nam rất khó tham gia những dự án lớn, chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn để sản xuất và xuất khẩu. 

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016 - 2017
 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cho thấy, năng lực cạnh tranh Việt Nam đứng tận thứ 60/138 quốc gia, trình độ công nghệ của Việt Nam còn tệ hơn, đứng thứ 92/138 quốc gia được khảo sát; chỉ số đánh giá về công nghệ mới chỉ đứng thứ 106; tiếp thu công nghệ đứng thứ 78 thấp hơn Thái Lan 35 bậc…. Năng lực sáng tạo, đổi mới của Việt Nam đứng thứ 73/138; trong đó, đứng thứ 79 về khả năng đổi mới, thứ 98 về chất lượng của các tổ chức KH&CN, thứ 49 về chi tiêu công cho R&D, thứ 79 về hợp tác giữa cơ sở KH&CN với doanh nghiệp, thứ 84 về số lượng các nhà khoa học và kĩ sư, thứ 95 về việc ứng dụng các bằng sáng chế.

Những số liệu trên là rất đáng báo động khi mà chúng ta có những mong muốn lớn lao, không muốn chậm chân trong cuộc CMCN 4.0, thậm chí còn muốn đi đầu hoặc “dẫn dắt thế giới” trong cuộc CMCN này thì để đạt được mong muốn quả thật vô cùng khó khăn.
5.2. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế

(1) Nhận thức, tư duy của một số cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp về vai trò của KH&CN đối với phát triển KT–XH cũng như đặc thù của hoạt động R&D chưa đầy đủ. Chủ trương, đường lối về phát triển KH&CN chậm được các ngành, các cấp triển khai và cụ thể hóa trong thực tiễn. Còn có một số nơi, một số tổ chức còn tầm thường hóa KH&CN. Kế hoạch phát triển của một số ngành, địa phương còn hình thức, việc bố trí các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất chưa tương xứng với yêu cầu đặt. Đối với các doanh nghiệp Nhà nướcít chịu sức ép cạnh tranh, do vậy vốn dành cho đổi mới công nghệ rất ít chỉ chiếm 8,7%. Trong khi đó, các nước phát triển chi dành cho nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường.. chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí nhằm tạo ra công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh và vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

 (2) Phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đổi mới, chưa phù hợp với thực tế và đặc thù của hoạt động KH&CN, chưa tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thanh quyết toán tài chính khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN làm giảm năng lực sáng tạo, gây khó khăn và buộc các nhà khoa học phải tìm cách đối phó trong thủ tục thanh quyết toán. Chính sách ưu đãi thuế đối với khoản kinh phí đầu tư cho KH&CN còn nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục khi thực hiện. Cơ chế bao cấp của Nhà nướcchưa được khắc phục triệt để, nên phần lớn các tổ chức KH&CN công lập ngại, chậm chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

(3) Cơ chế và chính sách cán bộ trong hoạt động KH&CN còn nặng về hành chính, chưa khuyến khích, động viên tốt khả năng phát huy sáng tạo của đội ngũ; làm giảm dần khả năng thu hút cán bộ có năng lực cao vào làm việc trong các lĩnh vực KH&CN, khó thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, thiếu chính sách tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước được giao lưu, hợp tác và làm việc ở các trung tâm khoa học lớn trên thế giới. Chưa tạo được môi trường thực sự minh bạch trong hoạt động KH&CN. Thiếu các Tổng công trình sư hoặc Kĩ sư trưởng cho các dự án thiết bị toàn bộ; thiếu lực lượng nghiên cứu phát triển, trước hết là lực lượng thiết kế, chế tạo. 

 (4) Các doanh nghiệp chưa thực sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường, việc đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá chưa gắn với lợi ích của doanh nghiệp. Chưa hình thành nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN, chính sách phát triển kinh tế theo chiều rộng và tình trạng bao cấp kéo dài. Qui mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp; mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, bao cấp của Nhà nướcvà độc quyền của doanh nghiệp Nhà nướckhông tạo động lực để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ. 

(5) Chưa hình thành nhu cầu tự thân đủ mạnh của các doanh nghiệp trong phát huy vai trò của KH&CN. Chưa có chính sách đồng bộ để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp KH&CN. Đầu tư công hàng năm đã chi một nguồn lực rất lớn nhưng chưa sử dụng nhiều các sản phẩm trong nước để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước. Chưa tập trung đầu tư, cùng nhau bảo vệ thị trường, tạo công ăn việc làm, đưa lợi nhuận về cho đất nước. Các chủ đầu tư các dự án có vốn trong nước chưa tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước tham gia. Có nhiều dự án chúng ta hoàn toàn làm chủ về công nghệ để triển khai thì lại để cho đối tác nước ngoài, thậm chí công nghệ còn lạc hậu hơn.

(6) Các doanh nghiệp Nhà nướcchậm đổi mới; đầu tư các dự án phân tán, khép kín trong từng doanh nghiệp; thiếu sự phối kết hợp; công nghệ lạc hậu, dẫn đến chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp, chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Các doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Năng lực nghiên cứu phát triển hạn chế; thiếu vốn để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ hoặc để đầu tư mới nhằm tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

(7) Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp, giữa tổ chức tư vấn thiết kế và nhà chế tạo, giữa các doanh nghiệp chế tạo với nhau nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh từng doanh nghiệp còn rất hạn chế, dẫn đến đầu tư trùng lắp, giảm hiệu quả đầu tư. Với trình độ công nghệ Việt Nam đang còn quá thấp, liệu Việt Nam có đủ sức, đủ tiềm lực về tài chính cũng như nguồn nhân lực bậc cao trong một thời gian ngắn, một sớm một chiều để đi vào ngay cuộc CMCN 4.0 không? Đấy là vấn đề lớn, rất lớn! Thách thức ở đây là nếu muốn ứng dụng được công nghệ 4.0, đòi hỏi người lao động phải có trí tuệ cao mới có thể tham gia vào quá trình sản xuất, mà trí tuệ không thể nhảy cóc, một sớm, một chiều mà có được. 

5.3. Việt Nam luôn có khát vọng lớn lao vươn lên phía trước: Khát vọng độc lập, tự do và không chịu đói nghèo

Mong muốn của chúng ta là “Sánh vai với các cường quốc 5 Châu”, có một vị thế tương xứng với những gì dân tộc ta cần phải có và có thể có trên bản đồ thế giới. Đây cũng chính là lời hiệu triệu, là mong muốn của Bác kính yêu đối với Non sông ta, Đất nước ta.

Thứ hạng của Việt Nam luôn thay đổi tốt lên, khát vọng 2020 cơ bản thành nước công nghiệp 

Chúng ta cũng đã biết, vị thế của mỗi quốc gia gắn liền với vị thế về KH&CN của quốc gia đó, mà thực chất là trình độ công nghệ của quốc gia. Thế trình độ công nghệ nước ta đang ở đâu?
Sau 30 năm đổi mới, nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, rất quan trọng làm cho thế và lực của đất nước mạnh lên nhiều, đã được người dân ghi nhận và tự hào, cũng như được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Về KH&CN nước nhà đã có những bước tiến tích cực, lực lượng cán bộ KH&CN đã trưởng thành, từng bước thích nghi với cơ chế mới, có khả năng tiếp thu, làm chủ được một số tri thức, công nghệ tiên tiến và hiện đại của thế giới. Tuy nhiên, đứng trước sự biến đổi rất mau lẹ của thế giới thì KH&CN của nước ta còn có một khoảng cách khá xa so với các nước phát triển và tiên tiến, chưa tạo ra được năng lực KH&CN cần thiết tương xứng với tiềm năng vốn có của con người Việt Nam, để thực sự trở thành nền tảng và động lực cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cũng chính vì thế mà dù con người Việt Nam rất thông minh, vị trí địa - chính trị rất thuận lợi, đất nước đã thống nhất hơn 40 năm- một quãng thời gian không ngắn, nhưng vẫn là một nước lạc hậu thu nhập chỉ ở mức trung bình thấp. Điều này làm mỗi người Việt Nam cảm thấy có phần trách nhiệm mình trong đó. Chúng ta không được chủ quan, tự kiêu, tự đại mà phải có quyết tâm đúng, giải pháp đúng trong thời gian tới. Cũng như các nước, hy vọng Việt Nam có thể chớp thời cơ có thể thay đổi lớn về thứ bậc và thay đổi về vị thế quốc gia.

6. Quan điểm và tư tưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN trên thế giới như hiện nay là chưa từng có trong lịch sử loài người, đã đưa loài người được sống trong một xã hội thông minh, một xã hội thông tin đầy ắp những dữ liệu lớn. Nếu kinh tế tri thức và sự biến chuyển trong các chuỗi giá trị toàn cầu đang tạo ra thời cơ mới cho Việt Nam hội nhập sâu hơn và hiệu quả hơn vào kinh tế thế giới, đặc biệt, cuộc CMCN 4.0 mới đang trong giai đoạn đầu. 

6.1. Thay đổi tư duy phát triển, cách nhìn đột phá

Thế giới ngày nay là một thế giới thay đổi vô cùng nhanh chóng. Cuộc CMCN 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ như vũ bão và chưa có tiền lệ. Sự tiến bộ KH&CN thế giới không hề có ý định dừng lại để “chờ đợi” bất kỳ ai. Người dân ở nhiều quốc gia đều không thể chịu được sự “bình thường”, “sự lề mề” của những người “dẫn dắt” họ, họ muốn thay đổi. Những gì đã diễn ra ở các nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Philippine, trong thời gian gần đây đã chứng minh điều đó. 

(1) Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và mau lẹ thì Việt Nam cũng cần phải có sự thay đổi và chúng ta có thể thay đổi nhanh chóng. Chúng ta cần phải thay đổi tiến lên phía trước để thoát khỏi sự trì trệ, chậm chạp và nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Muốn vậy, cần đổi mới tư duy, tư duy tổng thể toàn cầu, tư duy tiến cùng thời đại, tư duy kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, mà trong đó nguồn lực, động lực quan trọng nhất là tri thức và sáng tạo. Tri thức và sáng tạo dựa trên nền tảng của KH&CN cao - nền tảng của cuộc CMCN 4.0. 

(2) Dám chấp nhận những khái niệm mới, tư duy mới có khi trái ngược với những gì mà ta đang và đã quan niệm trong một thời gian dài.

Có nhiều khái niệm đã tồn tại từ rất lâu, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm nhưng đến nay cũng có thể phải thay đổi, theo đó: 

- Phải xem lại có phải là châu Âu khai phá văn minh châu Phi, châu Mỹ la tinh… hay ngược lại là châu Mỹ la tinh, châu Phi chưa kịp khai phá châu Âu?. Lý giải cho ý tưởng này, là vì phần lớn những công trình cổ, lâu đời nhất thế giới với kiến trúc vĩ đại, kĩ thuật xây dựng mà với KH&CN hiện đại cũng chưa làm được. Đó là 7 Kỳ quan thế giới cổ đại: 1) Vườn treo Babylon ở Baghdad, Irag có 300 năm trước công nguyên; 2) Hải đăng Alexandria ở Thủ đô Ai Cập có 332 năm trước công nguyên (TCN); 3) Tượng thần Jeus ở Phía tây Hy Lạp có 450 năm TCN; 4) Đền Artemic ở Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ; 5) Lăng mộ vua Maussollos tại Halicarnassus, chúa tể xứ Caria vùng vịnh Percie, Địa Trung Hải có 353 năm TCN; 6) Bức tượng khổng lồ thần mặt trời Helios ở đảo Rhode, Hy Lạp có 282 năm TCN; 7) Kim tự tháp Giza ở Ai cập có 2.858-2.613 TCN.

- Có người đề nghị khái niệm “Công ti đa quốc gia” có phải là công ti đông người, tồn tại lâu hay không? Sự xuất hiện của các doanh nghiệp khởi nghiệp mới đây như Uber, Grab… đã làm chúng ta phải xem xét lại khái niệm này…

- Có người băn khoăn khái niệm “Ông chủ doanh nghiệp tư nhân” còn có phải là ông chủ quyết định mọi việc của doanh nghiệp không? Một ví dụ, ông Kalanick - CEO Uber, ngày 25/6/2017 bị đồng nghiệp của ông họp nhóm lại và cách chức ông vì không còn đáp ứng yêu cầu, nhưng yêu cầu ông phải tìm người giỏi hơn ông để lãnh đạo công ti. Ông chính là người sáng lập Uber, công ti trị giá 100 tỷ USD tại thung lũng Silicon, công ti không có hệ thống ô tô taxi nào nhưng trong tay có hàng triệu ô tô.

- Thế nào là động vật, loài người là ai? Người robot thành công dân đầu tiên tại Ả Rập Saudi vào ngày 25/10/2017 và đã lên phát thanh truyền hình phát biểu, trả lời chất vấn, được cho là rất ấn tượng, thông minh. Đến một lúc nào đó người và máy sống chung với nhau.

- Khái niệm về cuộc cách mạng, phải chăng tồn tại cuộc cách mạng có linh hồn và cuộc cách mạng không hồn; hoặc có linh hồn nhưng không đầy đủ. Nếu hiểu một cách đầy đủ thì con người chính là đối tượng gây ra cuộc cách mạng, làm biến chuyển, đảo lộn thế giới, chính đấy là cuộc cách mạng có hồn. 

Nếu hiểu một cách không đầy đủ, thì sự kiện làm biến đổi thế giới, làm đảo lộn cuộc sống của xã hội loài người đâu chỉ do con người tạo ra mà đôi khi do chính thiên nhiên (động đất, núi lửa, va chạm với thiên thạch lớn) gây nên. Đó có phải là cuộc “cách mạng vô hồn” không?

 Khái niệm vị thế của mỗi quốc gia là phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của chính quốc gia đó, khát vọng và dám nghĩ dám làm của dân tộc đó, tổ chức đó chứ không phụ thuộc nhiều vào dân số hay diện tích lãnh thổ lớn, nhỏ.

 (3) Đổi mới tư duy và phương thức quản lí phải dựa trên nền tảng công nghệ cao, có hệ thống tri thức, lý luận mới và tinh thần sáng tạo. 

Đó là tư duy tích hợp, liên ngành, gắn với sản phẩm thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật... là sự tích hợp và hội tụ của các công nghệ và sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài là cơ sở trực tiếp để đổi mới tư duy đột phá vào một nguồn lực mới, khâu quan trọng của CMCN 4.0.

(4) Trí tuệ con người luôn phải được cập nhật và phát triển, do đó phải học, học liên tục, học mãi 

Hơn bao giờ hết, muốn được trở thành con người tự do, được lựa chọn công việc mình làm thì phải học cái mới, cập nhật kiến thức mới; nhưng phải biết học cái gì và học như thế nào, nếu vẫn cứ giáo điều, lý thuyết chủ đạo của mình là đúng thì chính mình đã sai lầm lớn, mình không vươn lên mà đang ở lại phía sau. Nếu học đúng thì tư tương sẽ tư tưởng sẽ được tự do, được tự do lựa chọn không chịu sự a dua hay ép buộc nào. Theo đó, chính bản thân sẽ tự do phát triển, cùng với đó là kiến tạo tương lai.

6.2. Phải nắm rõ bản chất của cuộc CMCN 4.0, thực trạng đất nước để có giải pháp đúng đắn.

Phải nhận thức rõ cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng của sự hội tụ từ nhiều công nghệ và lĩnh vực công nghệ cao. Vì thế, muốn đạt được tầm cao đó của công nghệ là vô cùng khó khăn. Do đó, tuyệt đối không được tầm thường hóa cuộc cách mạng này - cuộc cách mạng của đỉnh cao trí tuệ loài người. 

Hiện nay, có điều đáng buồn là một số người đã tầm thường hóa cuộc CMCN 4.0, họ cho rằng mọi nước đều bình đẳng, đều một vạch xuất phát và Việt Nam có thể đi đầu và dẫn dắt thế giới!? Đây là nhận thức, là sự ngộ nhận vô cùng tai hại. Từ nhận thức này có thể dẫn đến lạc quan tếu, sẽ sai lầm trong các chính sách phát triển. Điều đó cũng đã từng diễn ra đối với KH&CN, cũng như GD&ĐT. Hậu quả là KH&CN cũng như GD&ĐT nước nhà trở nên tụt hậu, không tương xứng với tầm vóc dân tộc ta. Cần phải được khắc phục và chấn chỉnh.

Chúng ta cần biết rõ là chúng ta đang lạc hậu. Trước mắt để áp dụng được thành quả của CMCN 4.0, cần phải nỗ lực hết mình phát triển KH&CN cũng như GD&ĐT chất lượng cao, là người học hỏi, không phải là người tạo ra CMCN 4.0, do đó không phải là người đi đầu, người dẫn dắt dắt thế giới trong cuộc CMCN lần này. Nhận thức rõ như vậy mới đủ khiêm tốn để phát triển.
6.3. Nắm bắt thời cơ và thuận lợi; hạn chế, loại bỏ khó khăn, thách thức; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao và hiện đại

Cần sớm thống nhất nhận thức đúng về thời cơ và thách thức đối với dân tộc khi thế giới đang chuyển mạnh sang thời đại CMCN 4.0. Bên cạnh những khó khăn, thách thức lớn thì CMCN 4.0 cũng là cơ hội và thời cơ thực hiện đường lối, chủ trương “sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, để xây dựng chiến lược công nghiệp mới gắn với các đặc trưng của nó. Từ đó sẽ hình thành các chính sách KH&CN cũng như GD&ĐT phù hợp với xu hướng Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây, CNNN, vật lý, sinh học, trí tuệ nhân tạo, người máy kết nối… 

(1) Nắm bắt cơ hội tốt về hợp tác quốc tế và thị trường để tiếp cận và tiếp nhận các công nghệ cao, hiện đại từ nước ngoài

-Một là, cơ hội về thị trường. Việt Nam đã trở thành đối tác của hầu hết các tổ chức quốc tế lớn mạnh, của các nước có công nghệ cao bậc nhất thế giới - đó là cơ hội lớn, những điều kiện tuyệt vời để cùng với các đối tác hướng tới tương lai. Việt Nam cần khai thác tối đa thuận lợi này, tiếp thu công nghệ hiện đại nhất của thế giới, thực hiện đi tắt đón đầu để công nghiệp hóa đất nước. 

- Hai là, cơ hội về hợp tác quốc tế. Đó chính là niềm tin và tình cảm mà bạn bè quốc tế đang dành cho chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta có một vị thế quốc tế như bây giờ, có đối tác chiến lược với tất cả các quốc gia lớn và mạnh trên thế giới, bạn bè năm châu phần lớn đều tin tưởng chúng ta để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với nhau.

- Ba là, cơ hội nhờ “lợi thế người đi sau”. Chúng ta có thể được hưởng những thành tựu, tiến bộ KH&CN của các quốc gia đi trước đã nghiên cứu, tiếp cận những thành tựu khoa học này mà không phải mất nhiều thời gian nghiên cứu hay cần đến những mối quan hệ phức tạp khác. 

- Bốn là, Việt Nam có một đội ngũ lao động trẻ đông đảo, ham học hỏi, tiếp thu nhanh công nghệ mới, là tiền đề quan trọng để ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0. Việt Nam có thể cùng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, với các đối tác hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu để đem những tiến bộ KH&CN và tối ưu hóa, tự động hóa việc sản xuất vào ứng dụng tại Việt Nam.

- Năm là, thế năng của dân tộc ta hiện nay. Qua hơn 30 năm Đổi mới chúng ta đã lớn lên trên tất cả các mặt: Kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, KH&CN… Đây là thời điểm hơn bao giờ hết chúng ta đang có thế và cần phải biết có lực để vươn lên.

Đó là những cơ hội cơ bản trong biết bao nhiêu cơ hội khác như nguồn nhân lực, vị trí địa chính trị và truyền thống dân tộc…
(2) Biến khó khăn thành thuận lợi 

Sự trao đổi và chia sẻ trong lĩnh vực thông tin, trí thức, công nghệ giữa hai tổ chức, hai quốc gia hay hai doanh nghiệp vốn có từ lâu, không chỉ hàng trăm năm, đôi khi cả hàng ngàn năm về trước. Dù vậy, sự chênh lệch về trình độ kinh tế, tri thức, về KH&CN, sự khác biệt về văn hóa - xã hội, tập tục cuộc sống sẽ là những khó khăn và trở ngại cho quá trình trao đổi, chia sẽ thông tin trí thức và công nghệ. Đó là một số khó khăn trong muôn vàn khó khăn, muôn hình, muôn vẻ, nhưng có thể và cần phải biến nó thành những bức tường ngăn cản sự xâm lăng của công nghệ lạc hậu, văn hóa đồi trụy và những tư tưởng bành trướng, xâm lược nếu có.
Để vượt qua khó khăn trong ứng dụng và tiếp nhận công nghệ phải có năng lực nội sinh, có văn hóa ngoại giao uyển chuyển, khôn khéo mới có thể tạo niềm tin cho đối tác có công nghệ cao hơn chúng ta để chuyển giao; tránh tối đa sức ép của những đối tác lắm tiền, nhiều của nhưng chưa tôn trọng chúng ta đã đưa công nghệ có trình độ lạc hậu vào nước ta, đẩy tụt hậu xa hơn, gây suy thoái đạo đức xã hội và thảm họa môi trường. 

6.4. Khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các quốc gia

Nhiều nhà phân tích chiến lược nhận định rằng, những nước và vùng lãnh thổ đã thành công vì có nền văn hóa mạnh nên khả năng hấp thụ cao và có ý chí xây dựng một nền công nghiệp tiên tiến, đặc biệt là có chính sách tốt về KH&CN, về GD&ĐT, về tôn trọng nhân tài; đã biết cách học, hỏi, bắt chước các nước có trình độ phát triển hơn mình. Có tầm nhìn rộng và xa; có quan niệm ứng dụng và tiếp nhận công nghệ không phải là hấp thụ bằng cách bắt chước, mua thiết bị mà phải biết chọn lọc những cái hay để ghép với những kĩ thuật trong nước, kể cả những kĩ thuật truyền thống nhằm xây dựng một công nghệ thích hợp với những điều kiện và văn hóa quốc gia. 

Một nền công nghiệp được xây dựng từ những cơ sở của chính quốc gia đó thì mới thực sự có khả năng phát triển mạnh, như trường hợp nước Nhật. Theo gương của Nhật, công nghiệp của Hàn Quốc đã được xây dựng khởi đầu từ công nghệ nhập khẩu. Trong ngành điện tử, Hàn Quốc đã mua hàng trăm, hàng nghìn bằng sáng chế. Nhưng yếu tố quan trọng trong thành công của Hàn Quốc là sự nghiêm chỉnh trong việc chuẩn bị nhân sự và phương tiện để hấp thụ công nghệ. Đấy là những bài học cần nghiên cứu kĩ để áp dụng vào Việt Nam.

Phải xác định rõ, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ có hiệu quả khi công nghệ đó bám rễ được vào sản xuất trong nước, nếu không công nghệ nước ngoài sẽ không có tác dụng. Khi một doanh nghiệp đến đầu tư, nhưng rồi họ cũng có thể ra đi và đưa đi tất cả, hầu như không còn dấu vết nào liên quan đến KH&CN mà họ để lại cho quốc gia đó. Vì thế, muốn tiếp nhận được công nghệ, phải chuẩn bị một tiềm năng, nội lực nhất định về KH&CN, có chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để công nghệ chuyển giao vào nơi cần đến công nghệ, và công nghệ đó phải biến thành công nghệ của chúng ta, lúc đó mới có thể nói là thành công.

Ứng dụng và tiếp nhận không thể hiệu quả nếu chỉ dừng lại ở giới hạn tiếp nhận thụ động kiến thức của người khác. Bí quyết sản xuất là một tài sản quý báu và có thể dựa vào đó mà cải tiến, phát triển. Nếu không xác định rõ như vậy thì chả khác gì mua một điện thoại thông minh và hiện đại nhất, nhưng không biết nó cấu tạo ra sao, một chi tiết nhỏ của nó cũng không chế tạo nổi. Vì thế, muốn có công nghệ thì công nghệ đó phải được tiếp thu và biến thành cái của mình, phải làm chủ được công nghệ. 

Các nước công nghiệp hóa thành công gần đây không phải chỉ là những người đi sao chép, mà họ đã có đủ năng lực nghiên cứu và phát triển ở một mức độ cần thiết để biến công nghệ của nước ngoài thành chính công nghệ của bản thân mình. Ở đó, Nhà nướctrở thành người khởi xướng chủ yếu và đã tạo được những bước tiến ban đầu rất quan trọng để thực hiện chiến lược chuyển giao công nghệ hiệu quả. Điều đó, thể hiện trong chi phí cho nghiên cứu phát triển và luôn được duy trì ổn định. Từ năm 1999 ngân sách dành cho KH&CN của Trung Quốc tăng trung bình 20% mỗi năm, năm 2011 chỉ mới 100 tỷ USD
, tới năm 2014 là 343,78 tỷ USD và năm 2015 là hơn 370 tỷ USD
.

6.5. Phải tốn trọng và đặt đúng vai trò của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tại trong quá trình phát triển

Thời đại của cuộc CNMN 4.0, là thời đại cạnh tranh vô cùng khốc liệt, cạnh tranh bằng trình độ KH&CN, cạnh tranh bằng nguồn nhân lực bậc cao, cạnh tranh bằng nhân tài. Theo đó, đối với chúng ta nhiều việc phải làm, trong đó có:

- Không được tầm thường hóa hoạt động KH&CN. 

Trong các bản Hiến pháp - đạo luật cao nhất tới những văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến KH&CN, GD&ĐT đều nói KH&CN là quốc sách hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng, trên thực tế nhiều lúc chúng ta đang tầm thường hóa KH&CN, như thông qua việc cấp bằng, chứng chỉ và giao nhiệm vụ KH&CN.

Thực hiện nhiệm vụ KH&CN, nhất là liên quan đến công nghệ cao, công nghệ mới không phải là một chuyện dễ, không phải ai cũng làm được, không phải cơ quan nào cũng làm được mà nó có những tiêu chí, điều kiện ràng buộc rất cụ thể. Tuy chúng ta cũng đã có những quy định chặt chẽ, đối chiếu các văn bản nước ngoài chắc cũng chẳng kém là bao, thế nhưng, không ít nhiệm vụ KH&CN của chúng ta ở các cấp đang được giao không đúng vị trí. Nếu không tôn trọng hoạt động KH&CN thì làm sao có nền KH&CN chân chính được.
- Không được tầm thường hóa giáo dục và đào tạo.

Nước ta có một đội ngũ rất đông đảo các tiến sỹ, thạc sỹ, kĩ sư, bác sỹ…, nếu tính tỉ lệ trên một triệu dân còn cao hơn rất nhiều so với các nước có trình độ và thu nhập cao hơn nước ta. Nhưng đáng tiếc của những tấm bằng thật ấy của nhiều người trong số họ được cấp chưa xứng đáng. Các em, các cháu sẽ nghĩ như thế nào khi sau 4 năm, 5 năm thậm chí là 7 năm, 8 năm miệt mài kinh sử, học ngày, học đêm để có một tấm bằng đại học, kĩ sư… thì rất nhiều chú, bác của các cháu chỉ học trong một thời gian ngắn hơn nhiều, bữa được, bữa mất lại cũng có được tấm bằng tương tự. Như vậy đối với một số người nếu được nhận các bằng tiến sỹ, thạc sỹ và các bằng danh dự khác liệu họ có thực sự tôn trọng những tấm bằng này không. Chắc họ đã không tôn trọng vì họ thấy quá dễ dàng! Nếu vậy, làm sao có một nền giáo dục chân chính được. Ai cần những tấm bằng ấy, bằng ấy dùng vào việc gì. Cuộc CMCN 4.0 không thể có nếu có loại kiểu kiến thức đó!
6.6. Doanh nghiệp cần đến KH&CN, cần đến nguồn nhân lực bậc cao

Sản phẩm trong nước đã sáng tạo, chế tạo được thì không được mua của nước ngoài để tạo điều kiện cho KH&CN Việt Nam phát triển, công nghiệp chế tạo Việt Nam phát triển. 

Phải xác định việc áp dụng công nghệ từ các kết quả nghiên cứu trong nước là một quá trình và là trách nhiệm. Thực tế, có một số doanh nghiệp áp dụng công nghệ trong nước chỉ một lần, lần sau đi mua của nước ngoài. Nếu vậy thì làm sao có động lực để hoàn thiện công nghệ trong nước, làm sao nâng cao tiềm lực quốc gia. Nhà nướcphải có chính sách cụ thể về vấn đề này để khuyến khích, thậm chí là bắt buộc các doanh nghiệp mua, áp dụng công nghệ mà trong nước làm ra được.

6.7. Tập trung đầu tư hiệu quả cho khoa học và công nghệ

Các nước càng phát triển, có nhiều phát minh sáng chế càng thiếu tiền cho hoạt động KH&CN, vì không có đầu tư thì không thể có sự phát triển, đó là nguyên lý, đầu tư phải gắn liền với cách thức sử dụng và quản lí nguồn ngân sách. 
Lợi ích của đầu tư cho hoạt động KH&CN là rất rõ nhưng thực tế việc đầu tư cho hoạt động KH&CN ở nước ta thời gian qua có rất nhiều khó khăn, chủ yếu mới chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước(NSNN). Chi cho KH&CN hiện chiếm 02% NSNN, tuy tương đương với mức trung bình các nước trên thế giới, nhưng do NSNN của Việt Nam còn rất nhỏ nên nguồn tài chính này cho KH&CN đến năm 2015 mới chỉ là 17.590 tỷ đồng (830 triệu USD). Đầu tư cho KH&CN chủ yếu vẫn là Nhà nước, đầu tư của toàn xã hội Việt Nam cho KH&CN mới chỉ chiếm 0,8 - 1% GDP. Trong khi đó, chỉ riêng Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) chi hơn 01 tỷ USD cho công nghệ, còn tập đoàn Google, năm 2012 đã đầu tư cho R&D gần 05 tỷ USD. 

Đầu tư của Nhà nướccho KH&CN dù ít ỏi, nhưng có năm tiêu không hết. Thật là nghịch lý. Tất cả là từ cơ chế và sự tôn trọng thực sự với KH&CN, nhất là cơ chế tài chính đối với chi tiêu từ NSNN còn trói buộc hoạt động KH&CN.

Đầu tư có hiệu quả cho KH&CN là tạo sự phát triển bền vững cho tất cả tập đoàn, doanh nghiệp. Ở các nước, đầu tư cho KH&CN chủ yếu là từ doanh nghiệp, từ xã hội và thông thường chiếm tới 60-80%. Tổng chi quốc gia cho KH&CN tính theo tỉ lệ phần trăm của GDP toàn cầu không ngừng gia tăng và luôn ở mức cao, trong đó đầu tư của Mỹ tương đương 2,8% GDP, Israel 4,2%, Hàn Quốc 3,6%, Nhật Bản 3,4%, Thụy Điển 3,4%, Đức 2,8%. Đầu tư cho KH&CN thường liên quan mật thiết với tăng trưởng GDP và triển vọng kinh tế. Tổng đầu tư của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu chiếm tới 78% tổng đầu tư cho KH&CN toàn cầu. Nhìn chung, đầu tư cho KH&CN có sự thay đổi rõ rệt, năm 2009 Mỹ chiếm 34% tổng đầu tư toàn cầu nhưng năm 2013 đã giảm xuống 31,4%, châu Âu từ 26% trong năm 2009 giảm xuống 22,4% năm 2013. Ngược lại, tỉ lệ đầu tư cho KH&CN của Trung Quốc tăng từ 10% năm 2009 lên 16,5% năm 2013. Điều đó lý giải phần nào trong một thời gian không dài mà KH&CN Trung Quốc có bước phát triển mạnh mẽ như vậy. Qua đó, vị thế quốc gia, sức mạnh quốc gia của Trung Quốc được tăng cường nhanh trên trường quốc tế. Vậy sao ta lại không học tập!
Để giải quyết vấn đề đầu tư cho KH&CN từ doanh nghiệp, đầu tiên là nâng cao nhận thức cho người quản lí, cho người làm chính sách nhất là cho doanh nghiệp, để họ hiểu rằng đầu tư cho KH&CN chính là đầu tư để phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt; thứ hai là Nhà nướcphải có quy định buộc các doanh nghiệp đầu tư phát triển KH&CN của chính doanh nghiệp mình mà trước tiên là từ các doanh nghiệp nhà nước; thứ ba là khi doanh nghiệp đã dành một phần lợi nhuận đóng góp vào quỹ phát triển KHCN thì Nhà nướccần có các quy định để sử dụng quỹ được thuận lợi và có hiệu quả nhất. 
6.8. Thực hiện tốt chính sách chuyển giao công nghệ

- Phải lựa chọn công nghệ “phù hợp” để chuyển giao, ứng dụng

Phải nhận thức rằng công nghệ trong cuộc CMCN 4.0 là những công nghệ ở đỉnh cao của nhân loại, là những công nghệ mà mới ngày hôm qua đang là chuyện viễn tưởng. Đó là công nghệ in 3D, điện toán đám mây, Internet kết nối vạn vật, người máy có kết nối, trí tuệ nhân tạo có cảm xúc… Chúng ta phải biết lựa chọn công nghệ mà ứng dụng và chuyển giao, phù hợp từ nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trong nước như dân số, tài nguyên, môi trường văn hoá - xã hội và các hệ thống pháp lí - chính trị. 

Trong quá trình này phải tách bạch rõ giữa ứng dụng công nghệ để phát triển đất nước và mua thiết bị mới, hiện đại về để dùng. Mua thiết bị mới về dùng thì dễ, còn ứng dụng công nghệ mới thì rất khó. Không được lẫn lộn vấn đề này.
Cần lựa chọn tính chất “phù hợp” của công nghệ chuyển giao vào sản xuất từ các kết quả nghiên cứu và triển khai trong nước. Chúng ta cần có chính sách lựa chọn đúng các mặt hàng để CGCN, lựa chọn đúng công nghệ để triển khai. Muốn phát triển thị trường KH&CN thì sản phẩm phải có tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, tức là phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, của doanh nghiệp và cạnh tranh được với hàng nhập ngoại. Công nghệ trong cuộc CMCN 4.0 là những công nghệ rất cao, việc lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện đất nước ta đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ gây lãng phí tiền bạc và công sức mà kết quả đưa lại là bao.

Việc đa dạng hoá luồng chuyển giao, đa phương hoá đối tượng, đa dạng hoá loại hình và đa dạng hoá nội dung CGCN... nhằm tăng cường tiếp nhận công nghệ, thiết bị và máy móc; tiếp cận các nguồn tài chính nước ngoài, các kĩ năng quản lí hiện đại; tăng năng suất và hiệu suất lao động; hiện đại hoá quy trình sản xuất và tạo việc làm...

- Ngăn ngừa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam
Trong quá trình đầu tư tại nước ta, một số đối tác nước ngoài vì mục đích lợi ích không chính đáng đã tìm cách lợi dụng pháp luật, bộ máy hành chính còn thiếu minh bạch của chúng ta để tìm cách đưa thiết bị với trình độ công nghệ lạc hậu đôi khi tới 2-3 thế hệ vào nước ta. Hậu quả là đẩy lùi sự phát triển của đất nước, đưa nước ta cách xa hơn khoảng cách phát triển với các nước công nghiệp, với các nước phát triển. Để góp phần ngăn chặn công nghệ lạc hậu vào Việt Nam, xin đề xuất:

(1) Phải coi người Việt Nam tiếp tay cho đối tượng là người nước ngoài đưa công nghệ hoặc các thiết bị lạc hậu vào Việt Nam là không yêu nước. Nếu phát hiện phải xử lí tội hình sự, nếu gây thiệt hại lớn cho quốc gia ở mức độ nặng có thể coi là tội phản quốc.

(2) Có cơ chế lựa chọn cán bộ đủ tâm, đủ tầm, nhất là những cán bộ phải tiếp xúc trực tiếp với các đối tác đầu tư nước ngoài. Cán bộ không đủ năng lực KH&CN trong các công việc liên quan tới thẩm định, lựa chọn công nghệ, máy móc, thiết bị thì dứt khoát không giao việc dù người đó là ai.

(3) Công nghệ, thiết bị cùng công nghệ muốn được chuyển vào Việt Nam thì phải đã và đang được kiểm chứng, sử dụng rộng rãi ở một số quốc gia có trình độ, có thu nhập cao hơn nước ta ít nhất từ 2 - 5 lần tùy vào công nghệ, lĩnh vực công nghệ cần áp dụng.

(4) Tiếp tục xây dựng hành lang pháp lí đủ nghiêm ngặt để hạn chế tối đa các đối tượng nước ngoài lợi dụng đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Phải thẩm định, kiểm định công nghệ đưa vào nước ta một cách chặt chẽ, khoa học, chọn nhà thẩm định có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển giao.

- Đổi mới và sáng tạo công nghệ, ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp

Cần tiến hành rà soát, phân loại chính xác hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp, xem xét nhu cầu đổi mới công nghệ của ngành, lĩnh vực sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh quốc gia và của chính bản thân doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ có trình độ cao, hiện đại vào sản xuất kinh doanh và việc đầu tư cho đổi mới công nghệ và tiến tới sáng tạo công nghệ sẽ quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp ứng dụng KH&CN rất yếu và chưa gắn được với sản xuất kinh doanh. Nhiều công nghệ trong nước đã có nhưng doanh nghiệp không sử dụng hoặc nếu có sử dụng thì chỉ một lần, doanh nghiệp lại bỏ tiền ra mua ở nước ngoài với giá thành rất đắt và trình độ không phù hợp, khiến không sử dụng được hoặc bị lừa gạt (hoặc cố tình cho bị “lừa”). Thật khó hiểu.

Nếu vẫn chưa coi đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ là sự sống còn của doanh nghiệp thì việc cạnh tranh về năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn khi kinh tế Việt Nam đang bước vào cuộc chơi lớn, mới và biến đổi vô cùng nhanh chóng trên nền tảng một nền trí tuệ cao của nhân loại. Doanh nghiệp tụt hậu dẫn đến quốc gia tụt hậu, quốc gia tụt hậu thì an ninh quốc gia khó lòng mà đảm bảo được.
7. Một số nhận xét và kiến nghị 

Chúng ta phải có một quyết tâm chính trị lớn vì đang đứng trước một cuộc cách mạng với những thay đổi rất nhanh chóng. Từ những nghiên cứu, phân tích các cuộc cách mạng KH&KT, cách mạng KH&CN, cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cuộc CMCN 4.0 và thực trạng của đất nước, xin có một số đề xuất kiến nghị sau:

(1) Thứ nhất là, cần hiểu đầy đủ, đúng bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có lộ trình và giải pháp phát triển đất nước một cách thực sự khoa học, không giáo điều, hình thức. 

Tuyệt đối không được “tầm thường hóa” cuộc CMCN 4.0, vì đây là kết quả của sự hội tụ, sự kết tinh, sự tích hợp của các lĩnh vực, các công nghệ cao nhất của thời đại, là sự tiến hóa của máy móc. Theo đó, phải xác định Việt Nam đang chủ yếu là người ứng dụng công nghệ, chứ không phải là người tạo ra các công nghệ của cuộc CMCN 4.0, do đó không thể là người dẫn đầu hoặc dẫn dắt thế giới này được. Nhưng đồng thời cũng không được quá tự ti, “run rẩy”, bi quan trước sự cách biệt quá xa về trình độ công nghệ của Việt Nam so với các nước phát triển mà không dám hành động. Phải hiểu rằng thứ bậc của cuộc CMCN 4.0 là rất khác nhau. 

Chúng ta đánh giá mình đúng để rồi có bước đi đúng; không nên và không được ứng xử với bản thân và xã hội là chúng ta rất giàu có, rất giỏi giang như tưởng tượng mà thực chất là không hề như vậy - điều đó sẽ ngăn cản sự phát triển của đất nước.

 (2) Thứ hai là, cần đổi mới căn bản về tư duy và thực hiện quy hoạch phát triển một cách khoa học thực sự, phải mạnh dạn có những cách nhìn đột phá. 

Các chính sách về kinh tế, về KH&CN phải chịu điều tiết, chịu sự tác động và phù hợp với các quy luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn có chính sách đúng phải có dự đoán, dự báo đúng. Cách tốt nhất để dự đoán, dự báo về tương lai đấy chính là tìm cách sáng tạo ra nó.

Trong quá trình này phải dũng cảm nhận thức những đổi mới về tư duy do KH&CN đưa lại, như về sức mạnh quốc gia, tầm ảnh hưởng quốc gia; công ti đa quốc gia; nguồn nhân lực... Chúng ta cần phải thay đổi để xứng đáng với trí tuệ người Việt Nam. Trong quá trình này, có thể phải chấp nhận thay đổi những quan điểm, những tư tưởng, những cách nhìn nhận đã tồn tại trong lịch sử không chỉ hàng chục năm, mà có thể là hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm.

(3) Thứ ba là, phát triển nội lực Việt Nam dựa trên nền tảng trí tuệ Việt Nam. 

Chúng ta muốn có bước đi trong cuộc CMCN 4.0 thì phải dựa chính vào trí tuệ của Việt Nam để xây dựng nội lực Việt Nam, trí tuệ ở đây là trí tuệ thật, không vay mượn. Nhưng phải biết rằng trí tuệ thực sự của một quốc gia không đơn thuần trí tuệ của từng cá nhân, nó là công năng của cả một hệ thống tạo nên. Nghĩa là sự tổng hợp tích hợp, theo ngôn ngữ của Bác Hồ là sự đoàn kết, còn ngôn ngữ của cuộc CMCN 4.0 chính là sự hội tụ.

Trí tuệ gắn với nó là nhân tài. Phải trọng dụng nhân tài. Người xưa đã dạy “Được nhân tài là được cả thiên hạ, mất nhân tài thì mất thiên hạ”. Đây là giai đoạn mà cạnh tranh giữa các tổ chức, giữa các quốc gia chính là cạnh tranh bằng nhân tài.

 (4) Thứ tư là, coi sự đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo là linh hồn của sự tiến bộ KH&CN nói riêng và của cả dân tộc nói chung, là động lực cơ bản để xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phải xác định không những cần đổi mới, mà Việt Nam cần đổi mới một cách mạnh mẽ. Tiến hành ứng dụng, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ mới, chiếm lĩnh thị trường, thực hiện giá trị thị trường là nhiệm vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể của sáng tạo và đổi mới công nghệ. Trong quá trình này “ý tưởng” phải được coi như một đối tượng của hoạt động KH&CN.

 (5) Thứ năm là, trong quá trình đổi mới phải rất cố gắng để tiến nhanh nhưng phải vững chắc, không nóng vội, tránh nhầm lẫn việc ứng dụng công nghệ với việc mua thiết bị về dùng. 

Theo đó, phải lựa chọn một số lĩnh vực, ngành, vùng đi tắt vào hiện đại, có sức lan tỏa toàn nền kinh tế, làm đầu tàu dẫn dắt toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời cũng phải có những bước đi rất cơ bản kẻo chúng ta lại chỉ là người mua hàng, giống như mua hàng xịn dùng nhưng không hề hiểu cấu trúc của nó. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không bao giờ giàu và mạnh được.
(6) Thứ sáu là, phải hình thành những sản phẩm chủ đạo mang sắc thái riêng, phải tạo nên các công nghệ, sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt của trí tuệ người Việt và cho người Việt. 

Đất nước đang trong quá trình phát triển ở giai đoạn còn thấp, mới chỉ thoát ra khỏi nước nghèo, chưa giàu có, do đó phải biết lựa chọn những công nghệ thực sự mang tính đột phá nhưng phù hợp với tố chất con người Việt Nam, trên cơ sở đó để chuyển giao, biến thành các sản phẩm cụ thể. 

Thúc đẩy đổi mới cơ cấu kinh tế, mô hình kinh tế theo hướng cần đến KH&CN. Nếu KH&CN không phát triển được thì không thể nào phát triển đất nước được. KH&CN chỉ có thể phát triển lành mạnh trong một môi trường kinh tế lành mạnh cần đến KH&CN. KH&CN phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, nếu không đất nước sẽ suy vong.

(7) Thứ bảy là, trên cơ sở nhận thức đúng, hiểu đúng về bản chất của cuộc CMCN 4.0 để có giải pháp thông minh không để cho đối tác lợi dụng Việt Nam còn nghèo, cần tiền, cần vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu chính sách hợp lý mà đưa công nghệ lạc hậu vào nước ta. 

Hiểu đúng bản chất của cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất về trình độ công nghệ, về nhân tài. Từ đó, cần phải coi trọng, tôn trọng KH&CN, giáo dục và đào tạo, để giáo dục và đào tạo cùng với KH&CN là động lực chính của sự phát triển. Phát triển đất nước phải thực sự dựa vào và bằng KH&CN.

 (8) Thứ tám là, phát triển KH&CN nước ta phải tiến hành đồng thời trên cả 03 trụ cột: 1) Chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhất từ nước ngoài vào Việt Nam; 2) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của người Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam; 3) Chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Dù là trụ cột nào thì cũng phải dựa vào năng lực nội sinh của quốc gia là quyết định.
(9) Thứ chín là, phải biết tự hào về những gì mà chúng ta đã làm nên lịch sử quá khứ của dân tộc, trong đó có KH&CN. Có tự hào về quá khứ thì chúng ta mới có điểm tựa để vươn tới tương lai. 

Có niềm tin vào con đường đã chọn với giải pháp hành động đã quyết thì chúng ta mới dũng cảm để bước lên phía trước. Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là sự hội tụ. Sự hội tụ chính là sự đoàn kết. Bác Hồ của chúng ta đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, mà đoàn kết là tố chất tốt đẹp của dân tộc ta đã được trải nghiệm, không phải vay mượn, chỉ cần phát huy tốt trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta có quyền tin vào thế hệ trẻ hôm nay, những người thông minh, giàu khát vọng vươn lên cho đời mình và đất nước. Chúng ta có niềm tin và sẽ hành động theo niềm tin đó, chắc chắn sẽ có vị trí xứng đáng trong cuộc CMCN 4.0. Nếu chúng ta để mất niềm tin này, có thể dẫn đến sẽ mất tất cả những gì đã xây dựng nên bằng máu biết bao thế hệ.

 (10) Thứ mười là, điều quan trọng nhất, đó là phải quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nướcvề KH&CN, về giáo dục và đào tạo bởi vì Bác Hồ đã dạy “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nên mọi quyết định của Đảng ta là đúng đắn./.
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: 

TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN

PGS. TS. Ngô Trí Long
Chuyên gia kinh tế
Mở đầu

Khái niệm công nghiệp 4.0 xuất hiện lần đầu năm 2013 tại Đức khi đề cập đến chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa sản xuất mà không còn cần đến sự tham gia của con người. Từ đó đến nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo, người máy làm việc thông minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi vô hạn. Việc trút bỏ gánh nặng cho công nghệ cao và máy móc thông minh đã tạo cơ hội cho con người làm việc và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chính vì vậy, công nghiệp 4.0 đã trở thành một xu thế tất yếu của trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Nhiều quốc gia phát triển đã có các chương trình cho riêng mình về sản xuất dựa trên những tiến bộ của khoa học và công nghệ, cụ thể nước Mỹ có “Chiến lược quốc gia về sản xuất tiên tiến”, nước Pháp có “Bộ mặt mới của công nghiệp nước Pháp”, Hàn Quốc có “Chương trình tăng trưởng của Hàn Quốc trong tương lai”, Trung Quốc có “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025”, Nhật Bản có “Xã hội thông minh 5.0″…

Tại Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhìn nhận như là một cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng: "Cách mạng công nghệ 4.0 là cơ hội để thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng này là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Bài viết tập trung vào phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn, từ đó đề ra một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng thành công cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại.
Thuận lợi

Thứ nhất, việc đi sau và thừa hưởng những thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp Việt Nam tiết kiệm được thời gian nghiên cứu để phát huy tối đa các tiềm năng và thế mạnh sẵn có

Cách mạng 4.0 sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí hoạt động và quản lí, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, đặc biệt là thông qua những việc cải tiến quy trình, cải tiến sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có cơ hội kết nối và tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong khu vực và toàn cầu, có cơ hội tiếp cận các thị trường mới, doanh nghiệp bạn hàng mới để từ đó sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới.

Đề án thí điểm “ứng dụng khoa học công nghệ quản lí vận tải hành khách theo hợp đồng” theo Quyết định 24 của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian vừa qua là ví dụ điển hình của việc tận dụng thành công thành quả của cách mạng 4.0. Ứng dụng công nghệ kết nối dịch vụ vận tải đã giúp các đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng hơn, tạo điều kiện cho họ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các hãng taxi truyền thống. Ứng dụng kết nối cũng mang lại cơ hội kinh doanh và cơ hội thu nhập tốt hơn cho các tài xế.

Điều đáng lưu ý ở đây là sáng tạo công nghệ đã giúp chia nhỏ các công đoạn của hoạt động kinh doanh vận tải truyền thống, tạo cơ hội kinh doanh cho các bên tham gia vào chuỗi giá trị mới, cả đơn vị vận tải và đơn vị công nghệ, mà vẫn giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và được người tiêu dùng ủng hộ.

Thứ hai, với các ưu điểm như dân số trẻ, tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh và Internet cao, mức độ tiếp cận và ứng dụng công nghệ tốt, nền kinh tế Việt Nam hiện tại đang tạo ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng Dữ liệu lớn.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một trong những công nghệ quan trọng là Dữ liệu lớn (Big Data). Đây được xem là yếu tố cốt lõi để sử dụng và phát triển vạn vật Internet (Internet of Things) và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu từ phía cung, cơ sở dữ liệu từ phía cầu cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ trong việc chuyên môn hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. 

Theo thống kê của “Báo cáo tổng quan thị trường di động Việt Nam đầu năm 2017”
 do Công ti Appota côngbố, Việt Nam đang nằm trong top 20 nước có số người sử dụng Internet cao nhất thế giới với 49 triệu người kết nối với Internet. Số người chỉ sử dụng điện thoại để truy cập Internet ở Việt Nam, đặc biệt là ở độ tuổi từ 18-34 tuổi, chiếm tỉ lệ rất cao so với tỉ lệ người chỉ sử dụng máy vi tính hoặc sử dụng nhiều thiết bị khác nhau.

Ngoài ra, Việt Nam là nước được biết có kết nối di động cao: 55% người Việt sở hữu điện thoại thông minh và theo dự báo, đến năm 2020 cứ 10 người Việt sẽ có 8 người dùng điện thoại di động (Google APAC) và 46% người sở hữu máy tính cá nhân
.

Theo nghiên cứu của Nielsen, Việt Nam đang có khoảng 23 triệu người thường xuyên mua sắm trực tuyến
, chi tiêu của nhóm này đang chiếm một phần ba chi tiêu trên thương mại điện tử của người tiêu dùng tại Việt Nam. Cụ thể, tại các đô thị lớn, tỉ lệ dân số có sử dụng điện thoại lên đến 95%. Trong đó, 78% là sử dụng smartphone. Với những tiện ích từ smartphone mang lại, người sử dụng có thể truy cập mạng xã hội, đọc tin tức, chat hoặc mua sắm các sản phẩm cần thiết, từ việc tìm thông tin sản phẩm, xem đánh giá bình luận và so sánh về giá cả mỗi khi dự định mua một món hàng nào đó.

Như vậy, có thể thấy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện vào đúng thời kỳ dân số vàng, đồng thời cũng đúng thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội rất lớn trong việc xây dựng Dữ liệu lớn, làm nền tảng triển khai các trụ cột khác của nền công nghiệp 4.0.

Ở Việt Nam hiện nay, Dữ liệu lớn chủ yếu được sử dụng bởi các doanh thương mại điện tử, dịch vụ, truyền thông: FPT Telecom, Viettel, VnExpress, Zalo, Lazada, etc. để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, chăm sóc khách hàng. 

Trong khi đó, ở các nước phát triển, Dữ liệu lớn đã và đang được áp dụng trong sản xuất để tạo nên “các nhà máy của tương lai,” dự kiến sẽ là các quy trình sản xuất cung cấp các luồng dữ liệu liền mạch qua các vòng đời sản phẩm, hệ thống sản xuất hoàn toàn tự động dựa trên phân tích dữ liệu, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Tại Singapore, nhà máy sản xuất của GSK sử dụng Dữ liệu lớn trong việc thu thập, phân tích dữ liệu, điều chỉnh thông qua chu trình “sản xuất liên tục,” cho phép sản xuất thuốc rẻ hơn và ít tác động hơn đến môi trường. Do đó, có thể thấy còn nhiều dư địa để xây dựng và ứng dụng Dữ liệu lớn ở Việt Nam. 

Thứ ba, sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ đối với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ
Việc xây dựng và phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm này, Chính phủ đã xây dựng các giải pháp đồng bộ từ việc tập trung đầu tư hiện đại hóa đồng bộ, kết nối liên thông Hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, bao gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng thông tin và hạ tầng tri thức cho đến việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trình độ cao đến năm 2020.

Bên cạnh các giải pháp chuẩn bị mang tính dài hạn, cũng cần nhận thấy sự tích cực của Chính phủ trong thái độ ứng xử cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm những mô thức mới, tạo dựng môi trường thể chế, chính sách, pháp luật thông thoáng, sẵn sàng thích ứng và kiến tạo, thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh mới phát triển.

Khó khăn 

Tuy nhiên, bên cạnh bức tranh tích cực nêu trên, vẫn còn nhiều rào cản đối với việc tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, đặc biệt là khả năng hấp thụ công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ nhất, năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam
Trong những năm gần đây, để nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như từ tác động tích cực của những đổi mới trong cơ chế, chính sách, đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp điển hình về đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, đầu tư cho công nghiệp công nghệ cao đòi hỏi nguồn lực lớn, vì vậy, quá trình này diễn ra vẫn chậm chạp do gặp khó khăn về vốn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Tổng cục Thống kê công bố tháng 4 năm 2018
, số doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp của cả nước, phần lớn doanh nghiệp chưa đạt được qui mô tối ưu (50-99 lao động) để có được mức năng suất lao động cao nhất. Số lượng doanh nghiệp lớn còn ít (chỉ chiếm 2,1%). Vì vậy, doanh nghiệp chưa xâm nhập được vào các thị trường, trung tâm công nghệ của thế giới, chưa thực hiện được chức năng cầu nối về công nghệ tri thức của thế giới vào thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng, yếu tố đổi mới công nghệ trong sản xuất là một vấn đề sống còn. Tuy nhiên, do yếu tố lịch sử, hầu hết các ưu tiên trước đây đều dành cho các doanh nghiệp nhà nước, nặng về cách phát triển theo chiều rộng, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Điều này dẫn đến thực tế là các đơn vị có đủ năng lực tài chính thì trì trệ trong đổi mới công nghệ, trong khi các đơn vị “khát công nghệ” thì lại lực bất tòng tâm. Hầu hết máy móc thiết bị của Việt Nam có công nghệ lạc hậu hàng chục năm so với thế giới. Trong đó 76% thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 1960-1970; 75% số thiết bị đã hết khấu hao và 50% thiết bị là đồ tân trang.Trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn lạc hậu khiến cho khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu vàkhả năng tận dụng được tính lan tỏa của tri thức, công nghệ và năng suất lao động từ các tập đoàn xuyên quốc gia vào doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.

Thứ hai, mức độ sẵn sàng

Mức độ sẵn sàng về công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin được coi là nền tảng của phương thức phát triển mới. Tuy nhiên, Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai “Readiness for the Future of Production Report 2018” của Diễn đàn kinh tế thế giới WEF đã cho thấy Việt Nam chưa sẵn sàng cho cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Đứng vào nhóm yếu kém với điểm bình quân 4.9/10, trong đó, điểm số của khung thể chế của Việt Nam chỉ đạt 5.0/10, xếp hạng 53/100 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát
. 

Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index 2017 - GII 2017) của của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, mặc dù GII 2017 của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, đứng thứ 47/127 nước và vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng 12 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, điểm chỉ số khung thể chế trong GII 2017 của Việt Nam còn thấp, chỉ đạt 52.8/100 xếp hạng 87/127, trong đó có những chỉ số thành phần mà điểm số được đánh giá ở mức rất thấp như "chất lượng quy phạm" đạt 29.4/100 xếp hạng 100/127
.

Mức độ sẵn sàng đối với cách mạng công nghiệp 4.0 cũng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của nguồn nhân lực. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những yếu tố mà các nước như Việt Nam đã và đang tự coi là ưu thế như lực lượng lao động thủ công trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh. Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn Kinh tế thế giới mới công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao
. Không chỉ mất đi không còn là thế mạnh, nguồn nhân lực giá rẻ hiện này có nguy cơ trở thành thách thức trong tương lai khi mà các lĩnh vực thủ công giờ đây máy móc đều có thể tác động đến, thậm chí làm tốt hơn. Điều này đòi hỏi con người cần phải không ngừng trau dồi bản thân, khiến mình đứng ở vị trí cao hơn, có thể điều khiển được máy móc một cách thông minh và hợp lí thì mới không bị đào thải giữa rất nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay.

Ngoài ra, trong cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu là thứ quan trọnghàng đầu. Không có dữ liệu, những thứ mà người ta vẽ ra về Industry 4.0 chỉ là trên lý thuyết và mãi mãi không bao giờ áp dụng ra thực tế được. Để các thuật toán chạy được, và chạy đúng, cần rất nhiều dữ liệu thu thập liên tục từ nhiều máy móc, hệ thống khác nhau: Hệ thống nhân sự, hệ thống kế toán, hệ thống vận hành kho bãi, nhà máy, hệ thống bán hàng... Nếu dữ liệu không được thu thập đúng và đủ, thuật toán sẽ chạy sai khiến sản phẩm thu được không giống như ý muốn. Do đó, bảo mật và an toàn thông tin cũng được coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của cách mạng công nghiệp 4.0. Với hạn chế về qui mô doanh nghiệp, năng lực công nghệ như hiện tại, vấn đề bảo mật và an toàn thông tin đang trở thành thách thức với đa phần doanh nghiệp Việt Nam.

Làm thế nào để tận dụng cơ hội?

Như phân tích ở trên, để thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài năng lực phát triển, sáng tạo khoa học, công nghệ thì năng lực hấp thụ và hiện thực hóa các thành quả khoa học, công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Trước thực trạng nền kinh tế Việt Nam đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với nhiều hạn chế về tài chính và công nghệ, để nắm bắt và tận dụng các thành quả của các mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi có sự chung tay của cả Nhà nướcvà công đồng doanh nghiệp.

Về phía Nhà nước, cần nhanh chóng hiện thực hóa chính sách phát triển công nghiệp 4.0 bằng các hành lang pháp lí, chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ cho phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Bên cạnh sự hỗ trợ về chính sách và tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, cũng cần phải hoàn thiện, đổi mới khung thể chế để tiếp nhận và điều chỉnh các hình thức kinh doanh mới mà cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 mang lại. Tương tự như các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trước đây, thành quả mới luôn kéo theo sự phản kháng từ những cái cũ. Do đó, Nhà nướccần sớm có sự chuẩn bị để hỗ trợ chuyển đổi các ngành nghề truyền thống và nhanh chóng tiếp nhận thành quả công nghệ.

Ví dụ: Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải đã công nhận taxi điện tử tính cước bằng phần mềm bên cạnh taxi tính cước theo đồng hồ trước đây; hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng vận tải bằng giấy như trước đây.

Về phía doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần xác định được hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, từ đó tận dụng và phát huy tối đa sức mạnh để có thể tham gia vào chuỗi giá trị đang ngày càng được mở rộng nhờ vào thành quả của cách mạnh công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ cần tập trung vào phát triển, sáng tạo công nghệ mới. Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cần tận dụng thành quả công nghệ để chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ sản phẩm để có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng công nghiệp của kết nối, của khoa học và công nghệ, của đổi mới sáng tạo. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải xác định được vị trí của mình, xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các đối tác trong chuỗi sản phẩm để chủ động hơn trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong chuỗi giá trị của sản phẩm, thị trường không còn bị giới hạn bởi biên giới lãnh thổ, mà được mở rộng ra khu vực, thậm chí, toàn cầu. Các doanh nghiệp cần phải đặt sản phẩm, dịch vụ của mình trong bối cảnh của thị trường khu vực và thế giới, chuẩn bị sẵn tâm thế tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.
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[image: image3.jpg]Cong nghé so - Digital technology

" The&i chuyén doi s6: Thoi moi thl ngay cang dugc s6 hod va
két n6i nhiéu hon qua internet (internet of everything) va cong
nghé sé dugc dung trong moi mat cla xa hoi va kinh té.

" Cong nghé sé la cdng nghé vé cac doi twong duoc biéu dién
V@i cic ma so

0 Cong nghé s6 hod trong moi linh vuc (may anh, dong ho, in
an, truyén hinh, bénh an dién tu...)

o Cong nghé xu ly dit liéu duoc so hoa

Digital Waves
) ) 2020
(reative destruction
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Al & Robotics ® Knowledge
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New Industrial Revolution

On-line consumer Business A huge impact on every industry and society

the world”, Fujitsu Journal, [.2016
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.
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thé bang ‘0’ va ‘I’ trén may tinh (digital version) e 1
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va ‘phién ban s&’ cla ching.
Hanh dong trong Tinh toan, diéu khién
thé gidi cac thyc thé trén khéng gian so

Thay doi phwong thirc san xuat

Dit liéu so hoa la tai nguyén cla th&i chuyén doi so




[image: image5.jpg]Thoi chuyén doi so
digital transformation time

= Kinh té s6: Nén kinh té dua vao cong nghé
sO va internet. Cot loi la lien két va chia sé
dir liéu.

= Xa hdi s6: Cong nghé s6 dung réng rai dé ho
trg’ con ngu'di trong moi mat cla cudc song.

Xa hoi so, kinh té sd Viét Nam thoi chuyén doi s6?
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m Linh vy'c lam cho may (may tinh) hoat dong nhu co
tri thdng minh clia con ngudi (suy luan, giai quyét
van dé, hiéu ngdn ngit, hoc tap, nhan thirc...).

= AlphaGo, hiéu ngdn ngit, nhan dang tiéng ndi, chan
doan ung thu, 6-t0 tv lai...
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“...néu c6 thé Bao nén chuyén qua lam vé tritué nhan tao vi ddy la tuvong lai cla tin hoc” (thwanh Phan Dinh Diéu,1984) 7/
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nhu ¢ tri thdng minh cla con nguoi
(Iap luan, hiéu ngdn ngit, hoc tap...).

= AlphaGo, hiéu ngén ngit, nhan dang tiéng
noi, chan doan ung thu, 6-t6 ty lai...

Hau hét dot pha gan day cua Al dwa vao hoc may
(phan tich, khai pha dir liéu).
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[image: image10.jpg]Nghé ty dong hoa duoc nhiéu

Xac suat Nghé nghiép

0.99 Nhan vién tiép thi tir xa (telemarketers)

0.99 Nhan vién ky thuat thu vién

0.98 Ngudi dinh gid bao hiém

0.98 Trong tai thé thao, cac vién chirc thé thao khac
0.98 Thu ky phap luat

0.97 Chu khach san, quan an, quan ca-phé

0.97 Nguoi moi gidi bat dong san

0.97 Nha thau lao déng ndng nghiép

0.96 Thu ky va tro ly hanh chinh nganh luat, nganhy
0.94 Nghé chuyén phat nhanh

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The Future of Employment.pdf
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Xac suat Nghé nghiép

0.0028 Chuyén gia tri liéu

0.0040 Bién dao mua

0.0042 Bac sT va bac s phau thuat

0.0043 Nha tam Iy

0.0055 Nha quan ly ngudn nhéan luc

0.0065 Nha phan tich hé may tinh

0.0077 Nha nhan ching hoc va nha khdo ¢d hoc
0.0100 K¥ su hang hai va kién trdc su hai quan
0.0130 Nguoi quan ly kinh doanh

0.0150 Giam doc diéu hanh

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The Future of Employment.pdf
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“In God we trust.
All others bring
data”.

“Ta tin Thugng dé.
Ngoai ra, la di¥
liéu”.
W.E.Deming

“We cannot solve problems
by using the same kind of
thinking we used when we
created them”

Ta khéng thé gidi quyét cac
van dé véi chinh cach nghita
Khoa hoc vé phan tich dir liéu da dung khi d3t van dé
Albert Einstein

Két hgp cuaToan hoc vaTin hoc la c6t 16i ctia khoa hoc di liéu |
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[image: image14.jpg]Khoa hoc dit liéu: Giap ra quyét dinh

Phan tich Con ngudi quyét dinh

Mo ta (descriptive)
Diéu gi di xay ra?

Chén doan (diagnostic)
Sao lai nhu vay?
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Hb tro
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Phai lam gi, lam thé nao? X
Ty dong
quyét dinh

Nguodn: Gartner, 201 3.

Khoa hoc dit liéu la cdng cu chl yéu dé phan tich kinh doanh
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(7 nang co bin 7 nan khic

Nang lwc nhan thirc Ky nang lam viéc Ky nang xa hoi Ky nang quan ly nguén
= Linh hoat trong nhan thirc » Hoc tap chi dong * Phdi hop vdi ngudi khac lwe
* Sang tao = K{ nang noi = Tri tué cdm xuc = Quan ly tai chinh
* Lap luan logic » K{ nang doc » Thuwong lugng = Quan ly nguon lyc vat
* Nhay cdm trong nhan thitc = Ky nang viét = Thuyét phuc chat
* Lap luan toadn hoc * Tin hoc va truyén thong * Pinh huéng dich vu * Quan ly nhan sy
= Nang luc hién thi co ban = Huan luyén va day nguoi = Quan ly thoi gian
khac
Nang luc thé chat Ky ndng vé qua trinh Ky nang ky thuat
. Ky ndng hé thén s Sva chiva va bao he
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* Gidi quyét nhirng van dé ngudi dung
phtrc tap » Khac phuc sy c8
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[image: image16.jpg]Ky nang lao dong thoi chuyén doi so

NANG LUC KY NANG CO BAN

Nang lvc nhan thirc

" Linh hoat trong nhan thirc
" Sang tao

" Lap luan logic

* Nhay cam trong nhan thirc
" L3p luan toan hoc

= Nang lyc hién thi

Nang lvc thé chat

= S khéo léo va chinh xac
= S&*c manh thé chat

Ky nang lam viéc

* Hoc tap chu dong

= Ky nang noi

= Ky nang doc

» K§ nang viét

* Tin hoc & truyén théng co ban

Ky nang trong qua trinh

= Lang nghe

* Tw duy phé phan

= Biét giam sat minh va nguoi
xung quanh
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[image: image17.jpg]Nhan lyc so va ky nang lao dong mdéi

nam 2020 nam 2015

1.  Gidi quyét van dé phtrc tap 1.  Giai quyét van deé phuec tap
2. Tuduyphé phan 2. Hop tac vdi ngudi khac

3. Tinhsangtao 3. Quanly nhan sy

4. Quanly nhan sy 4. Tu duy phé phan

5. Hop tac véi nguoi khac 5.  Dam phan

6.  Tritué cdm xuc 6. Quanly chat luvgng

7.  Phéan quyét va ra quyét dinh 7.  Pinh huéng dich vu

8. Dinh hudng dich vy 8.  Phan quyét va ra quyét dinh
9. Dam phan 9. Ling nghe tich cyc

10. Linh hoat trong nhan thirc 10. Tinh sang tao

Nhan lyc s6 phu thudc vao dong dich chuyén nguai lao dong,
két qua dao tao, tinh linh hoat va thich nghi. Gido duc phai
thay doi tlr cp pho thong (da c6 ké hoach) dén hoc nghé va
dai hoc (cham) 2> Ky nang lao dong mgé:i.
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Asked CEO 116 companies (4.2017):
Germany 22%, USA 19%,India 17%, China 10%, etc.

Khong quan trong lam

Khoéng quan tron
Khéng quyét dinh \ 0% €d one

Rat bat dong Kha bat ddng

Rat dong y

R4t quan trong Khé dong y

Kha quan trong /

Khéng quyét dinh

“Chuyén doi s6 quan trong thé nao “Ching ta c6 dd nhan lwc véi cac kj nang
vdi chién lwgc phat trién cha cong ty?” can thiét cho cong ty & th&i chuyén déi so”

Hoberg P., Krcmar H., Welz B. (2017). Skills for Digital Transformation. IDT Survey 2017.
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[image: image19.jpg]Ky nang thoi chuyén doi so

An toan so

Cong nghé di dong

Quan ly thay déi trong kinh doanh
Phan tich di¥ liéu I&n
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Blockchain l_ 36%
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Hoberg P., Krcmar H., Welz B. (2017). Skills for Digital Transformation. IDT Survey 2017.
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[image: image20.jpg]“Cong ty c6 k{ nang s6 @ mirc nao?”

Artificial Intelligence

21%
24%
Novel Interfaces T 29%

Blockchain

Internet of Things N 32%
Entrepreneurship e 34%
Big Data Analytics S 34%
Product/Service Integration S 36%
Business Networks e 42%
InMemory Databases e 439%
Digital Security E—————————————_————-—————— A5,
Business Change Management e 46%
Mobile Technologies T 46%
Cloud Computing T 49%
Social Media e L, 7 O/,
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M&i c6 khoang 1/3 cac ky nang can thiét cla cong nghé so.

Hoberg P., Krcmar H., Welz B. (2017). Skills for Digital Transformation. IDT Survey 2017.
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[image: image21.jpg]DSLab: Lién két cua trwong-vién
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[image: image22.jpg]Cac modules dao tao cua DSLab

Analysis
of domain data

Advanced methods
of data science

Background Basic methods

of data science of data science

Data science principles
Data and databases

Big data overview

Brief of statistics

Brief of linear algebra
and optimization

R and Python

Chuwa mot don vi riéng 1é nao & Viét Nam luc nay cé thé dao tao
toan bd cac ndi dung trén vai chat lvgng dap rng nhu cau.
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= Ta dang trong thoi chuyén doi s6 vdi rat nhiéu thay
doi. Lam chd nhitng céng nghé s6 lién quan la diéu
kién can dé doanh nghiép birt pha.

= Doanh nghiép can chuan bi nhan lyc s6 cho phat
trién cla minh. K nang lao ddng mdi la hanh trang
quan trong hang dau clia moi ngu¢i lao dong.

= Hop tac Nha nudc, Doanh nghiép va Truong Vién
can sy noO lyc cla cac bén.

Cam on quy vi!

Pé nghi trich dan nguén ré rang néu str dung bat ky phan nao trong tai liéu nay.
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[image: image24.jpg]CO CHE & HANH LANG PHAP Li NAO CHO
VIEC TIEP NHAN KHCN?

TS.NGUYEN sI DUNG
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* Ap lyc ciia thi dai.

+ Kha ning ap dung KHCN clia doanh nghiép Viét.

(2]

o ché thiic day viéc (rng dung KHCN.

* Thuc thi Luat Khoa hoc & Cong nghé.

+ Nhan xét va khuyén nghi.
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Cach mang CN 4.0
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[image: image29.jpg]Kha nang ap dung KHCN
cua doanh nghiép Viét





[image: image30.jpg]Co ché thic ddy viéc (rng dung KHCN
« Truyén théng dé thuc day nhan thirc

+ Tao céu vé KHCN.

* Hoan thién va van hanh chog KHCN.

« Chuyén ddi phan 16n cac don vi nghién ciru KHCN
thanh cac doanh nghiép KHCN.

» Nang cao nang luc tiép thi, kinh doanh cla cac
doanh nghiép KHCN.

» Khuyén khich cac tap doan, cac doanh nghiép lén
mua lai cac doanh nghiép KHCN
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[image: image31.jpg]Thuwe thi Luat Khoa hoc & Céng nghé

D
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[image: image32.jpg]Nhan xét & khuyén nghi

+ Thach thirc cla thoi dai la rat Ion.

 Chi c6 ap dung KHCN cac doanh nghiép méi c6 tugng lai

thng rao can vé nhan thirc va nang lyc ap dung KHCN
cling rat l&n.

» Xay dwng co che la nhiém vu quan trong hang dau hién nay,“
rat quan trong dé thuc day doanh nghiép (rng dung KHCN.

* Truyén théng vé viéc ap dung KHCN phai la mégt chinh sach
clia Nha nwéc.

(((((( |

* Nang cao néng lyc thiye thi Luat KH&CN phai la nhiém vu\
qguan trong hang dau hién nay.





MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
Lê Hoàng Châu

Chủ tịch Hiệp hội 

Bất động sản TP.Hồ Chí Minh


1/- Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nướcvà các chuyên gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhân tố nguồn nhân lực chất lượng cao:


- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, có nhiệm vụ "Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...";


- Ngày 11/05/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành "Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội", với mục tiêu sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; Coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội; Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ; Trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, Tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động. Nghị quyết này sẽ định hướng để Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tiền lương và bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và thông lệ quốc tế.

- Bài phát biểu ngày 27/04/2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngành xây dựng Việt Nam đã chỉ đạo, trong những năm sắp tới, "phát triển mạnh năng lực ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ - kĩ thuật (...) Gắn kết tiến trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có bản sắc; đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đón trước các xu hướng mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giúp kết nối thông tin tốt hơn, thiết kế hợp lí hơn và quản lí hiệu quả hơn. Trước mắt, cần có giải pháp khả thi khắc phục tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, thiếu hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội và ô nhiễm môi trường ở một số đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh"; 


- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" đã xác định "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến". Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng đặt ra những thách thức mới đối với doanh nghiệp, như: "Yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lí và xử lí dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh. Yêu cầu về đổi mới mô hình quản lí, sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh, thiết lập chuỗi cung ứng và hậu cần thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu". Chỉ thị của Thủ tướng đã nêu ra 06 giải pháp, trong đó, có giải pháp "Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh (...) Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo".

- Nước ta đang hình thành các trung tâm khoa học - công nghệ theo hướng hiện đại, như Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Công viên phần mềm Quang Trung, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương đầu tư, xây dựng "Thành phố khoa học" tại Quy Nhơn (Bình Định); Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chủ trương đầu tư, xây dựng "thành phố sáng tạo phía đông bao gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức", để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo tiền đề để đất nước thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;


- Tiến sĩ Paul Krugman, giải thưởng Nobel kinh tế năm 2008, đã phát biểu: "Năng suất lao động không phải là tất cả. Nhưng, về lâu dài, nó hầu như là tất cả"; Giáo sư Kenichi Ohno thuộc Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản nhận xét năng suất lao động của Việt Nam hiện có tăng từ 4% đến 5% mỗi năm nhưng vẫn thấp so với các nước trong khu vực và Việt Nam cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động; Tiến sĩ Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Tokyo) cho rằng, để công nghiệp hóa thành công thì mũi nhọn đột phá là năng suất lao động; Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới (WB) lưu ý Việt Nam cần ưu tiên 04 vấn đề lớn, trong đó, có "đầu tư nguồn nhân lực và điều kiện tiên quyết để có nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4".


2/- Thực trạng nguồn nhân lực và năng suất lao động hiện nay: 


- Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã đánh giá "Cơ cấu nguồn nhân lực mất cân đối, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp (...) Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp (...) Năng suất lao động chậm được cải thiện, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực".

- Năng suất lao động thấp là một nguyên nhân dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn - hệ số ICOR của nước ta thuộc loại thấp, chỉ trong khoảng 4,9 - 5,2 (Chỉ số ICOR của Nhật Bản những năm 1970, Hàn quốc, Đài Loan những năm 1980 chỉ trong khoảng 2,5 - 3, chỉ bằng một nửa so với nước ta).
 Năm 2017, năng suất lao động của nước ta tăng lên 6% và so với trung bình cả giai đoạn 2011-2017 thì tăng lên đến 25%. Tuy nhiên, với năng suất lao động của nước ta bình quân chỉ đạt 9.894 USD, thì chỉ bằng 7% của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia; 56,7% của Philippin và bằng 87,4% của Lào. Theo Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi (Đại học Kinh tế Quốc dân) thì nguyên nhân năng suất lao động của nước ta thấp là do: (i) Tỉ lệ thất nghiệp, bán thất nghiệp còn khá cao, đi đôi với trình độ, năng lực lao động thấp; (ii) Công nghệ sản xuất thấp và trung bình chiếm lỷ lệ quá cao và hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) Người lao động chủ yếu đảm nhận sản xuất các sản phẩm và công đoạn sản xuất gia công.

- Trong ngành xây dựng, đã ứng dụng nhiều công nghệ mới, thiết bị mới như phương pháp thi công "Top - down", sử dụng vật liệu xây dựng mới như công nghệ xây dựng 3D, tấm tường Acotec, thi công sàn nhà cao tầng chỉ từ 3 - 5 ngày... Nước ta đã có những đơn vị tổng thầu thi công "design & build" đạt đẳng cấp quốc tế như Coteccons, Hòa Bình; đã xây dựng thành công công trình cao tầng Vinhome LandMark Tower 81 tầng cao nhất Việt Nam, trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, do Coteccons làm tổng thầu thi công. Nhưng, nhìn chung, năng suất lao động của ngành xây dựng vẫn còn thấp; thiết bị, máy thi công, công cụ lao động, trang bị bảo hộ lao động còn lạc hậu; Có những vật liệu xây dựng mới, thân thiện môi trường như gạch không nung, cát nhân tạo, nhưng chậm được chuẩn hóa (Riêng gạch không nung vừa to vừa nặng hơn gạch nung truyền thống nên năng suất lao động thấp, lại dễ bị thấm, nứt); 


- Trong thị trường bất động sản, đã áp dụng các tiến bộ mới của công nghệ thông tin, thực tế ảo, tận dụng lợi thế thông qua các trang mạng xã hội để thực hiện các hoạt động kinh doanh, quảng bá, giới thiệu dự án, sản phẩm đến khách hàng, thu thập thông tin của khách hàng và đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong hoạt động kinh doanh bất động sản...Tuy nhiên, phổ biến vẫn còn là kinh doanh bất động sản kiểu truyền thống như tổ chức sự kiện, phát tờ rơi, quảng cáo trên báo hình, báo giấy, báo điện tử...với hiệu quả không cao; 


- Chiến lược "săn đầu người" với rất nhiều phương thức và thủ đoạn để có lực lượng lao động trình độ cao đang làm "chảy máu chất xám" của đất nước, cũng như của các doanh nghiệp là một vấn đề hệ trọng cần được quan tâm giải quyết để vừa giữ được người tài, vừa thu hút thêm được nhiều người tài, trước hết là các vị trí cán bộ chủ chốt, như Singapore đã có chính sách trả lương rất cao cho Bộ trưởng tương đương lương của Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, lương công chức rất cao, lương của cán bộ quản lí và người lao động của khu vực kinh tế tư nhân cũng rất thỏa đáng, đi đôi với chế độ trách nhiệm và được sát hạch, sàng lọc kĩ lưỡng.


3/- Các chuẩn mực để xây dựng thành công nguồn nhân lực chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0:


Kỷ nguyên số đã tác động mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích cũng như thách thức đến công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Thông qua các trang mạng xã hội, Youtube... giúp cho công tác tuyển dụng nhân sự được thuận tiện, nhanh chóng hơn. Các doanh nghiệp đều đòi hỏi cao về thể hiện năng lực đối với người dự tuyển, nhất là người dự tuyển cao cấp. Ngược lại, người dự tuyển cao cấp cũng đòi hỏi cao hơn về quyền lợi và đãi ngộ ngay sau khi được tuyển dụng. Một bộ phận lao động trẻ không có khuynh hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp mà chỉ muốn trải nghiệm một thời gian rồi "nhảy việc" nhiều nơi. Các doanh nghiệp đều có lực lượng lao động hiện hữu và đều có yêu cầu tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực mới. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, bên cạnh các vấn đề lớn về thương hiệu, vốn, sản phẩm, thị trường, công nghệ, các doanh nghiệp, trong đó, có doanh nghiệp bất động sản, cần hết sức quan tâm xây dựng thành công nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó với doanh nghiệp, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lí chủ chốt, chuyên viên và công nhân lành nghề, với các chuẩn mực như sau:

(1) Về chiến lược, xây dựng "văn hóa doanh nghiệp", coi trọng nguồn lực con người là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. 
Trước hết, là cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện hữu của doanh nghiệp, trước hết là đội ngũ cán bộ, chuyên viên chủ chốt thông qua các hoạt động huấn luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kĩ năng (Trước hết, cần chú trọng 03 kĩ năng: (i) Thành thạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; (ii) Biết ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh... (iii) Thành thạo công nghệ thông tin, máy tính), để nâng cao năng suất lao động, chất lượng lao động, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; Đồng thời, coi trọng công tác tuyển dụng, đặc biệt là có chiến lược "săn đầu người" để bổ sung nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải là một bộ phận trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp;

(2) Coi trọng công tác "tái cấu trúc doanh nghiệp" theo tinh thần khởi nghiệp, tái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo
 Liên tục rà soát, cập nhật để kịp thời điều chỉnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với qui mô phát triển của doanh nghiệp trong từng thời kỳ; xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và bố trí lực lượng lao động đúng việc, đúng người để đảm bảo năng suất lao động cao nhất;

(3) Gắn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với thực hiện chế độ đãi ngộ 
Lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp thật thỏa đáng, đặc biệt là phải coi trọng xây dựng chính sách tiền lương, thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, để nâng cao trách nhiệm, tự giác, sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động; 

(4) Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản trị doanh nghiệp
Thi công, quản lí dự án, quảng bá, giới thiệu dự án, kinh doanh sản phẩm bất động sản qua mạng, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain vào kinh doanh bất động sản, để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Tích cực tham gia vào đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, và xây dựng "Thành phố sáng tạo phía đông" bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để vừa đồng hành thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố, vừa phục vụ mục tiêu kinh doanh, cũng vừa nâng cao trình độ, năng lực của nguồn nhân lực doanh nghiệp. Đồng thời, coi trọng việc hợp tác với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài để tăng thêm nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng thêm tính đa dạng của sản phẩm bất động sản, nhưng vẫn giữ được bản sắc kiến trúc Việt Nam; 

(5) Doanh nghiệp phải có bộ phận phụ trách nguồn nhân lực có tính chuyên sâu. 
Người làm công tác nhân sự phải là người có văn hóa, có tâm, có năng lực xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, và luôn quan tâm, thấu hiểu bản thân người lao động và gia đình người lao động trong doanh nghiệp./.
PHẦN II

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
LÀM THẾ NÀO ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC, NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐÃ VÀ ĐANG DIỄN RA SÔI ĐỘNG Ở THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM?
PGS. TS. Trần Kim Chung

Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương

Mở đầu

Việc công nghệ số ngày càng phát triển đã có những tác động trái chiều tới quản trị và lãnh đạo nhân sự của doanh nghiệp. Phải làm gì để ứng dụng công nghệ vào đổi mới nhân sự, tiết giảm chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp Việt quan tâm. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nghiên cứu này gồm 3 phần. Phần 1 bàn về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 và tác động của nó đến phát triển kinh tế cũng như tác động vào công cuộc áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Phần 2 phân tích áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Phần 3 đưa ra một số giải pháp áp dụng hiệu quả về khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực nhằm thúc đẩy kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó đến áp dụng hiệu quả về Khoa học Công nghệ trong quản trị nhân lực, nhằm thúc đẩy phát triển Kinh tế 

1.1. Cách mạng 4.0 trong lịch sử phát triển các công cuộc cách mạng công nghiệp

Thế giới đang trong Cách mạng 4.0 và bắt đầu manh nha hình thành cách mạng 5.0 và xã hội 5.0. Có thể thấy, cách mạng 1.0 gắn liền với máy hơi nước, cơ giới hóa khoảng khoảng những năm trước 1800. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai 2.0 gắn liền với công cuộc điện khí hóa những năm đầu thế kỉ 20. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba 3.0 gắn liền với công cuộc tự động hóa những năm 60-70. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ra đời cùng với Internet và khai thác kĩ thuật số những năm 80-90. Cách mạng công nghiệp lần thứ năm 5.0 được dự báo gắn liền với công nghệ lai ghép và đã bắt đầu những năm 2010+.

Hình 1: Các cuộc cách mạng công nghiệp
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1.2. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0

Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là khai thác nguồn lực số. Cùng với thời gian, các cuộc cách mạng công nghiệp ra đời và khai thác các nguồn lực trong tự nhiên, xã hội, từ nguồn lực tài nguyên thiên nhiên (Đất, nước, hầm mỏ, rừng, biển…); năng lượng (Than, dầu, nước, gió, mắt trời, hạt nhân…); vốn (tiền, vàng, ngọc trai, kim cương, trái phiếu, chứng khoán…); đến là nguồn lực con người (lao động, dân số, tuổi, sức lao động, năng lực và trình độ học vấn, trình độ quản lí, trí tuệ…); và hiện nay là nguồn lực số. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là giải phóng khai thác, sử dụng nguồn lực trên không gian mạng.
Hình 2: Bản chất của Cách mạng 4.0
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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên ba trụ cột chính. 
Một là nguồn dữ liệu lớn (big data). Dữ liệu lớn được thể hiện ở cả ba bình diện: thời gian, không gian, đối tượng. Đã có rất nhiều kết quả thú vị, quan trọng dựa trên dữ liệu lớn. Hiện nay, thế giới đang đứng trước cơ hội và thách thức của việc dữ liệu qua biên giới. 
Thứ hai, trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence/AI). Trí tuệ nhân tạo được thể hiện trên nhiều bình diện, khía cạnh khác nhau như robot và camera nhận diện thông minh. Robot đã làm thay con người rất nhiều việc. Hiện robot bắt đầu chuyển trạng thái tự sửa chữa cho nhau. Camera nhận diện thông minh không những chỉ tiếp nhận hình ảnh, còn truyền tải thông tin về trung tâm và nhận thông tin xử lí. 
Thứ ba là Internet kết nối vạn vật (Internet of everythings). Internet ngày càng trở thành một lực lượng vật chất quan trọng đối với mọi góc cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, đó là năng lực xử lí thông tin hỏi đáp và tích hợp với các công nghệ khác. Ví dụ gắn GPS vào Internet hay thiết kế đồ họa trên Internet…
1.3. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế 

Các sản phẩm của cách mạng công nghiệp 4.0 nằm trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập hóa. Dựa trên 3 trụ cột dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật, được thúc đẩy bởi sự vận chuyển dữ liệu và nguồn lực khác qua biên giới, đồng thời dưới sự quản lí của nhà nước, để hướng tới phát triển kinh tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới 5 khu vực sản phẩm của nền kinh tế xã hội (Hình 2).

Hình 3: Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển kinh tế
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Một là, đô thị thông minh. Vạn vật trong công nghê 4.0 được diễn ra trên địa bàn đô thị. Đô thị thông minh là biểu hiện rõ nét nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn lãnh thổ. 

Hai là, công nghệ thông tin hướng tới thay đổi công nghệ của các ngành sản xuất. Công nghệ sinh học làm thay đổi sản xuất nông nghiệp. Vật liệu xây dựng mới làm thay đổi sản xuất xây dựng (như đường tự vá, thảm nhựa thấm nước…). Phương tiện giao thông công ngệ mới tạo ra các phương tiện vận chuyển (xe tự lái, hyperloop…). 

Ba là, sản phẩm tài chính mới. Biểu hiện nổi bật nhất là các đồng tiền ảo (sản phẩm của Block chain). Đây là một đột phá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thanh toán và thanh khoản. Bên cạnh đó, ngân hàng số cũng ra đời, thay thế được hoàn toàn ngân hàng thực. Hơn nữa, công nghệ tài chính số (Fintech) cũng ra đời đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này. 

Bốn là, công nghiệp 4.0 tạo ra các phương tiện tiếp cận cuộc sống mới. Kinh tế chia sẻ (Sharing economy: airbnb; uber; grab; condotel, timeahre…) tạo ra một đột phá trong sử dụng và sử dụng chung các loại hình tài sản. Cũng như vậy, các loại công cụ mới trong khai thác các vật chất truyền thống như năng lượng tái tạo, vệ tinh sử dụng lại đã làm cho thế giới thay đổi lớn trong quan niệm sản phẩm. 

Năm là, cách mạng 4.0 tại ra các chủ thể xã hội mới. Bên cạnh con người, robot đã ra đời và xâm nhập vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Hơn nữa, xe tự lái tạo ra đột phá về sản phẩm làm cho con người được giải phóng. 
1.3. Tác động của cách mạng 4.0 đến áp dụng Khoa học Công nghệ trong quản trị nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế

Các hướng tác động sẽ thay đổi và rất khó lường. Tuy nhiên, có năm kênh tác động chính của Cách mạng 4.0 đến quản trị nguồn nhân lực. Một là, tác động đến chủ thể. Một điểm quan trọng nhất là cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra chủ thể mới trong quan hệ sản xuất là robot. Cùng với sự phát triển trí tuệ nhân tạo, chủ thể quản trị nhân lực không chỉ là con người mà thêm người máy. Đã có cảnh báo, người máy có thể sẽ có trí tuệ vượt trội. Khi đó, người máy sẽ quan trị người máy. Tuy nhiên, trong những bước đầu, sự phát triển của người máy sẽ thúc đẩy quản trị nhân lực. Người máy sẽ tuân thủ và thực hiện ý chí của con người và phục vụ con người. 

Hai là, tác động đến qui trình, công nghệ. Qui trình công nghệ sẽ thay đổi. từ đó quản trị nhân lực sẽ thay đổi. Cách mạng công nghiệp 4.0 chủ yếu tập trung vào công nghệ số. Vì vậy, quản trị nhân lực sẽ hướng tới công nghệ số. Các qui trình quản lí mới sẽ thay thế qui trình quản lí máy móc, điện khí hóa, tự động hóa bằng tin học hóa. Chỉ với thiết bị đầu cuối và phủ sóng wifi, qui trình công nghệ và quản lí qui trình công nghệ sẽ được triển khai thực hiện. 

Ba là, tác động đến phương thức sản xuất và phương thức quản lí. Sản xuất và phương thức quản lí sẽ thay đổi theo hướng số hóa. Ranh giới không gian, thời gian sẽ bị thu hẹp tối đa. Các nguồn lực được khai thác một cách trực tiếp nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các dữ liệu sẽ được sử dụng và truyền dẫn qua biên giới, không phụ thuộc vào ý chí của những nhà quản lí dữ liệu hay những người được thu hưởng và sản xuất ra dữ liệu. Nhân lực cũng được quản lí theo phương thức đa dạng, hữu hiệu nhất. 

Bốn là, tác động đến vật liệu, yếu tố cấu thành. Vật liệu mới, thiết kế mới, công cụ mới sẽ được hình thành cùng với cách mạng công nghiệp 4.0. Vật liệu nano, vật liệu thông minh, năng lượng tái tạo… sẽ ra đời và thay thế các vật liệu cũ. Vật liệu xây dựng thông minh, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông thông minh dựa trên năng lượng tái tạo sẽ thay thế giao thông truyền thông. Thành phố thông minh với những cản nhà thông minh. Quần áo kết nối Internet sẽ thay thế áp vải truyền thông… Hệ quả là, chủ thể và khách thể quản lí nhân sự sẽ thay đổi cả về chủ thể, khách thể và phương thức quản trị. 

Năm là, tác động đến quan hệ giữa các thành tố. Các chủ thể sẽ thay đổi quan hệ, các phương thức sẽ thay đổi quan hệ, các vật liệu sẽ thay đổi quan hệ, các năng lượng sẽ thay đổi quan hệ trong cách mạng 4.0. Vì vậy, việc quản trị nhân sự hông qua các mối quan hệ sẽ phải thay đổi.
Hình 4: Tác động của Cách mạng 4.0 đến áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế
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Các thay đổi về các tác động sẽ vừa có điểm tích cực, vừa có điểm tiêu cực, vừa có sự đan xen giữa tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, Cách mạng 4.0 sẽ cho ra đời nhiều công ti nhỏ, vừa, thậm chí rất nhỏ. Do đó, các công ti sẽ không cần văn phòng lớn, không nhiều nhân sự. Điều đó có thể phá vỡ những giới hạn về địa lý. Công nghệ có thể giúp tương tác từ nhiều văn phòng khác nhau trên thế giới (như trường hợp của Uber). Bên cạnh đó, việc sử dụng nhân công linh hoạt hơn. Nhân viên có thể được tuyển dụng từ khắp nơi, hiệu suất làm việc của người lao động cũng được nâng cao. Hiện rất nhiều công ti đã sử dụng Big Data, IoT để biết được những việc xung quanh. Hơn nữa, dựa trên công nghệ, các công ti có thể cho nhân viên làm việc ở nhà. Từ năm 2005 đến nay, CISCO tiết kiệm được 277 triệu USD (Kinh tế Việt Nam, 2017).


Các tác động tiêu cực cũng là một thực tế. Một mặt, nhân viên không thấy sự gắn bó lâu dài, ổn định với một công ti, bởi họ có nhiều kĩ năng và cơ hội để tiếp cận với những nơi làm việc khác. Cũng như vậy, nhà tuyển dụng thì nghĩ họ có thể tìm được nhân viên khác tốt hơn ngay khi học đang sử dụng nhân việc hiện hữu. Công nghệ cũng tạo ra sự không chú trọng lắm đến tận tâm, nhiệt tình, thấu hiểu trong vấn đề chăm sóc khách hàng. Nhiều khi khách hàng cảm thấy sự chăm sóc của các dịch vụ rất máy móc, sáo rỗng. Nhất là, khi có vấn đề đặc biệt, gai góc, các tư vấn dưỡng như chỉ mang tính rập khuôn. Chẳng hạn, thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Người lao động bị mất việc, cạnh tranh khi tìm việc làm mới cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhiều ngành nghề mới cũng sẽ được tạo ra trong lĩnh vực phân tích, dự báo, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật… nhưng đòi hỏi chuyên môn cao hơn và thường xuyên thay đổi (giỏi cả về chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin). Khi đó, nếu người lao động không được trang bị đủ các kĩ năng cần có, sẽ rất khó để họ có thể kiếm được một công việc với mức lương đảm bảo.

Đặc biệt, tác động tích cực, tiêu cực đan xen. Đến năm 2020, lao động nhà máy và sản xuất sẽ giảm 1,63%; khối hành chính và văn phòng giảm 4,91%. Trong khi đó, lao động ngành IoT tăng trưởng 5%, dữ liệu lớn (Big Data) tăng khoảng 4,9%; điện toán, toán học tăng khoảng 3% (Diễn đàn kinh tế thế giới (2016)). Về đại thể, dưới tác động của Cách mạng 4.0, nhiều loại lao động sẽ tăng lên, nhiều loại sẽ giảm đi và cùng với đó, có nhiều lao động mới dự báo sẽ xuất hiện. Do đó, để thích ứng, người lao động cần phải sở hữu nhiều kĩ năng như quản lí, kĩ thuật số và cả những kĩ năng mềm. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho thời chuyển đổi số là bắt buộc và cấp thiết. Vì vậy, phải thay đổi rõ nét về mục tiêu, nội dung và cách thức đào tạo để tương thích với thời đại mới. Bên cạnh đó, theo đánh giá của vào năm 2020, những kĩ năng mềm sẽ rất cần thiết, giúp người lao động có thể giải quyết được những bài toán phức tạp trong công việc, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc nhóm để hướng tới thành quả lớn hơn và thích ứng nhanh với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng (Diễn đàn kinh tế thế giới (2016)). Trong đó, những kĩ năng được đề cao hàng đầu là khả năng xử lí những vấn đề phức tạp, tư duy phản biện, sáng tạo, quản lí và tương tác với con người, sở hữu trí tuệ cảm xúc, khả năng đánh giá và ra quyết định (Hình 4). Các kĩ năng về tương tác với con người được đề cao hơn bởi nhìn chung điều này khó có thể tự động hóa được như những công việc chuyên môn, kĩ thuật khác. Như vậy, bên cạnh các yếu tố chuyên môn đơn thuần, nguồn nhân lực cần có cả các kĩ năng liên quan đến công nghệ lẫn kĩ năng mềm để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời đại Cách mạng 4.0.

Hình 5: Mười (10) kĩ năng quan trọng nhất trong Cách mạng 4.0

	2020
	2015

	1. Giải quyết các vấn đề phức tạp

2. Tư duy phản biện
3. Kĩ năng sáng tạo

4. Kĩ năng quản lí con người
5. Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả
6. Trí thông minh cảm xúc
7. Kĩ năng đánh giá và ra quyết định
8. Kĩ năng phục vụ khách hàng
9. Kĩ năng thương lượng
10. Nhận thức linh hoạt
	1. Giải quyết các vấn đề phức tạp

2. Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả
3. Kĩ năng quản lí con người
4. Tư duy phản biện

5. Kĩ năng thương lượng

6. Kĩ năng quản lí chất lượng

7. Kĩ năng phục vụ khách hàng

8. Kĩ năng đánh giá và ra quyết định

9. Kĩ năng lắng nghe chủ động

10. Kĩ năng sáng tạo


Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới - World Economic Forum (2016).

2. Áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
2.1. Thực trạng cơ chế chính sách, chủ trương, đường lối

Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến đẩy mạnh công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kĩ thuật để tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể kể đến như:

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử yêu cầu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử. 

- Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 10 năm 2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nướcgiai đoạn 2016 – 2020. 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

- Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

- Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 

Ngày 6/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 16/CT-TTg về “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

2.2. Những tồn tại, hạn chế trong áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực

Một là, hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, công tác thống kê chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác, sử dụng của cộng đồng và doanh nghiệp. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ có gia tăng về số lượng nhưng chưa được quy hoạch thống nhất, hiệu quả hoạt động yếu, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Nhất là việc chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chậm là do Bộ Khoa học và Công nghệ chưa kiên quyết và tâm lý ỷ lại bao cấp của Nhà nước. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ đã gia tăng về số lượng nhưng chất lượng và năng lực còn hạn chế, vẫn còn tình trạng nhiều đề tài, dự án làm xong chỉ để bỏ ngăn kéo, nhiều cán bộ chưa chuyên tâm vào công việc, nhiệm vụ được giao. 
Ngoài ra, đầu tư cho khoa học và công nghệ từ xã hội còn thấp, còn từ ngân sách Nhà nướccòn dàn trải, phân tán, hiệu quả chưa cao… khiến thị trường khoa học và công nghệ còn chậm phát triển. Có ý kiến cho rằng, hạn chế còn đến từ tư duy, vai trò nhận thức của lãnh đạo nhiều đơn vị chưa sâu sắc, đầy đủ. Nhất là chưa có chính sách đồng bộ, hiệu quả để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chưa có cơ chế, chính sách tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến kĩ thuật… Nhiều doanh nghiệp nhận thức về vai trò khoa học và công nghệ còn hạn chế, sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, ưu đãi về đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên chưa chế biến…

Ảnh hưởng của Cách mạng 4.0 đến việc làm trong khu vực tài chính là chưa rõ rệt. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, số lao động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm liên tục tăng trong thời gian qua, cả về số tuyệt đối lẫn tỉ lệ phần trăm (Hình 5). Chưa kể, những ngành “lai” giữa kĩ thuật, tài chính, thì con số này có thể tăng thêm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày một khó khăn hơn. Theo thông tin từ Bản tin thị trường lao động quý 3/2015 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội công bố, có đến hơn 40% số sinh viên ngành tài chính – ngân hàng ra trường thất nghiệp (Lê Thủy, 2016). 

Hình 6: Lao động và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
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Hai là, số lượng người lao động nhiều, nhưng Việt Nam hiện vẫn đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin tăng 47%/năm, đồng nghĩa vào năm 2020, Việt Nam sẽ cần 1 triệu nhân lực trong ngành này. Đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 70.000 lao động trong ngành công nghệ thông tin (Lao động, 2018). Tuy nhiên, hiện nay, lao động giản đơn chiếm tới 38% lực lượng lao động, và 50-88% nhà sử dụng lao động gặp khó khăn trong tìm kiếm ứng viên (CSIRO, 2018). Điều này cho thấy nguồn nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số tại Việt Nam chưa cao. Mỗi doanh nghiệp cần phải chú ý để hài hòa giữa việc áp dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự nhưng cũng không làm mất đi tính “nhân văn” trong hoạt động giao tiếp, tương tác giữa người với người. Doanh nghiệp cũng có những thay đổi nhất định nhưng chưa thực sự toàn diện và chưa nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ bởi công nghệ chưa phát triển chín muồi.

2.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Một là, phần lớn doanh nghiệp trong nước mới chỉ chú trọng tập trung nguồn lực vào những hoạt động thường nhật, có rất ít đơn vị áp dụng công nghệ vào trong hoạt động quản lí nhân sự. Doanh nghiệp trong nước, trừ một vài doanh nghiệp Nhà nướclớn và một vài tập đoàn tư nhân lớn, chủ yếu còn lại vẫn là các doanh nghiệp nhỏ. Qui mô của các doanh nghiệp vẫn còn bé. Khả năng áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh đã khó khăn, việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản trị nhân lực cnf khó khăn hơn. Do đó, công tác nâng cao hiệu quả của áp dụng khoa học ông nghệ trong quản lí nhân lực còn rất thưa vắng hoặc chưa được chú ý đúng mức.

Hai là, Cách mạng 4.0 xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin, vì vậy, các doanh nghiệp, trước khi thay đổi công nghệ trong quản trị nhân lực, cần thay đổi công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Đến lượt mình, muốn thay đổi trong công nghệ sản xuất kinh doanh, cần có một trường chung về tin học của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn đổi mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn, đồng bộ. Đa phần doanh nghiệp Việt Nam (nhất là doanh nghiệp tư nhân nên nguồn lực đầu tư có hạn. Hệ quả là, nguồn lực đầu tư vào áp dụng khoa học trong quản trị nhân lực cũng rất khó khăn.

Ba là, bối cảnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị kinh doanh của cả nền kinh tế, mặc dù là rất quan trọng và rất cần thiết những chưa phổ biến, rộng khắp trong nên kinh tế. Việc chậm (thậm chí không) áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực cũng chưa có những thất thiệt thực tế hoặc chưa cao nên sức ép áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực cũng chưa phải là sức ép trực tiếp thực sự, do đó doanh nghiệp vẫn còn trì hoãn áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực.

3. Giải pháp áp dụng hiệu quả về khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực nhằm thúc đẩy kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam
3.1. Chủ trương đường lối, sự cần thiết, yêu cầu đối với áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực 4.0

Tăng cường năng lực nguồn nhân lực công nghệ cao đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu của giai đoạn công nghệ 4.0. Trước hết, đó là đòi hỏi về tri thức của nguồn nhân lực về 4.0; trình độ tay nghề 4.0.
 Hai là, sức khỏe của người lao động. Vấn đề sức khỏe không đơn thuần là cơ bắp, vật chất mà là khả năng đáp ứng, cịu đựng được sức ép trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 
Ba là, có năng lực về ngoại ngữ. Nguồn nhân lực 4.0 là nguồn nhân lực toàn cầu. Việc có khả năng hội nhập với các thị trường khác nhau, với các dối tác khác nhau không chờ đợi sự chuyển ngữ của một bên thứ ba. Vì vậy, sự đòi hỏi này là tự thân và quan trọng.

3.2. Cơ hội, thách thức trong áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị nhân lực 4.0

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều cơ hội để áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào quản trị nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Một là, tăng cường khả năng tiếp cận với công nghệ mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới và sản phẩm mới. Hội nhập mới, Việt Nam đang trở thành nền kinh tế có độ mở cao. Do đó, có nhiều cơ hội. Hai là, tạo cơ hội bình đẳng với mọi chủ thể, mọi thành phần và mọi thời điểm – không bị hạn chế bởi thời gian, không gian. Các mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc, và không phân biệt lơn nhỏ, mạnh yếu. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam, đội ngũ nhân lực Việt Nam vốn có nền tảng toán học khá tốt có thể có lợi thế nhất định. Ba là, cho phép mọi chủ thể được tự do đóng góp vào quá trình sản xuất và tạo ra sản phẩm cho cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cơ hội cho mọi chủ thể tham gia vào đóng góp sản phẩn tạo ra cho cách mạng 4.0. Với nền tảng có lọi thế về thông minh và có mong muốn hội nhập cũng như làm chủ của đội ngũ lao động, Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc áp dụng khoa học trong việc áp dụng vào quan trị nhân lực theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều thách thức hiện hữu. 
Một là, thời cơ xuất hiện nhanh nhưng sức ép cạnh tranh lớn. Các cơ hội trong thời đại 4.0 thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, việc có thể chớp được thời cơ, tận dụng được cơ hội và giảnh thắng lợi trong cuộc cạnh tranh đòi hỏi cả chủ thể doanh nghiệp và chủ thể người lao động phải được chuản bị đủ tốt mới có thể tận dụng được thời cơ và hơn nữa, mới có thể thành công. 
Hai là, vòng đời sản phẩm diễn ra nhanh nên tính loại trừ rất lớn. Các vòng đời sản phầm trong thời đại 4.0 rất nhanh. Chẳng hạn, đối với smart phone, chỉ khoảng 3 năm (3 version) là đã bị lạc hậu. Khấu hao máy tính cá nhân là 5 năm những sau 3 năm đã có những tính năng không cập nhật. Vì vậy, sản phẩm và công nghệ thường xuyên phải nâng cấp. Kéo theo đó, nguồn nhân lực thường xuyên phải cập nhật kiến thức, trình độ. 
Ba là, muốn bắt kịp, phải có chuẩn bị, tuy nhiên, công nghệ cao đòi hỏi chi phí đầu tư lớn nên sức ép hoàn vốn rất lớn. Với cả thời cơ và vòng đời sản phẩm, để có thể bắt kịp và thắng lợi, việc đầu tư ban đầu, đầu tư đón đầu để đi tắt, đón đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên, sức ép thắng lợi rất cao nên việc đầu tư đón đầu đối với lực lượng nhân lực là một sức ép lớn đối doanh nghiệp và đầu tư.

3.3. Giải pháp

Một là, cần trang bị kiến thức về công nghệ để có thể bắt kịp với cách mạng 4.0. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì phải tiếp cận và nắm bắt công nghệ mới trong lĩnh vực đó. Đồng thời, phải có được những nền tảng kiến thức công nghệ mới chung. Về Internet, về điện toán đám mây, về chính quyền điện tử, về trí tuệ nhân tạo, về big data, về giao dịch mạng… Nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực về công nghệ thông tin là điều kiện cốt lõi để có thể tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0. Nguồn nhân lực nắm bắt được công nghệ, áp dụng hợp lý khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất kinh doanh, thường xuyên cập nhật tiến bộ của thế giới giúp cơ quan, doanh nghiệp theo kịp bước tiến của thời đại, tìm ra những phương án tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng các mục tiêu. Trong nghiên cứu của tư duy tính toán (khả năng chuyển đổi lượng lớn dữ liệu thành các và hiểu những lý luận dựa trên dữ liệu), khả năng kiểm soát nhận thức (phân loại và chọn lọc thông tin) là 2 trong 10 kĩ năng quan trọng hàng đầu (Institute for the Future for Apollo Research Institute (2011)).

Hai là, đối với lao động công nghệ thông tin, cần đề cao tính sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Còn những lao động phổ thông khác, cần có kĩ năng làm chủ bản thân thời chuyển đổi số, kĩ năng tin học cũng như làm việc tập thể,... Ngoài ra, cần có những chính sách tốt nhằm thu hút nhân tài, nuôi dưỡng lực lượng khoa học tinh hoa, gắn họ với mục tiêu phát triển của đất nước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có đủ lực lượng để chèo chống “con tàu” Việt Nam vượt qua “cơn sóng” Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội đem lại để có bước phát triển đột phá.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực. Trên toàn hệ thống có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương thức làm việc tiên tiến, am hiểu thực tế thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong kỷ nguyên số. Chương trình đào tạo của các trường đại học và hệ thống đào tạo nghề cần nâng cao chất lượng các môn học khoa học kĩ thuật để đáp ứng sát nhu cầu của thực tế thay vì chỉ giảng dạy lý thuyết đơn thuần. Học sinh, sinh viên, người lao động ở cả khu vực công và tư nhân cần được bồi dưỡng, đào tạo văn hóa làm việc mới, khuyến khích ý thức tự học và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Việt Nam. Một mặt, tổ chức các chương trình, tọa đàm chia sẻ kiến thức để tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, từ đó nhanh chóng nghiên cứu, triển khai thực tế tại Việt Nam. Mặt khác, thực hiện các chế độ đãi ngộ chuyên gia, nâng cao điều kiện làm việc, mức sống để thu hút những chuyên gia, những lao động tay nghề cao. 

Bốn là, linh hoạt nhiều phương pháp để tận dụng sự thay đổi của công nghệ, đặc biệt là các công nghệ đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy về việc sử dụng công nghệ để quản trị nhân sự. Thay đổi chuyển đổi bộ phận nhân sự từ các hoạt động bị đông (chỉ làm khi cần) sang trạng thái chủ động (thay thế thường xuyên) nguồn nhân lực để không ngững đổi mới đội ngũ nhân sự. Thay đổi cơ cấu nhân sự để hỗ trợ chiến lược xây dựng, phát triển công ti trong tầm nhìn 5 - 10 năm…

Năm là, tăng cường sức khỏ cho đội ngũ nhân lực. Mặc dù cách mạng công nghiệp 4.0 đã giải phóng sức lao động cho nguồn nhân lực những ngược lại, sức ép lên nguồn nhân lực trong việc nâng cao thể chất lại càng quan trọng. Thứ nhất, việc làm mạng đòi hỏi giao lưu quốc tế nhiều. Các cuộc họp trên mạng ở các quốc gia khác nhau diễn ra thường xuyên. Việc khác múi giờ đòi hỏi người lao động phải phù hợp với các thời điểm khác nhau, khó có thể phân biệt được ngày và đêm. Bên cạnh đó, sức ép về tính liên tục của công việc đòi hỏi sức bền, sức liên tục và sức không nghỉ bất thường của nhân lực là thực tế. Vì vậy, chất lượng nhân lực về mặt sức khỏe trong thời đại 4.0 lại là một yêu cầu quan trọng.

Sáu là, hun đúc tinh thần, nghị lực chiến thắng cho đội ngũ nhân lực. Intenet kết nối vạn vật, việc làm trên mạng, chu kì đời sản phẩm rút ngắn đòi hỏi đội ngũ nhân lực phải thắng trong các cuộc cạnh tranh. Khả năng đâu thầu và thắng thầu là điều kiện rất tiên quyết. Vì vậy, cần áp dụng các công cụ quản trị mới trên cơ sở trang bị các kiến thức khoa học công nghệ cho đội ngũ nhân lực để có thể làm chủ được trên cả 3 bình diện: Kiến thức chung, kiến thức khoa chọc công nghệ và kiến thức quản lí. Chỉ có thể thành công nếu nắm được vũng chắc cả 3 bình diện kiến thức đó.

Bảy là, có đội ngũ lao động có tinh thần thượng tôn pháp luật. Nâng cao tinh thần thương tôn pháp luật cho đội ngũ nhân lực là một trong những điều quan trọng của việc áp dụng khoa học công nghệ. Đây thực chất là vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nhân lực. Có hai khía cạnh của vấn đề thượng tôn pháp luật. Một là, tôn trọng hợp đồng giữa lực lượng lao động và đơn vị. Đảm bảo tính thường xuyên của đội ngũ lao động. Hai là, đảm bảo đội ngũ nhân lực không bị ảnh hưởng do những vi phạm pháp luật gây ra. 
Kết luận


Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nhiều chiều cạnh khác nhau của kinh tế xã hội. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản trị nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế trên cả bình diện đổi mới công nghệ sản xuất, công nghệ quản trị nhân lực và công nghệ đào tạo nhân lực. Cần phối hợp đông bộ các liệu pháp, các cấp độ, các chủ thể mới có thể thắng lợi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo hướng tăng trưởng và phát triển kinh tế./.
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DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 -  THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

                                                                        PGS. TS Đặng Văn Thanh

                                     Chủ tịch Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam
                                                                                          
         Thế giới đang ở giai đoạn khởi phát của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với việc tạo ra cấu trúc và sự vận hành mới cho nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ cao, mạng lưới Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công nghệ blockchain, điện toán đám mây... Có thể thấy, cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số, tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, các phương thức sản xuất, công nghệ sản xuất mới , nguyên liệu mới... Đặc trưng lớn nhất của CMCN 4.0 là tính kết nối giữa các chủ thể trong chu trình sản xuất kinh doanh nhờ vào sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin và Internet mà đỉnh cao là Internet kết nối vạn vật. Với Internet của vạn vật (IOT- Internet of Things), các hệ thống vật lý không gian ảo này tương tác với nhau và với con người theo thời gian thực. Sau đó, thông qua Internet của các dịch vụ (IOS – Internet of Services), người dùng sẽ được tham gia vào chuỗi giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này - đồng nghĩa với sự phức tạp của mạng lưới sản xuất và nhà cung cấp sẽ tăng lên rất nhiều. Thông qua việc kết nối này, các doanh nghiệp sẽ tạo ra những mạng lưới thông minh trong toàn bộ chuỗi giá trị để có thể kiểm soát lẫn nhau một cách tự động, qua đó giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Chính từ mạng Internet với vạn vật kết nối này đang tạo ra một xu hướng mới với khái niệm "kinh tế chia sẻ", theo đó có sự chia sẻ nguồn lực giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội, được thực hiện thông qua Internet và hướng tới tối ưu hóa nguồn lực xã hội. Nói một cách đầy đủ hơn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa dần khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới ảo thông qua công nghệ số, thông qua sự đổi mới và sáng tạo. 
Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thì việc chủ động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận thành tựu công nghệ mới từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nói chung tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, là thời cơ để Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cách mạng công nghiệp 4.0 chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh chuỗi sản phẩm, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số, Internet, công nghệ sinh học. Đây là những thuận lợi căn  bản và là thời cơ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

 Tuy nhiên, cũng phải thấy, nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam không bắt kịp nhịp độ phát triển kinh tế thế giới và khu vực thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tác động tiêu cực như: sự lạc hậu về công nghệ, sự suy giảm giá trị sản xuất kinh doanh, tình trạng dư thừa lao động phổ thông, lao động thiếu kĩ năng, trình độ thấp, lao động không được đào tạo, đào tạo lại. Thị trường lao động truyền thống có thể bị phá vỡ, những sản phẩm có hàm lượng công nghệ thấp hoặc ít sẽ bị đào thải và cơ cấu của nền kinh tế có nguy cơ thay đổi theo hướng tiêu cực.Điều khó tránh khỏi và đáng lo ngại là làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang Việt Nam.

Có thể nhận thấy: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên qui mô toàn cầu và tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam; trong đó các doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Doanh nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh nếu cập nhật kịp thời xu hướng công nghệ. Ngược lại, nếu “lạc nhịp” về công nghệ, doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp qui mô, thậm chí sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Theo đánh giá ban đầu, các ngành du lịch, thương mại nội địa, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, xây dựng được hưởng lợi từ nền tảng kết nối dữ liệu, số hóa. Trong khi đó, một số ngành như năng lượng, điện, điện tử, công nghiệp chế tạo, dệt may lại phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến chi phí điều chỉnh trong ngắn hạn và trung hạn. Tất nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp trong ngành hàng sẽ cùng tăng trưởng hay cùng gặp khó khăn. Doanh nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh nếu nắm bắt được cơ hội, cập nhật kịp thời xu hướng công nghệ và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngược lại, nếu không nắm bắt và theo kịp công nghệ mới, doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp qui mô kinh doanh, thu hẹp thị trường, thậm chí sẽ bị đào thải khỏi thị trường.

Cập nhật xu hướng công nghệ mới, thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp là vấn đề mấu chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ đang làm thay đổi ở nhiều lĩnh vực; trong đó thương mại điện tử đang thay đổi hành vi và thói quen của người dùng.

Đáng lo ngại là, ở Việt Nam cho đến nay nhiều doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang loay hoay với các thiết bị, máy móc có công nghệ đã lạc hậu từ 2 -3 thế hệ. Theo thống kê, hiện có tới 24% doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ ở mức trung bình và chỉ có 1% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến.

Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ và không thể nằm ngoài xu hướng phát triển chung của thế giới. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam tất yếu phải thay đổi để thích nghi và phát triển.

Trước hết, Về kinh tế vĩ mô, đây là cơ hội và thời cơ để Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng năng suất lao động xã hội và nâng cao hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, trong đó tái cơ cấu ngành, vùng, lãnh thổ  theo hướng giảm thâm dụng lao động phổ thông, tăng thâm dụng công nghệ và thâm dụng lao động có chất lượng, có kĩ năng chuyên môn cao. Trong thu hút đầu tư, cần có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp FDI và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng nội địa

Thứ hai, Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hướng tới tất cả ứng dụng công nghệ mà thời đại 4.0 đang phát triển, không chỉ là công nghệ số, kĩ thuật dữ liệu hay kĩ thuật vật lí, mà cả công nghệ sinh học và các công nghệ mới khác. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm thì công nghệ sinh học rất quan trọng, có thể ứng dụng trong suốt chuỗi giá trị từ khi sản xuất nguyên liệu, thu hoạch trường trong việc thu hút người tiêu dùng, chế biến, bảo quản, phân phối…Nếu biết kết hợp nhiều công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm khác biệt, có giá trị độc đáo thì doanh nghiệp mới cạnh tranh được trên thị trường.

Thứ ba, tốc độ phát triển công nghệ kĩ thuật hay công nghệ thông tin đưa vào quản lí sản xuất, kinh doanh đều rất nhanh, nếu không sớm thích nghi, doanh nghiệp sẽ không thể phát triển. Các doanh nhân cần tập trung mọi nỗ lực tạo nên những chuyển biến tích cực trong doanh nghiệp thông qua việc đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong môi trường 4.0, công nghệ, cần phải thay đổi căn bản trên cơ sở lấy sản phẩm làm trung tâm và sự ứng dụng công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Đối với khoa học- công nghệ, người lãnh đạo, cán bộ quản lí cần :

- Đầu tư, tạo điều kiện cho những nhà khoa học, kĩ sư sáng chế, biến ý tưởng triển vọng thành sản phẩm 4.0 thực tế; Đầu tư đặc biệt cho những ý tưởng mang tính đột phá. Áp dụng thực sự các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh và quản trị kinh doanh. 

- Quan tâm và lấy tính sáng tạo của sản phẩm khoa học, công nghệ làm tiêu chí cao nhất để đánh giá chất lượng sản phẩm, cũng như đánh giá hiệu quả công việc và xác định mức thu nhập của các nhà khoa học, các kĩ sư sáng chế.

Thứ tư, không chỉ chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất, các doanh nghiệp cần phải thay đổi công nghệ quản trị. Với hệ thống quản trị doanh nghiệp mới, lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi, nắm bắt hàng ngày, hàng giờ tình hình sản xuất từ khâu mua, đưa nguyên liệu, vật liệu vào sản xuất đến khi đưa sản phẩm ra thị trường, tình hình thị trường và những biến động của giá cả để có thể có biện pháp giải quyết nhanh khắc phục những tình huống và sự cố bất lợi. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lí kinh tế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí kinh doanh. 

Thứ năm, chú trọng và tăng cường quản lí an ninh mạng. Các doanh nghiệp, đặc biêt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực tài chính, ngân hàng cần quan tâm đến việc xây dựng trung tâm Dự phòng dữ liệu (Disaster Recovery); Nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật ở mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động (nếu có) được ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài.

Thứ sáu, Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Thời đại 4.0 đòi hỏi người lãnh đạo, quản lí kinh tế, các doanh nhân phải là những chuyên gia, vững về kiến thức chuyên môn có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kĩ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Các doanh nhân phải giải quyết bài toán về nguồn nhân lực, về huy động nguồn tài chính, về sử dụng nguồn vốn và  chi phí có hiệu quả, cải thiện mô hình doanh nghiệp (DN)… nhưng không phải bằng cách đã làm trước đây mà phải bằng tư duy mới công nghệ mới trong chuỗi giá trị mới. Trước làn sóng của cuộc CMCN 4.0, các doanh nhân, người lãnh đạo, cán bộ quản lí kinh doanh có sứ mệnh trở thành động cơ đổi mới mô hình của doanh nghiệp mà các doanh nhân đang vận hành nhằm đáp ứng những thay đổi của cuộc CMCN 4.0. Các doanh nhân cần phải được đào tạo lại, cần thay đổi bản thân và doanh nghiệp của mình thành nơi sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, nhiều hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ  nhằm đáp ứng với thời đại mới. Đào tạo, bồi dưỡng các doanh nhân theo các chuyên đề người lãnh đạo 4.0; Kết hợp học tập công nghệ 4.0 với chia sẻ kinh nghiệm giữa đồng nghiệp qua giao lưu, kiểm tra chéo, tham quan doanh nghiệp trong và ngoài nước. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam để tạo môi trường sinh hoạt nghiệp vụ quản lí, tạo diễn đàn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thông tin…

Việc đào tạo, quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao được thực hiện trên toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại  của đội ngũ nhân lực.

Thứ bảy, Về phía Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16/CT-Ttg ngày 4-5-2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó yêu cầu các cấp các ngành tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin-truyền thông, phát triển hạ tầng kết nối số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển nội dung số. Để thực hiện chỉ thị trên, Nhà nướccần hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thiết lập các cụm liên kết ngành, đào tạo liên ngành. Ngân sách đầu tư công cần ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng gắn với việc cải thiện khả năng kết nối thông tin (mở rộng độ bao phủ, tăng tốc độ truy cập và hạ giá sử dụng Internet), phát triển thị trường vốn dài hạn cũng như thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư mạo hiểm gắn với phát triển công nghệ và sáng tạo.

Tóm lại: Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã và đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu và rộng, trong giai đoạn khởi phát của cách mạng công nghiệp 4.0, cần có sự nhận thức đầy đủ và có những biện pháp chủ động để các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả,  tranh thủ các lợi ích và hạn chế những tác động bất lợi từ cách mạng công nghiệp 4.0. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào ý thức, vào trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức./.
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

                                                        TS. Bùi Sỹ Lợi

                                                  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội

I. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật về phát triển thị trường lao động nhằm chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0
1. Thực trạng thị trường lao động hiện nay

Những tiến bộ của thị trường lao động Việt Nam: 

·  Chính sách thị trường lao động chủ động (chính sách việc làm, đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động…)

·  Chính sách thị trường lao động thụ động (bảo hiểm thất nghiệp); 

· Lương tối thiểu đạt hơn 70% nhu cầu sống tối thiểu, tiền lương bình quân tăng dần, giảm dần lao động nông nghiệp, 

· Pháp luật lao động được cải thiện.

· Tăng năng suất lao động 3,7% cho toàn bộ nền kinh tế, 5,15% cho khu vực sản xuất. Tốc độ tăng lương, 25,9% cho nền kinh tế, 23,5% cho khu vực sản xuất. Chi phí mất đi với tỉ lệ 22,7% cho nền kinh tế; 23,5% cho khu vực sản xuất. 

Số lao động được tạo việc làm trong 5 năm 2011-2015 là 7,8 triệu. Số lao động này chưa đạt chỉ tiêu đặt ra là 8 triệu lao động. Tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm là 51,6% chưa đạt chỉ tiêu đặt ra là 55%.
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Hình 1: Tổng số lực lượng lao động 2012-2017

Lực lượng lao động đến 01/01/2016 là 54,61 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 51,7%; lao động nữ chiếm 48,3% theo Tổng Cục thống kê (TCTK). Hàng năm, tạo việc làm trong nước: Khoảng 1,5-1,6 triệu người/năm (TCTK).Tỉ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo từ 3 tháng trở lên (TCTK): Năm 2010: 14,6%; Năm 2011: 15,4%; Năm 2012: 16,6%; Năm 2013: 17,9%, 2014: 18,45%, 2015: 20% và năm 2016: 21,9% (Lao động qua đào tạo chung: năm 2010: 40%; năm 2013: 47,8%; năm 2014 là 49%; năm 2015: 51,6%, năm 2016: 55%). 

2.2 Năng suất lao động
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Hình 2: Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động

Tỉ lệ lao động không có quan hệ lao động làm việc trong nền kinh tế chiếm tỉ lệ cao, khoảng 32 triệu lao động, chiếm 67,2%; Lao động nông nghiệp (2015: 44,3%). Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Khoảng 500 nghìn lao động, làm việc ở 40 quốc gia.

Năng suất lao động (NSLĐ) là: Số lượng sản phẩm tạo ra trên một đơn vị thời gian hoặc giảm chi phí thời gian trên 1 đơn vị sản phẩm (dựa trên giá trị gia tăng, là chỉ số gián tiếp thể hiện mức độ phát triển của nền kinh tế, là thông số quan trọng xác định mức lương). NSLĐ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả sử dụng lao động với các yếu tố khác là máy móc, công nghệ. NSLĐ phản ánh cơ cấu kinh tế của quốc gia, đóng vai trò quan trọng đối với tăng lương thực tế, cải thiện mức sống người lao động trong dài hạn.
Theo ILO, NSLĐ Việt Nam thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bằng 1/2 Philippin, 1/5 Malaysia, 2/5 Thái Lan; thấp hơn Singapo 15 lần, Nhật 11 lần, Hàn Quốc 10 lần, …. Giai đoạn 2002-2007, bình quân tăng NSLĐ là 5,2%, giai đoạn tiếp theo (2008-2011) tăng 3,3%.
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Hình 3: Năng suất lao động giai đoạn 2006 – 2017 (đ/v: triệu đồng)


Các yếu tố phụ thuộc của năng suất lao động quốc gia gồm: Vốn và công nghệ sản xuất, kĩ năng lao động  và cơ cấu lao động. Năng suất lao động quốc gia còn một số hạn chế như sau:

·  Tổng số lực lượng lao động hiện nay là 54,61 triệu lao động nhưng lại phân bố không đồng đều. Cụ thể, Đồng bằng Sông Hồng 21,9%, Đồng bằng sông Cửu Long 20%, Bắc bộ và Duyên hải miền trung là 21,7%, và khu vực Tây Nguyên là 6,5%.

·  Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt có 3,79/10 điểm theo khảo sát tại khu vực châu Á, đứng vị trí 11/12. Khả năng thu hẹp khoảng cách về NSLĐ của chúng ta cũng khá khó trong thời gian gần. Nguồn nhân lực nước ta yếu về chất lượng, thiếu năng động và sáng tạo, tác phong lao động công nghiệp... có khoảng cách khá lớn so với các nước trong khu vực. Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm, cho thấy Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kĩ thuật bậc cao. Trong tổng số hơn 54,61 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc, chỉ có khoảng 49% qua đào tạo, trong đó qua đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên chỉ chiếm khoảng 19%.

·  Số liệu được Viện Năng suất Việt Nam nghiên cứu ở chín ngành công nghiệp chủ lực (dệt - may, giầy - da, điện, hóa chất...) cho thấy tốc độ tăng NSLĐ biến đổi rất rộng. Có những ngành tốc độ tăng NSLĐ lên tới 17-19%, tuy nhiên cộng dồn lại thì NSLĐ trong các ngành công nghiệp cũng không cao hơn nhiều so với NSLĐ chung xã hội. Cụ thể, NSLĐ chung của nền kinh tế tăng khoảng 4,4% còn NSLĐ chung của ngành công nghiệp thấp hơn, khoảng 3,8%/1 năm. Năng suất lao động các ngành kinh tế thấp: Nông nghiệp = 1/3 công nghiệp và công nghiệp = ¼ dịch vụ.

·  Chuyển dịch cơ cấu lao động tuy đã có tín hiệu tích cực nhưng chưa theo kịp tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và việc phân phối, sử dụng lao động trong các khu vực kinh tế còn mất cân đối. Khu vực ngoài quốc doanh sử dụng trên 87% lao động xã hội nhưng chủ yếu làm việc ở các hộ kinh doanh sản xuất cả thể nhỏ lẻ, manh mún, phi chính thức với trình độ công nghệ, phương thức sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp. Về cơ bản chuyển dịch cơ cấu lao động chậm không theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kết quả điều tra cho thấy tỉ lệ việc làm không bền vững chiếm tỉ lệ 2/3 hoặc 3/4. Khu vực phi chính thức chiếm 70% trong tổng số việc làm nhưng không được hưởng chính sách an sinh xã hội, luôn đối mặt với việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, ít được bảo vệ. Chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, NSLĐ và cuối cùng cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế.

·  Theo thống kê quý I-2016 cả nước có 225 nghìn người có trình độ cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp. Trong khi đó, tại các doanh nghiệp lại luôn kêu thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều ban quản lí khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI đã tìm đến các trường đại học, cao đẳng để tổ chức các chương trình hợp tác đào tạo, nhân chất lượng đội ngũ lao động do chất lượng đào tạo hiện nay không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Sự mất cân đối về cung – cầu đang diễn ra rất rõ nét, lợi thế về nguồn nhân lực giá rẻ nhằm thu hút nhà đầu tư đã không còn phù hợp, do hiệu suất lao động thấp và do sự thay thế máy móc, công nghệ tự động hóa. 

Để có những phương pháp hợp lý giải bài toán về năng suất lao động cho Việt Nam cần thực hiện các bước sau:

·  Đổi mới và áp dụng công nghệ cao, đây là yếu tố then chốt để phát triển được sản xuất đồng thời thay thế lao động chân tay bằng lao động có chất lượng cao, tạo năng suất lao động tổng hợp;

·  Đào tạo kĩ năng nghề cho lao động, chuyển từ lao động phổ thông sang lao động có tay nghề, chứng chỉ phù hợp với công nghệ tiên tiến, kĩ thuật cao. Cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở cấp phổ thông trung học và cải thiện chất lượng của các cơ sở đào tạo nghề. Tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề chuyên môn cao, tăng năng suất lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh của lao động vào thị trường lao động Việt Nam cũng như khu vực và thế giới;

·  Chuyển dịch lao động trong các ngành có giá trị gia tăng hay nói cách khác là chuyển dịch sang các hoạt động có giá trị gia tăng lớn hơn. Bởi vậy, các quốc gia cần chuyển dịch từ nông nghiệp và các ngành dịch vụ cấp thấp sang các ngành chế tạo và các ngành dịch vụ cao cấp. Để làm được điều này, các Chính phủ cần cung cấp cơ sở hạ tầng có chất lượng, hệ thống giáo dục và phát triển kĩ năng tốt, và các doanh nghiệp cần có khả năng đầu tư và nắm bắt cơ hội;

·  Đổi mới quản trị doanh nghiệp, bao gồm nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò năng suất lao động của doanh nghiệp đối với bộ máy quản lí điều hành. Thay đổi nhận thức bộ máy quản lí để từ đó có những chính sách biện pháp sự dụng, quản lí nguồn nhân lực, đào tạo, tuyển dụng và thăng tiến để người lao động có cơ hội và động lực nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng và đổi mới biện pháp quản lí và điều hoành doanh nghiệp nhằm mang lại NSLĐ tốt nhất cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian dài.

2.3. Thất nghiệp

 Khái niệm thất nghiệp (1982) có 3 điều kiện: Không có việc làm, sẵn sàng làm việc, đang tìm việc (trong thời gian khảo sát).
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Hình 4: Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động
Tỉ lệ thất nghiệp của Việt Nam: Do điều kiện hạn chế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi xã hội nên chưa phản ánh được đầy đủ thị trường lao động như: tình trạng thiếu việc làm cao, tỉ lệ lao động nghèo, việc làm dễ bị tổn thương, lao động phi chính thức, lao động nông nghiệp, NSLĐ và lương bình quân. Giờ làm việc thực tế của nhóm thiếu việc làm 22,3 giờ/ tuần, bằng 53% so với lao động khu vực 

2.4  Dự kiến kế hoạch 2016 – 2020
Trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến đặt mức năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%.
 

Hướng tới ASEAN phát triển kinh tế công bằng và thịnh vượng, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị
Để hướng tới một ASEAN phát triển bền vững gắn kết, ILO và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã có những nghiên cứu cụ thể chi tiết về các điểm mạnh yếu của thị trường lao động ASEAN nói chung và các nước thành viên nói riêng. Qua các báo cáo về “quản lí hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn. Tổ chức ILO đã chỉ ra rằng, việc thúc đấy phát triển đối với các nước trong khu vực cần mang tính cơ cấu cụ thể hơn. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong khối ASEAN, giáo dục nghề và đạo tạo kĩ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ trong tuyển sinh trung học cơ sở. Các tổ chức đào tạo nghề ở một số quốc gia phải đối mặt với những thách thức liên quan đến sự phù hợp của chương trình giảng dạy, hướng dẫn và hạ tầng kém chất lượng, không có khung chứng nhận đạt tiêu chuẩn của người sử  dụng lao động. Do đó, để giải quyết vấn đề này cần cập trung nâng cao chất lượng và sự thích hợp của giáo dục nghề và đào tạo kĩ thuật thông qua các mối liên kết mạnh mẽ với nhu cầu ngành là tối quan trọng. Nỗ lực cải thiện giáo dục đào tạo kĩ năng nghề cũng sẽ hiệu quả hơn thông qua tăng cường hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống công nhận các kĩ năng, tăng cườn đối thoại giữa người sử dụng lao động, người lao động và cơ sở đào tạo.

Thứ hai, tăng cường năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Để giúp doanh nghiệp nhỏ tham gia và chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách nâng cao năng suất và điều kiện làm việc. Tổ chức ILO đã đưa ra chương trình Duy trì Doanh nghiệp cạnh tranh và trách nhiệm của ILO tăng cường năng lực của các doanh nghiệp nhỏ trong các khía cạnh như hợp tác tại nơi làm việc, quản lí chất lượng, sản xuất sạch, quản lí nguồn nhân lực và sức khỏe nghề nghiệp an toàn.

Thứ ba, lợi ích kinh tế phải mang đến thịnh vượng; kết nối tiền lương với năng suất lao động. Người lao động hưởng từ kinh tế, doanh nghiệp trong nước có khả năng cạnh tranh được, mức lương tối thiểu hằng năm phải đủ để đáp ứng cho cuộc sống của người lao động đồng thời đủ cơ sở để bảo vệ cho người lao động yếu thế và lao động nhập cư. Do đó điều quan trọng là các nước thành viên phải thiết lập các cơ chế xác lập tiền lương hiệu quả. Khi được thiết kế và vận hành đúng cách lương tối thiểu theo luật định có thể giúp kìm hãm gia tăng bất bình đẳng và đảm bảo người lao động hưởng lương thấp cũng được hưởng lợi công bằng từ thành quả của phát triển.

Thứ tư, thúc đẩy việc làm bền vững. Đây chính là điểm mấu chốt trong các khuyến nghị của ILO, trong đó tập trung vào các hành động cụ thể như: Tạo điều kiện và quản lí chuyển dịch cơ cấu (chính sách về công nghiệp và ngành, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào hạ tầng); đảm bảo những lợi ích kinh tế thu được sẽ mang lại sự thịnh vượng chung (tăng cường kết nối năng suất – tiền lương, cải thiện cơ hội có được việc làm chất lượng hơn, xúc tiến bình đẳng giới, bảo vệ lao động di cư); Tăng cường hợp tác khu vực (thực thi tuyên bố Cebu về lao động di cư và Tuyên bố ASEAN về An sinh xã hội, mở rộng các thỏa thuận công nhận lẫn nhau, cải thiện thông tin, nghiên cứu và phân tích thị trượng lao động, đối thoại ba bên). Những hành động này phải dựa trên những nguyên tắc hướng dẫn cụ thể như: Thực thi các cam kết ASEAN; Chính sách khu vực và quốc gia thống nhất; Chính sách theo chuỗi và những can thiệp thị trường lao động; Sáng lập những chương trình và dự án trong các lĩnh vực mới liên kết.

    Những vấn đề quan tâm 

·  Mục tiêu việc làm trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, dự kiến, cơ cấu lao động năm 2020: 30 - 35% trong cơ cấu lao động, tương ứng cơ cấu: 20% GDP); 
·  Hướng tới mục tiêu việc làm bền vững (Có tay nghề, thu nhập hợp lý, an toàn); tăng số lao động trong khu vực chính thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng quan hệ lao động; thực hiện quy định tiền lương tối thiểu và tiền lương theo quy định của Bộ Luật Lao động; 

·  Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động ;

·  Thị trường lao động Việt Nam: Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động, đào tạo nghề; Ổn định kinh tế vĩ mô, thể chế kinh tế thị trường, cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, cung cấp dịch vụ việc làm. 

2. Những yêu cầu đặt ra đối với hoàn thiện pháp luật về phát triển thị trường lao động

Hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại thông qua việc ban hành các chính sách và chương trình hỗ trợ, khuyến khích và ưu tiên cho những lao động thuộc nhóm “sáng tạo” cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành/lĩnh vực  tiên tiến, hoặc những ngành/lĩnh vực mới hình thành trong bối cảnh tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp tạo việc làm cho người lao động, chú trọng nâng cao chất lượng việc làm theo hướng bền vững; Trong đó, tập trung vào các đối tượng thanh niên, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động bị mất việc do thay đổi công nghệ hoặc thu hẹp sản xuất. Hỗ trợ chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến gắn với dịch vụ; nâng cao và cải thiện điều kiện làm việc cho lao động trong khu vực phi chính thức, thúc đẩy chuyển dịch sang khu vực chính thức.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương theo nguyên tắc thị trường gắn với tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương; thực hiện cơ chế đối thoại và thỏa thuận về tiền lương. Chủ động theo dõi, nắm bắt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lí kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động.

Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động và thực hiện tự do dịch chuyển lao động; nâng cao hiệu quả thị trường lao động, bảo đảm tính thống nhất và linh hoạt của thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận thị trường của người lao động. Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin cung - cầu lao động, nhất là số liệu về lao động mất việc làm, thiếu việc làm, nhu cầu tuyển và sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Đầu tư phát triển công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm; tăng tần suất, nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm tại địa phương; kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia.

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020; hoàn thiện hệ thống quản lí Nhà nướccác cấp về giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Tiếp tục các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm chương trình đào tạonghề sát thực tiễn, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; Đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng nguồn lực cho phát triển nghề nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qui hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng nguồn lực cho phát triển nghề nghiệp. Phát triển hợp lí, đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa giáo dục nghề nghiệp công lập và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp. Thực hiện công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp; xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời, xác định rõ cơ cấu nghề đào tạo, cơ cấu trình độ nghề theo vùng, miền.

Đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo hướng hội nhập quốc tế, đào tạo và đào tạo bổ sung để phát triển nguồn nhân lực có kĩ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp thứ tư .

Phát triển hệ thống các viện nghiên cứu năng động, hiệu quả và liên kết với mạng lưới tri thức toàn cầu. Các viện nghiên cứu của Nhà nướcphải được tái cơ cấu theo hướng tự chủ cao để phù hợp với nền kinh tế thị trường, thực hiện nghiên cứu ứng dụng theo hợp đồng với khu vực doanh nghiệp, trong khi tập trung vào nghiên cứu cơ bản có tính cạnh tranh để phục vụ cho các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Các viện nghiên cứu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, cũng được hình thành và phát triển nhằm cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo của cả khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. 

Đẩy mạnh sự gắn kết giữa các trường đại học, Viện nghiên cứu doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng các tiến bộ công nghệ. Đây là 3 khâu trong chuỗi mắt xích thị trường KHCN. Việc kết nối 3 khâu thành 1 chuỗi sẽ giúp: Bổ sung cho nhau, tăng sức cạnh tranh trong mọi lĩnh vực; tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp, tạo ra các giá trị mới cho xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian tới nghiên cứu sửa đổi Bộ Luật Lao động cần tiếp thu những nội dung để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lao động trong kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo  Ông Chang - Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, Chính phủ cần hoạch định và thực hiện các chính sách thị trường lao động tích cực như: Dự báo thị trường việc làm, đưa đào tạo nghề phù hợp với những yêu cầu mới, cải thiện hệ thống giáo dục... Điều này nên được thực hiện thông qua mô hình đối tác công - tư, với sự tham gia thực chất của các ngành và doanh nghiệp, những bên đòi hỏi người lao động có trình độ và kĩ năng mới.

Đồng thời, cũng cần phải có những quy định để bảo vệ người lao động trong những việc làm mới. Ví dụ về tài xế Uber hoặc Grab. Ngày nay, họ là một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Họ chính là sản phẩm của cách mạng 4.0.

Câu hỏi đặt ra là họ có phải là lao động, là người làm thuê và có nằm trong diện bảo vệ của Bộ Luật Lao động không? Đó là những câu hỏi cần phải được giải đáp trong quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động.

Khi Bộ Luật Lao động được sửa đổi vào năm 2012, lúc đó chưa có các tài xế Uber hoặc Grab. Hiện nay, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng trong thời đại công nghệ, do đó pháp luật lao động cũng cần phải được cập nhật.

Cũng theo ông Chang Hee Lee, sửa đổi Bộ Luật Lao động tới đây cần giải quyết những thách thức này, có cân nhắc đầy đủ tới những tác động của cách mạng 4.0 và CPTPP.

Quan hệ lao động có vai trò mấu chốt đối với không chỉ CPTPP, FTA mà còn là mục tiêu tổng quát hiện đại hoá cách thức lao động tại Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Điều kiện cho người lao động bao gồm tiền lương được quyết định thông qua đối thoại xã hội và thương lượng tập thể giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động, được trao quyền và điều chỉnh bởi các luật và quy định liên quan đến quan hệ lao động.

Đây là điểm yếu trong Bộ Luật Lao động hiện hành, cần phải cải thiện để phù hợp với Tuyên bố năm 1998 của ILO. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp, người lao động và xã hội, bao gồm hợp đồng lao động, phân biệt đối xử, tuổi nghỉ hưu, tiền lương và thời giờ làm việc.

Một vấn đề khác là liệu Bộ Luật Lao động chỉ áp dụng cho người lao động và người sử dụng lao động ở khu vực kinh tế chính thức, hay chỉ ở những người lao động có hợp đồng lao động? Việt Nam hiện có hơn 53 triệu lao động, trong đó 22 triệu người làm các công việc tự làm hoặc lao động gia đình không được trả lương, phần lớn thuộc nền kinh tế phi chính thức.
II. Đánh giá sự phù hợp giữa pháp luật về thị trường lao động với yêu cầu của Cách mạng 4.0

Trong hệ thống pháp luật lao động của nước ta, Bộ Luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế - xã hội sâu rộng, tác động tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và người lao động; đã tạo lập các chuẩn mực pháp lí cho các chủ thể tham gia thị trường lao động, đưa ra các quy tắc ứng xử cho các chủ thể trong tuyển dụng và sử dụng lao động và thiết lập các hành lang pháp lí quan trọng cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Bộ Luật Lao động đã đề cập toàn bộ các nội dung liên quan đến việc quản lí, sử dụng lao động và làm việc của người lao động, điều chỉnh hợp lí quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan mật thiết đến quan hệ lao động phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, kỉ luật lao động trách nhiệm vật chất, tranh chấp lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp lao động, đình công; Đồng thời cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lí nhà nước, thanh tra lao động, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong lĩnh vực lao động; trách nhiệm của tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Ngoài ra, một số điều của Bộ Luật Lao động vẫn chưa theo kịp sự phát triển rất nhanh chóng của thị trường lao động và thế giới việc làm dưới tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nhiều mặt của việc làm, thị trường lao động và quan hệ lao động. Tại nhiều diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn đầu tư kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đều đề nghị Bộ Luật Lao động cần sớm được sửa đổi để không chỉ khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành mà còn bổ sung những quy định mới nhằm tạo khung pháp lí thông thoáng hơn, linh hoạt hơn để thích ứng với bối cảnh mới này.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây Quốc hội đã ban hành nhiều luật mới làm ảnh hưởng tới nội dung, kết cấu của Bộ Luật Lao động như: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2015, bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 
 và các Luật chuyên ngành tách ra từ nội dung của Bộ Luật Lao động như: Luật Việc làm năm 2013, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn - vệ sinh lao động năm 2015. 

Sự phù hợp với yêu cầu từ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu, đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Yêu cầu của hội nhập quốc tế đặt ra vấn đề bảo đảm quyền của người lao động theo tiêu chuẩn lao động quốc tế vì người lao động không những là người trực tiếp làm ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà họ cũng là người được hưởng lợi, được chia sẻ thành quả của quá trình này. Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới yêu cầu các quốc gia thành viên cam kết thực hiện các điều kiện lao động cơ bản của người lao động tại nơi làm việc theo Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 

Với tư cách là quốc gia thành viên của ILO, Việt Nam đã phê chuẩn 20 Công ước của ILO, trong đó có 5/8 Công ước cơ bản; và cùng với việc phê chuẩn Công ước đó, trong thời gian vừa qua Việt Nam đã nội luật hóa các nội dung của các Công ước vào Bộ Luật Lao động tại các lần sửa đổi trước đây. Tuy nhiên, nhiều đánh giá cho rằng Bộ Luật Lao động 2012 vẫn chưa tương thích với một số tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, chủ yếu tập trung vào nội dung về quyền tự do hiệp hội và thừa nhận một cách có hiệu quả quyền thương lượng tập thể được quy định tại Công ước số 87 
 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức năm 1948 và Công ước số 98 
 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 1949. 

Cùng với việc Việt Nam ký kết, tham gia các FTA thế hệ mới trong thời gian gần đây như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã đặt ra yêu cầu rà soát và hoàn thiện khung pháp lí điều chỉnh các quan hệ xã hội, đặc biệt về quan hệ lao động và "nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trước hết là luật pháp về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, lao động - công đoàn" 
. 

Trên cơ sở kết quả rà soát các luật, pháp lệnh cho thấy: Các quy định của Hiến pháp về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động được thể hiện có tính chất khái quát (tuyên ngôn) về "Quyền" ở Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (các Điều: 16, 26, 32, 34, 35, 37 Hiến pháp, 2013). Các nội dung liên quan đến các lĩnh vực này qui định trong "Chương III. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường" của Hiến pháp chủ yếu khẳng định trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lí xã hội (các Điều 57, 59, 61). Kết quả rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết trong lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, an toàn vệ sinh lao động và một số luật có liên quan đến lĩnh vực này cho thấy, chưa có văn bản nào có quy định trái với Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, Hiến pháp có nhiều nội dung hiến định mới thể hiện tầm nhìn dài hạn đối với các lĩnh vực xã hội, đòi hỏi cần được tiếp tục cụ thể hóa, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội trong quá trình xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, đảm bảo các quy định của Hiến pháp được cụ thể hóa trong Luật có bước phát triển qua từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát để đảm bảo phù hợp các quy định về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là các quy định tại Điều 14, 15, 16 của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, các qui định của pháp luật lao động khi được đặt trong quan hệ với các qui định trong Hiến pháp về nội dung này, có thể thấy rằng cần được cụ thể hóa, làm rõ thêm về quyền, nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực lao động. 

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường, Bộ Luật Lao động đã qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, nhưng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế và cần phải tiếp tục tiến hành sửa đổi, bổ sung để thiết lập một khung pháp lí phù hợp hơn đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh trong tình hình mới.
Bộ Luật Lao động năm 2012 được ban hành trong lúc các FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và các quốc gia khác chưa được ký kết nhiều, do vậy, nhiều quy định về vấn đề lao động trong các hiệp định này chưa được nội luật hóa trong pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam kí kết các hiệp định trong đó có nội dung về lao động liên quan đến các công ước về tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO. 

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đồng thời với tư cách Việt Nam là thành viên của ILO từ năm 1992, đã phê chuẩn 5/8 Công ước cơ bản của ILO (bao gồm các Công ước số 29, 100, 111, 138 và 182) và đang chuẩn bị trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đối với 3 Công ước cơ bản còn lại (các Công ước số 87, 98 và 105) và theo Tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và các quyền cơ bản tại nơi làm việc, thì các nước thành viên dù đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn các Công ước cơ bản nêu trên đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các tiêu chuẩn lao động được đề cập trong các Công ước đó. Như vậy, trên thực tế Bộ Luật Lao động cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung  nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; lao động và quản lí lao động trong tình hình mới, đồng thời để tương thích với các Công ước của ILO, pháp luật lao động của các nước trong ASEAN và thông lệ quốc tế về lao động, quan hệ lao động. Đồng thời phải đáp ứng với sự phát triển rất nhanh chóng của thị trường lao động và thế giới việc làm dưới tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Mặt khác một số nội dung như việc làm, dạy nghề, BHXH, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, an toàn vệ sinh lao động đã được tách ra thành những đạo luật riêng. Do đó, Bộ Luật Lao động năm 2012 cần phải được kết cấu lại để đảm bảo mối tương quan với các luật chuyên ngành vừa mới ban hành để tránh trùng lắp nội dung điều chỉnh. 

Kể từ khi Bộ Luật Lao động được ban hành năm 2012 đến nay, đã có rất nhiều Luật khác có nội dung liên quan với Bộ Luật Lao động được ban hành hoặc sửa đổi (như: Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015, bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014 ...). Do đó, Bộ Luật Lao động cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các luật khác liên quan. 

Điều 35 Hiến pháp mới, quy định về quyền làm việc của công dân, so với Hiến pháp năm 1992 quy định về vấn đề này khác với Hiến pháp mới. Hiến pháp năm 1992 quy định thành hai điều (Điều 55 và Điều 56) với nội dung cơ bản là quy định trách nhiệm của Nhà nướcnhư “Nhà nướcvà xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động” (Điều 55); “Nhà nướcban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Nhà nướcquy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã hỗi đối với viên chức Nhà nướcvà những người làm công ăn lương; khuyến khích phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động”. Hiến pháp năm 2013 chỉ có một điều tập trung quy định về quyền làm việc của công dân, còn những chính sách, quan điểm, trách nhiệm của Nhà nướcthì đưa vào Chương III: Kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường. Còn về chính sách và trách nhiệm của Nhà nướcđược qui định ở Điều 57, Chương III.

Cùng với qui định nêu trên khoản 2 Điều 59 Hiến pháp năm 2013 quy định chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước“tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội”.

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền làm việc, được tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân (khoản 1, Điều 35), thừa nhận là một quyền tự nhiên của con người, được Nhà nướcbảo đảm, hoàn toàn phù hợp với tinh thần chung của Công ước số 122 - Công ước về chính sách việc làm mà Việt Nam chuẩn bị tham gia.

Hiến pháp năm 2013 đã hiến định đầy đủ các nội dung nói trên sinh động, súc tích, cô đọng và khoa học ở nhiều chương, điều, nhưng tập trung nhất là Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (các Điều 34, 35, 37 và 38) và Chương III. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (các Điều 57 và 59).

Qui định về lao động - việc làm là một vấn đề cốt tử của việc duy trì đời sống xã hội, đời sống của mỗi con người, đó là nguồn gốc của của cải vật chất và giá trị tinh thần trong xã hội. Một khi người lao động làm việc, ngoài tính tự do, dân chủ vốn là quyền con người thì lao động - việc làm phải có điều kiện và phải được đặt trong những khuôn khổ nhất định. 

“Điều 35
1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu.”

Đảng và Nhà nướcta luôn luôn chủ trương xã hội hóa việc làm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo đảm sự bình đẳng về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên (NLĐ và NSDLĐ). Thể chế hóa chủ trương này, Hiến pháp đã quy định Điều 57 (Chương III) với hai khoản mạch lạc, rõ ràng.
 “Điều 57
1. Nhà nướckhuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho NLĐ.

2. Nhà nướcbảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ và tạo điều kiện xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định.”

Tạo nhiều việc làm, bảo đảm bình đẳng về quyền và lợi ích hợp pháp, xây dựng QHLĐ mới tiến bộ, hài hòa và ổn định vừa là những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa là những vấn đề chiến lược của nền kinh tế là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng trong quản lí sản xuất, quản lí lao động nhằm hạn chế tới mức thấp nhất di biến động lao động bất lợi, tạo điều kiện ổn định lao động (một cách tương đối) để phát triển và nâng cao hiệu quả của nền sản xuất xã hội nói chung, trong mỗi doanh nghiệp nói riêng.

- Đối chiếu các quy định của luật việc làm với Hiến pháp, có thể nhận thấy, so với yêu cầu đáp ứng thực tiễn thì phải sửa đổi, bổ sung khá nhiều, nhưng so với Hiến pháp thì ít có vấn đề phải chỉnh sửa vì hai lý do
Một là, Hiến pháp mới là quy định có tính tuyên ngôn, tổng quát, cô đọng làm cơ sở, làm căn cứ cho việc xây dựng các luật cụ thể (chuyên đề, chuyên lĩnh vực) nên không xảy ra các xung đột với những chi tiết cụ thể của các luật. 
Hai là, quá trình xây dựng các luật trong thời gian qua, Quốc hội đã tập trung trí tuệ, xử lí các điều, khoản nói chung theo nguyên tắc: những vấn đề đã rõ ràng thì quy định chi tiết, cụ thể; những vấn đề chưa rõ (chưa tổng kết, hoặc mới phát sinh, chưa có thực tiễn chứng minh) thì quy định chung có tính nguyên tắc rồi mở dần ra (bằng văn bản dưới luật), sau khi tổng kết, nếu đủ điều kiện mới nâng lên thành luật. Tuy vậy cũng có một số vấn đề so với Hiến pháp năm 2013 cần được xem xét thêm như đã trình bày ở trong nội dung về một số vấn đề cần quan tâm đối với pháp luật việc làm trong thời gian tới.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng mà Hiến pháp đã đề cập, những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm như quy định nghiêm cấm “Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp” cần phải có sự cụ thể hóa rõ ràng hơn để phù hợp với khoản 3 Điều 35 Hiến pháp; cần bổ sung các hành vi phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp tại các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như phân biệt đối xử trong việc làm trong công nghiệp sẽ hoàn toàn khác với việc làm trong nông nghiệp, trong dịch vụ (nghĩa là phải phân biệt)... Tương tự, nghề nghiệp cũng như vậy. Thậm chí trong việc xây dựng chính sách tiền lương thì phân biệt nghề nghiệp, lĩnh vực còn là một nguyên tắc để thiết kế thang lương, bảng lương, mức lương. Ví dụ, mức lương của thợ hầm lò trong lĩnh vực khai khoáng hoàn toàn khác với mức lương của thợ may thuộc lĩnh vực dệt may... Điều đó có nghĩa là cần phải làm rõ về phương diện quy định (thể chế hóa) đối với nội hàm của “phân biệt đối xử” về việc làm.

Để thực hiện quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc là quyền cơ bản của công dân này được thực hiện, ngoài vai trò quyết định của bản thân công dân, trong điều kiện kinh tế thị trường, Nhà nướcđóng vai trò quan trọng. Đồng thời, để đảm bảo cho công dân có quyền, làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm, Hiến pháp còn quy định người sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, được hưởng lương và chế độ nghỉ ngơi. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu. Như vậy, Hiến pháp năm 2013 không những quy định quyền của công dân mà còn quy định các đảm bảo để cho công dân có điều kiện để thực hiện quyền đó một cách hiệu quả, trong đó xác định trách nhiệm của Nhà nướcvà của người sử dụng lao động. Những nội dung mới nêu trên cần phải được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật, công dân mới có điều kiện thực hiện được quyền làm việc.

III. Những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thị trường lao động phù hợp với yêu cầu chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam – kiến nghị giải pháp

3.1. Những vấn đề đặt ra

Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 gắn liền với những đột phá về công nghệ, Internet, kĩ thuật số, thực tế ảo,…. đã và đang phát triển với một tốc độ chóng mặt chưa từng thấy trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng cuộc CMCN này sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực lao động, khi máy móc dần thay thế con người. Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó, nhất là khi lực lượng lao động nước ta còn rất dồi dào nhưng lại thiếu năng lực và kĩ năng.

Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa qui trình, phương thức sản xuất. Kỷ nguyên mới của đầu tư, năng suất và mức sống gia tăng tất cả là nhờ vào sự sáng tạo của con người và sẽ tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Trước tiên, CMCN 4.0 sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cách thức sản xuất, kết hợp giữa ứng dụng vật lý và ứng dụng kĩ thuật số tạo ra Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), có thể kết nối thế giới thực và ảo thông qua hệ thống máy móc và mạng Internet. Nhờ có IoT, con người có thể bao quát toàn bộ quá trình sản xuất của công ti trong khi vẫn ngồi ngay tại nhà mình, giảm thiểu rất nhiều chi phí về vận chuyển, giao dịch, tối ưu hóa nghiên cứu phát triển, logistics đến dịch vụ khách hàng. Công nghệ là mảng đầu tư trở nên hấp dẫn và đầy tiềm năng nhất của các nhà đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt là công nghệ số và Internet. Những công việc mang tính chất rập khuôn, lặp lại đơn giản sẽ dần được robot đảm nhiệm, tính tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất được chú trọng và đẩy mạnh hơn trước.

Những công việc mang tính chất dây chuyền sẽ có xu hướng tự động hóa trong tương lai
Khi tự động hóa thay thế con người trong toàn bộ nền kinh tế, người lao động sẽ bị dư thừa và điều đó làm trầm trọng hơn khoảng cách giữa lợi nhuận so với đồng vốn và lợi nhuận so với sức lao động. Trong khi sự đổi mới công nghệ thường dẫn đến năng suất cao hơn và thịnh vượng hơn thì tốc độ thay đổi cũng sẽ tạo ra một áp lực lớn do sự dịch chuyển của nguồn lực lao động. Người lao động tại các nhà máy trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có những việc làm mới với các yêu cầu khác và trong một môi trường làm việc hay cách tổ chức không còn giống như hiện nay. Cuộc CMCN 4.0 sẽ phát triển mạnh mẽ do nhu cầu tìm kiếm phương thức sản xuất mới hiệu quả, bền vững hơn trước những thách thức như biến đổi khí hậu, già hóa dân số hay các vấn đề an ninh khác ngày càng tăng lên. Cuộc cách mạng này sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển và hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang dần trong đà hội nhập với những nền kinh tế phát triển với việc hoàn tất nhiều hiệp định thương mại tự do qui mô lớn như CPTPP, FTA với EU, Liên minh kinh tế Á - Âu... Bởi vậy, những tiến bộ về mặt khoa học, kĩ thuật sẽ tạo ra công cụ đắc lực giúp Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những công nghệ mới được tạo ra trong cuộc CMCN 4.0 cũng sẽ góp phần đặc biệt trong sản xuất cà cải thiện năng suất lao động nước nhà. Cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là cái gì xa xôi đối với các doanh nghiệp Việt Nam nữa, rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng người máy vào dây chuyền sản xuất của mình. Trước kia thì chỉ có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản đầu tư robot vào chuỗi sản xuất trong ngành công nghiệp nhựa, công nghiệp lắp ráp ô tô,...nhưng đến bây giờ, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng thấy lợi và đầu tư vào.

Cần chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng đem lại khá nhiều bất cập và thách thức cho thị trường lao động Việt Nam. Thứ nhất, lực lượng lao động nước ta tuy dồi dào nhưng chủ yếu là lao động tay nghề thấp, dễ dàng bị thay thế bởi máy móc tại các nhà máy, xí nghiệp. Các nhân viên cũng chưa học được cách sử dụng công nghệ hiện đại, đa phần vẫn do người nước ngoài đảm nhiệm. TS. Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Quản lí Kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định: "Nhiều doanh nghiệp lắp dây chuyền tự động, robot hiện đại là lập tức "thải" ngay vài trăm công nhân. Tôi cho rằng, đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Về lâu về dài đã có dự báo là đến 86% lao động của ngành may mặc và da giày của Việt Nam sẽ mất việc trong vòng 15 năm tới". Bởi khi máy móc thay thế con người thì nhiều lao động với tay nghề thấp sẽ bị mất việc. Do đó, các quốc gia đang phát triển cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng lao động sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng những chính sách tạo cơ hội việc làm cho họ.

Thứ hai, lao động Việt Nam chưa có tư duy chịu thay đổi, chấp nhận cái mới, hay làm việc theo lối mòn. Năng lực đổi mới và sáng tạo khoa học và công nghệ của lao động có trình độ cao còn nhiều yếu kém. Trong bối cảnh các công việc mang tính sáng tạo và đòi hỏi kĩ năng tốt ngày càng được chú trọng, các nhà tuyển dụng sẽ cần nguồn nhân lực chất lượng cao và thích nghi tốt với các thay đổi về cách thức sản xuất cũng như công nghệ mới. Vì vậy, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số cần phải có kĩ năng mà máy móc không thể có như khả năng lãnh đạo, làm chủ doanh nghiệp. Máy móc sẽ thay thế những kĩ năng đơn giản và lặp đi lặp lại. Để tồn tại và phát triển trong nền công nghiệp 4.0, lực lượng lao động trong nước phải tự trau dồi và nâng cao các kĩ năng. Đồng thời các doanh nghiệp và Chính phủ cũng phải tham gia nâng cao kĩ năng cho người lao động tạo điều kiện cho họ dịch chuyển một cách tự do.

Để có thể bắt kịp với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lao động Việt Nam cần trau dồi thêm kĩ năng, có tư duy học hỏi, hoàn thiện bản thân, không ngại thay đổi. Bên cạnh đó, Chính phủ, các ban ngành liên quan cũng cần có những kế hoạch phù hợp để định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động trong nước, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động thế nào đến thị trường lao động Việt Nam
Có 95% doanh nghiệp Việt Nam dùng Internet nhưng 60% trong số đó gặp khó khăn khi ứng dụng Internet vào các hoạt động. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, rộng khắp trên mọi lĩnh vực. Sự xuất hiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra các chuyển biến mới trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các quốc gia phát triển đã tận dụng ưu thế về công nghệ và vốn để dẫn dắt những thay đổi này. Các nước đang phát triển đang đứng trước thách thức làm thế nào thích ứng với sự thay đổi mang tính bước ngoặt này.

Theo báo cáo gần đây, Diễn đàn Kinh tế thế giới đưa ra để đo lường các yếu tố, điều kiện cần thiết chuyển đổi sản xuất, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi sản xuất của 100 quốc gia trên thế giới, Việt Nam có các yếu tố đổi mới sáng tạo công nghệ, giáo dục, chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở mức thấp.

Hiện có tới 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc các lĩnh vực gia công, lắp ráp, chủ yếu sử dụng lao động là trình độ thấp. Thực tế, phần nhiều doanh nghiệp Việt đang trong giai đoạn sử dụng công nghệ 2.0, một số đang ở trong giai đoạn giữa 2.0 và 3.0.

Có 95% doanh nghiệp Việt Nam dùng Internet nhưng 60% trong số đó gặp khó khăn khi ứng dụng Internet vào các hoạt động. Bất cập hiện nay của các doanh nghiệp là không đủ khả năng số hóa, ứng dụng dữ liệu lớn vào phân tích, thiết kế, sâu chuỗi thành những chuỗi giá trị. 

          Ông Trần Chí Dũng (Văn phòng Giới sử dụng lao động thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho rằng: Tại Việt Nam, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình truyền thông đầu tiên về cách mạng 4.0 mang tên “Quốc gia số” cũng được phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia. Khá nhiều cuốn sách có nội dung xoay quanh cách mạng công nghiệp này cũng được giới thiệu tới công chúng.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có cơ sở để nhìn nhận cụ thể, đánh giá cách mạng công nghiệp 4.0. Tất cả những gì người dân biết về cuộc cách mạng này đều dựa trên lợi thế hạ tầng Internet, hạ tầng viễn thông của đất nước.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu đầu tiên là đổi mới công nghệ. Theo xu thế chung, ở Việt Nam sẽ có làn sóng đổi mới công nghệ từ doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0. Điều này dẫn đến,nhu cầu việc làm công nghệ cao là vô cùng lớn; đồng thời nguồn cung lao động phổ thông cũng giảm mạnh.

Hòa cùng làn sóng 4.0, lực lượng lao động của Việt Nam đang hình thành các nhóm rõ rệt. Trong đó, lao động trẻ được đào tạo trong các nhà trường có thể hướng tới chuẩn mực 4.0 là thách thức lớn cho ngành giáo dục và đào tạo.

Thống nhất với quan điểm trên, Tiến sĩ Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam- Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng đến năm 2030, hầu hết các nước trên thế giới đều phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, nhất là những lao động có tay nghề cao.

Người lao động trong tương lai cần kết hợp được nhiều yếu tố: Giao tiếp đa phương tiện, trách nhiệm xã hội, tính đa ngành và liên ngành, trí tuệ nhân tạo và máy móc điện tử, kết nối quốc tế, phát triển bền vững ...

Trước yêu cầu mới này, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao khả năng cho lao động, trong đó việc đào tạo cần tập trung giúp cho trẻ yêu thích và học cách học, biết giao tiếp và cộng tác, xử lí những vấn đề phức tạp, có tư duy cởi mở. 

          Theo Tiến sĩ Phạm Quang Ngọc, chuyên gia kinh tế và thị trường lao động nhấn mạnh: Sự dịch chuyển cấu trúc lao động nhờ công nghệ đang ngày càng rõ nét. Để bắt kịp với cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ cần có chính sách khuyến khích, ưu tiên các định hướng về thị trường lao động. Các doanh nghiệp cần triển khai máy móc để tự động hóa trong sản xuất; áp dụng các giải pháp công nghệ nâng cao năng xuất.

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 

Những cơ hội

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu đối với kĩ năng mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần này cũng mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam, đang ở trong thời kì dân số vàng với lực lượng lao động trẻ chiếm đa số có lợi thế về chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp thu nhanh các kĩ năng mới đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội. Đang xuất hiện ngày càng đông đảo tầng lớp/ giai cấp sáng tạo (Creative class) trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thiết kế, nghệ thuật, văn hóa, giải trí, truyền thông, giáo dục-đào tạo, y tế, pháp luật. Cách mạng công nghiệp mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đi vào những ngành, lĩnh vực tiên tiến, có năng suất lao động và hiệu quả cao. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở ra triển vọng cho các ngành/lĩnh vực  công nghệ như tin học, điện toán, kĩ sư lập trình, chế tạo robots mà các cơ sở đào tạo và lao động Việt Nam có thể có thế mạnh.

Nhiều ngành sản xuất mới với việc làm tốt có điều kiện hình thành và phát triển. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của nhiều ngành sản xuất mới (do công nghệ mới tạo ra), kéo theo đó là nhu cầu về lao động ngày càng tăng lên trong những ngành này. Thêm vào đó, như các cuộc cách mạng trước đây, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư có tiềm năng làm bùng nổ năng suất lao động, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, tăng độ an toàn trong sản xuất, cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Kết quả là nhiều cơ hội việc làm tốt được tạo ra.

Phương thức sản xuất thay đổi, đặc biệt là cách thức quản lí với sự xuất hiện của thế giới “ảo”, và năng suất lao động có cơ hội được cải thiện. Những công nghệ hiện đại được tích hợp có thể kết nối thế giới thực và ảo để sản xuất, con người có thể điều khiển quy trình ngay tại nhà mình mà vẫn bao quát tất cả mọi hoạt động của nhà máy thông qua sự vượt trội về Internet. Đồng thời, phương thức sản xuất mới sẽ làm sản lượng và năng suất lao động của các ngành sản xuất nói chung và công nghiệp nói riêng được đẩy mạnh hơn, nhanh hơn bao giờ hết (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016), đáp ứng yêu cầu về những sản phẩm tốt hơn với giá cả ngày càng rẻ hơn của người tiêu dùng.Theo các nhà nghiên cứu của ngân hàng DZ ở Đức, trong cuộc  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thiết bị máy móc thông minh được nối mạng sẽ tạo ra sức bật về năng xuất lao động. Cụ thể, năng suất lao động ở các nhà máy sẽ tăng bình quân 11,5% nhờ vào các yếu tố đó (Bộ Công Thương, 2016).

Góp phần làm giảm bất bình đẳng về giới trong lao động. Với việc áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, nhiều mô hình việc làm linh hoạt, việc làm di động sẽ được áp dụng phổ biến, giúp người lao động dễ dàng cân đối việc làm với cuộc sống gia đình. Ngoài ra, nhu cầu về lao động thể lực giảm, thay vào đó là tăng cao nhu cầu về lao động sáng tạo sẽ giúp tăng cơ hội tham gia thị trường lao động của phụ nữ.

Thúc đẩy quá trình kết nối cung - cầu lao động trên thị trường. Việc ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin trong tuyển dụng và tìm việc làm sẽ làm cho những khó khăn, hạn chế về khoảng cách địa lý giữa người sử dụng lao động với người lao động cũng như cơ quan/tổ chức dịch vụ việc làm trở nên thu hẹp lại. Qua đó, giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm và tuyển dụng được những ứng viên phù hợp cũng như giảm thiểu các chi phí tài chính có liên quan. Đồng thời, giúp cho hoạt động của hệ thống cơ sở hạ tầng thị trường lao động trở nên đa dạng, linh hoạt và có hiệu quả hơn.

Thúc đẩy vị thế việc làm và tiền lương/thu nhập của người lao động theo hướng tích cực. Tiến bộ công nghệ, trình độ chuyên môn của người lao động, thâm niên công tác, quan hệ sẵn có giữa người lao động với các doanh nghiệp mà họ đã/đang làm việc và ý tưởng sáng tạo mới (hình thành dưới tác động của bối cảnh nền kinh tế tri thức) sẽ tạo điều kiện cho việc thay đổi quan hệ lao động từ “chủ-thợ” sang mối quan hệ “đối tác, hợp tác” giữa doanh nghiệp và người lao động dưới dạng thuê ngoài (outsourcing), nhà thầu phụ (sub-contractor) hoặc người cung ứng (spin-off
). Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi về quan hệ tiền lương/thu nhập của người lao động (chuyển từ tiền lương/tiền công sang phân chia lợi nhuận) cùng với sự cải thiện của năng suất lao động sẽ làm cho thu nhập của người lao động (đáp ứng được các yêu cầu của quá trình sản xuất mới) tăng lên nhanh chóng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tiếp cận và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp sẽ khuyến khích những người lao động có tinh thần học hỏi, ham hiểu biết và sáng tạo. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu đổi mới nhanh chóng của tay nghề và kĩ năng sẽ góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần năng động và hiếu học của con người Việt Nam. Ngoài ra, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi phương thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự xuất hiện của những lớp học nghề ảo, chương trình ảo mô phỏng, số hóa bài giảng, giúp cho quá trình chuyển đổi từ mô hình đào tạo “những gì mình có” sang mô hình “những gì thị trường đang và sẽ cần” trở nên dễ dàng hơn.

Những thách thức

Thách thức lớn nhất đối với lĩnh vực lao động việc làm Việt Nam là cơ cấu lao động lạc hậu và trình độ lao động thấp. Những công việc theo quy trình, đòi hỏi kĩ năng bậc trung giờ đây bị cạnh trạnh bởi máy tính; những công việc đòi hỏi kĩ năng bậc cao được hưởng lợi từ máy tính; những công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi kĩ năng thấp lần đầu tiên bị tự động hóa. Mặt khác, các nghiên cứu của ILO và của Frey đều cho thấy quan hệ tỉ lệ nghịch rất rõ giữa một bên là trình độ và mức lương của công việc và bên kia là nguy cơ bị tự động hóa. Trong khi đó, đa số việc làm ở Việt Nam đều thuộc loại có trình độ tay nghề thấp và dễ bị tự động hóa. Thêm vào đó, ứng dụng của công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất đòi hỏi người lao động phải có những kĩ năng công việc ở mức độ phức tạp hơn. Điều này dẫn tới việc hệ thống tiêu chuẩn phân loại lao động qua đào tạo theo các cấp trình độ cũng sẽ phải thay đổi theo hướng nâng chuẩn và tích hợp nhiều kĩ năng nghề nghiệp. Kết quả là tỉ lệ lao động qua đào tạo hiện nay của Việt Nam khi áp dụng cách phân loại mới (theo các tiêu chí mới) sẽ giảm xuống.

Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.  Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ làm thay đổi cách người ta tạo ra sản phẩm, mà còn cả địa điểm sản xuất. Nếu trước đây các nhà máy được di dời đến các quốc gia có nguồn lao động giá rẻ thì với cuộc cách mạng này, chi phí nhân công ngày càng trở nên ít quan trọng hơn và nhiều nhà đầu tư đang lên kế hoạch rút các nhà máy lắp ráp, chế tạo quay lại nước họ. Xu hướng này không phải vì giá nhân công ở nước ngoài đang tăng lên, mà vì họ muốn về gần với khách hàng của mình, để có thể phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi trong nhu cầu. Hơn nữa, các sản phẩm có kết cấu ngày càng phức tạp đang đòi hỏi người thiết kế và sản xuất ở cùng một nơi. Thêm vào đó, các công nghệ sử dụng nhiều vốn và kĩ năng đang phát triển nhanh chóng, có thể cho phép chuyển sản xuất trở lại các nước tiên tiến, đưa hàng hóa đến gần với thị trường cuối cùng và các trung tâm nghiên cứu và thiết kế (Yusuf, 2014). Kết quả là lợi thế của Việt Nam về chi phí lao động thấp có thể bị suy giảm đáng kể.

Mức độ rủi ro của việc làm có khả năng tăng lên. Nghiên cứu của ILO thực hiện theo phương pháp luận được Carl Frey và Michael Osborne của đại học Oxford phát triển (2013) và các dự báo xu thế công nghệ và thay đổi của các ngành công nghiệp trong 10 năm đến 2025 tại các nước ASEAN. Đối với Việt Nam, nghiên cứu sử dụng bộ số liệu điều tra lực lượng lao động năm 2013 của Tổng cục Thống kê để tính toán. Kết quả nghiên cứu về trường hợp Việt Nam cho thấy trong 10 năm tới, 70% số việc làm có rủi ro cao, 18% có rủi ro trung bình và 12% có rủi ro thấp
. Xét theo ngành, những ngành có rủi ro cao nhất bao gồm: Nông, lâm và thủy sản (với 83,3% số việc làm có rủi ro cao); công nghiệp chế biến, chế tạo (với 74,4% số việc làm có rủi ro cao); bán buôn, bán lẻ (với 84,1% số việc làm có rủi cao) (biểu số 1); những ngành (cấp 2) chịu tác động mạnh nhất là dệt may và da giầy. Xét theo nghề, những nghề có rủi ro cao là: Trồng trọt (khoảng 13,7 triệu việc làm); chăn nuôi (gần 3,2 triệu việc làm); đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (0.84 triệu việc làm) bán hàng và phụ bán hàng (6,1 triệu việc làm), làm vườn (1 triệu việc làm), thợ may (770 ngàn việc làm), thợ xây (0,91 triệu việc làm). Xét theo nhóm đối tượng, lao động nữ, lao động có trình độ thấp và lao động làm những nghề có tiền lương thấp sẽ chịu tác động nhiều nhất. Lao động có trình độ học vấn càng thấp (làm những việc giản đơn) thì nguy cơ bị máy móc thay thế càng cao. Lao động có trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống thuộc nhóm có rủi ro cao lớn hơn 10-30% so với lao động có trình độ THPT. Công việc có tiền lương càng thấp thì nguy cơ cao bị máy móc thay thế càng lớn. Lao đông nữ làm việc trong các ngành có rủi ro cao lớn hơn 2,4 lần so với lao động nam. Chỉ một số lượng không nhiều các ngành và lĩnh vực ít chịu tác động của tự động hóa như khu vực dịch vụ (giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế, các dịch vụ xã hội khác) hoặc những nghề đòi hỏi sự khéo léo như thủ công mĩ nghệ cao cấp, những nghề đòi hỏi những kĩ năng sáng tạo như mĩ thuật, nghệ thuật.

Chuyển dịch cơ cấu lao động gặp phải thách thức “kép”, sức ép về giải quyết việc làm sẽ trở nên bức thiết hơn. Một mặt, một bộ phận lao động làm việc trong nông nghiệp tiếp tục chuyển sang làm việc trong khu vực phi nông nghiệp. Mặt khác, số lao động phi nông nghiệp trong các nhóm ngành, nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông với đặc thù là công việc mang tính giản đơn lặp đi lặp lại có nguy cơ phải chuyển việc hoặc thậm chí mất việc. Ngoài ra cũng còn phải kể đến sức ép về việc làm cho số lao động mới hoặc quay trở lại tham gia vào thị trường lao động cũng không hề nhỏ. Giải quyết vấn đề này không tốt sẽ tạo ra thêm một thách thức nữa đó là sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm ở Việt Nam trong thời gian tới. Một nghiên cứu của Đại học Oxford ước tính rằng có tới 47% công việc ngày hôm nay sẽ có tỉ lệ 75% tự động trong vòng 20 năm tới, chủ yếu là các công việc có thu nhập trung bình và văn phòng thường ngày mà không đòi hỏi trình độ kĩ thuật. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Anh (The Bank of England) năm 2015, 15 triệu việc làm ở Anh có nguy cơ biến mất, nhất là những việc hành chính, văn thư và sản xuất. Ngoài ra, theo nghiên cứu của OECD, trong tương lai trung bình có 9% việc làm hiện nay có nguy cơ bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa; khoảng 47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể sẽ biến mất vì tự động hóa; 30% việc làm sẽ trải qua quá trình trang bị lại, bao gồm các kĩ năng mới (Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, 2016).

Mức độ phân đoạn thị trường lao động (labor market segmentation) có xu hướng ngày càng gia tăng. Có thể thấy là tri thức, chứ không phải là vốn, sẽ là yếu tố quan trọng của sản xuất trong tương lai. Điều này sẽ làm phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt thành các mảng "kĩ năng thấp/lương thấp" và "kĩ năng cao/lương cao". Từ đó, chênh lệch về tiền lương và thu nhập giữa hai nhóm lao động này sẽ ngày càng tăng. Điều đó dẫn tới sự cần thiết phải thay đổi/điều chỉnh về mức tiền lương tối thiểu cũng như khung thang bảng lương hiện đang được sử dụng giữa các ngành/nghề, khu vực/vùng cũng như cấp trình độ.

Quan hệ lao động có khả năng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Việc ứng dụng tiến bộ công nghệ và tự động hóa vào trong sản xuất và xu hướng quay trở lại quốc gia bản địa của những công ti/doanh nghiệp nước ngoài dẫn đến việc lao động mất việc hàng loạt. Điều này rất dễ làm cho những mâu thuẫn về mối quan hệ giữa quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp trở nên bùng nổ trên diện rộng. Thêm vào đó, mặc dù hệ thống các qui định, chính sách pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp/xung đột lao động về cơ bản đã khá đầy đủ, tuy nhiên, thực tế cho đến nay, việc áp dụng những qui định này vào thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam vẫn còn bị coi nhẹ. Điều này cũng sẽ là một tác nhân làm cho vấn đề quan hệ lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trở nên phức tạp hơn.

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra những thách thức đối với công tác tổ chức phát triển thị trường lao động. Theo đó, mức độ biến động về qui mô, phạm vi và loại việc làm hoặc hình thức làm việc có nhu cầu cao (hoặc có nguy cơ suy giảm, thậm chí biến mất) cũng như kĩ năng nghề nghiệp mà thị trường đòi hỏi sẽ diễn ra liên tục. Điều này đòi hỏi công tác thu thập, nắm bắt và cung cấp thông tin về diễn biến thị trường lao động (cũng như hoạt động dự báo cảnh báo) cần phải được thực hiện thường xuyên, nhanh chóng và kịp thời. Công tác dự báo đòi hỏi phải có độ chính xác cao cả trong phạm vi ngắn/trung/dài hạn. Trên cơ sở đó, các hành vi thị trường của người lao động, người sử dụng lao động cũng như quyết sách tác động/can thiệp của Nhà nướcsẽ có hiệu quả cao hơn.

Quan niệm về nghề nghiệp, ổn định nghề nghiệp (dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0) sẽ dần dần thay đổi. Các doanh nghiệp sẽ rút ngắn thời hạn yêu cầu kĩ năng đối với công việc. Trước đây, mất hàng thập kỷ để xây dựng các hệ thống đào tạo và các thể chế thị trường lao động cần thiết cho việc phát triển các nhóm kĩ năng qui mô lớn, nay trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều này sẽ không còn là một lựa chọn nữa. Những thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã làm cho các kĩ năng trở nên lỗi thời chỉ trong vòng vài năm. Ngoài các kĩ năng cứng, các chủ doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến các kĩ năng và năng lực xử lí đồng thời nhiều công việc trong thực tế. Theo WEF, đến năm 2020, hơn 1/3 các kĩ năng cơ bản mà các ngành nghề hiện nay đang cần sẽ bị thay thế bằng các kĩ năng hoàn toàn khác. 

Thách thức đối với hệ thống đào tạo và dạy nghề về năng lực đào tạo và mức độ phản ứng nhanh đối với các tín hiệu thị trường. Sự thay đổi về công nghệ dẫn đến tăng nhanh nhu cầu sử dụng lao động tay nghề cao, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống đào tạo và dạy nghề còn rất hạn chế. Ngoài ra, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu đối với các kĩ năng mới đòi hỏi hệ thống đào tạo và dạy nghề cần có phản ứng linh hoạt, cập nhật liên tục nhu cầu kĩ năng của các doanh nghiệp.

Sự kết nối giữa các trường đại học và các doanh nghiệp hiện nay còn yếu, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cũng như việc hỗ trợ sinh viên thực tập để có kiến thức thực tế để qua đó dễ dàng xin việc sau khi tốt nghiệp. Kết quả là kể cả trong các ngành tăng trưởng nhanh, sinh viên khi ra trường thiếu nhiều kĩ năng mà doanh nghiệp cần (Nguyễn Thắng và cộng sự, 2016).
Thay đổi lớn về cung - cầu lao động trên thế giới
Sau ba cuộc Cách mạng công nghiệp lớn trong lịch sử, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) giúp cho máy tính, phần cứng, phần mềm cũng như mạng toàn cầu phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự ra đời một cuộc cách mạng công nghiệp toàn diện và làm biến đổi mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội toàn cầu.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên 3 lĩnh vực chính là: Kĩ thuật số: Bao gồm dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối Internet (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ sinh học: Ứng dụng trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu; Lĩnh vực vật lý: Robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions…), công nghệ nano...

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dù mới bắt đầu nhưng nó đang phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia, báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lí và quản trị. Theo dự báo của các chuyên gia, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là nền tảng để kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế tri thức.

Các ngành công nghiệp sáng tạo tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế so với các ngành sản xuất và dịch vụ truyền thống.

Trong nền công nghiệp 4.0, bên cạnh việc tìm ra những nguồn/dạng năng lượng mới và công nghệ để khai thác và sử dụng chúng, còn có các công nghệ hướng tới việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, được gọi là công nghệ nhúng, công nghệ phái sinh. Theo nhận định của các chuyên gia, Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây chuyền sản xuất.

Cụ thể là, các thiết bị sử dụng trong sản xuất sẽ được tăng tính tùy biến, giúp nhà sản xuất chỉ nâng cấp phần mềm để bổ sung các tính năng mới cho hệ thống thông minh, chứ không cần nâng cấp phần cứng hay thay thế các chi tiết, bộ phận trong dây chuyền như trước đây mà vẫn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu mới của khách hàng cho sản phẩm đầu ra.

Đặc biệt, nền công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cung - cầu lao động trên thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra vào năm 2016 tại Thụy Sĩ, các nhà kinh tế và khoa học đã cảnh báo, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động sẽ bị thách thức nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động cũng như cơ cấu lao động. Nền kinh tế với trình độ tự động hóa cao và có tính sáng tạo, đòi hỏi người lao động phải thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất nếu không sẽ bị dư thừa, bị thất nghiệp.

Trong một số lĩnh vực, theo dự báo, với sự xuất hiện của Robot, số lượng nhân viên cần thiết sẽ chỉ còn 1/10 so với hiện nay. Như vậy, 9/10 nhân lực còn lại sẽ phải chuyển nghề hoặc thất nghiệp. Một dự báo của Anh cho thấy, thị trường lao động của Mỹ và Anh sẽ có khoảng 95 triệu lao động truyền thống bị mất việc trong vòng 10-20 năm tới, tương đương 50% lực lượng lao động tại hai nước này và ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam chắc cũng sẽ có tình trạng tương tự.

Tại khu vực ASEAN, việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) giúp thị trường lao động trong nội khối sôi động hơn, thúc đẩy tạo việc làm cho từng quốc gia thành viên. Tuy nhiên, do trình độ phát triển không đồng đều, nên hiện nay, lao động có tay nghề và kĩ năng cao trong khối ASEAN chủ yếu di chuyển vào thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Còn lại, hầu hết các lao động di chuyển trong phạm vi ASEAN là lao động trình độ kĩ năng thấp hoặc không có kĩ năng. Khảo sát của tổ chức Lao động Quốc tế tại 10 quốc gia ASEAN cho thấy, doanh nghiệp trong khối ASEAN hiện đang rất lo ngại về tình hình thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề và kĩ năng trước sự ra đời của AEC.

Một số vấn đề đặt ra đối với lao động Việt Nam
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt, nguồn lao động trẻ dồi dào là lợi thế lớn của Việt Nam, bởi đây là lực lượng có khả năng hấp thụ tốt nhất về khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, trong nền công nghiệp 4.0 với sự mở rộng ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, điều khiển, tự động hóa, thì Việt Nam đứng trước nhiều vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể:

Một là, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lao động còn thấp: Hiện nay, ở nước ta đang tồn tại hai cách tính khác nhau về lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật, bao gồm từ đào tạo dưới 1 năm và từ trình độ sơ cấp trở lên. Trong khi đó, theo cách tính của Tổng cục Thống kê, lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật là lao động có chuyên môn và có chứng chỉ trở lên.

Với cách tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2015 cả nước có 28,05 triệu người có trình độ chuyên môn kĩ thuật, chiếm 51,64% tổng lực lượng lao động. Trong khi theo cách tính của Tổng cục Thống kê, số người có trình độ chuyên môn kĩ thuật chỉ có 10,56 triệu người, chiếm tỉ lệ thấp trong tổng lực lượng lao động (20,78%).

Bên cạnh đó, theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016, Việt Nam được xếp hạng chung là 56, nhưng các chỉ số cấu phần liên quan đến đổi mới sáng tạo lại thấp hơn nhiều. Cụ thể: Năng lực hấp thụ công nghệ xếp hạng 121; Mức độ phức tạp của quy trình sản xuất: 101; Chất lượng của các tổ chức nghiên cứu khoa học: 95; Giáo dục và đào tạo ở cấp sau phổ thông: 95.

Hai là, năng suất lao động thấp: Theo Báo cáo Năng suất lao động Việt Nam năm 2015, năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3.660 USD, chỉ bằng 4,4% của Singapore; 17,4% của Malaysia; 35,2% của Thái Lan; 48,5% của Phillippines và 48,8% của Indonesia. Nói cách khác, năm 2015, một người Singapore có năng suất làm việc bằng gần 23 người Việt Nam, một người Malaysia bằng gần 06 người Việt Nam, một người Thái Lan bằng gần 03 người Việt Nam và một người Philippines hay Indonesia cũng vẫn bằng hơn 02 người Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2005-2015, mặc dù lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Cụ thể, nông nghiệp giảm từ 55,09% năm 2005, xuống 45,19% năm 2015; lần lượt công nghiệp tăng từ 17,59 lên 21,78%; dịch vụ tăng từ 27,32% lên 33,03%. Cơ cấu này phản ánh cấu trúc “nông nghiệp” của nền kinh tế Việt Nam.

Ba là, tay nghề và các kĩ năng mềm khác còn yếu: Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó có 471.000 người có chuyên môn kĩ thuật (chiếm 42,43%). Riêng tại 64 trung tâm dịch vụ việc làm do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã quản lí tổ chức được 336 phiên giao dịch việc làm với 780.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, nhưng mới có 242.000 lượt người nhận được việc làm.

Một phần nguyên nhân là do cơ cấu cung – cầu của thị trường lao động bất hợp lý nhưng một phần không nhỏ cũng là do lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra bảng xếp hạng chỉ số năng suất sáng tạo năm 2014 của lao động ở 24 nước châu Á, trong đó Việt Nam xếp thứ 16/24, thậm chí thấp hơn cả Lào và Indonesia (Mạc Văn Tiến, 2017).
2. Những quan điểm, định hướng
Ngày 04 tháng 05 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4, Chỉ thị nêu rõ: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội.

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kĩ năng và trình độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có khả năng xuất hiện làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển và chậm phát triển.

Do những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học và công nghệ dẫn tới thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình kinh tế, hệ thống quản lí nhà nước, xã hội cũng như phương thức hoạt động của các doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể như: Yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lí và xử lí dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh. Yêu cầu về đổi mới mô hình quản lí, sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh, thiết lập chuỗi cung ứng và hậu cần thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu và mô hình thuế quan mới. Yêu cầu về hệ thống quản lí sở hữu trí tuệ mới, tốt hơn trong thời đại số. Yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
Quan điểm hoàn thiện pháp luật về phát triển thị trường lao động
- Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển việc làm và thị trường lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0.
- Thứ hai, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế trong quan hệ lao động, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong lĩnh vực lao động, việc làm BHXH, BHYT, an sinh xã hội; kiến tạo khung pháp lí lao động hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lao động để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.
- Thứ ba, xây dựng khung pháp lí nhằm cải cách bộ máy quản lí Nhà nướcvề lao động, thị trường lao động và quan hệ lao động; bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới, không phân biệt đối xử về quyền, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm giữa nam giới và nữ giới trong lao động; hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp và giảm thiểu các tranh chấp lao động. 
- Thứ tư, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO phù hợp với trình độ, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và thể chế chính trị của Việt Nam, phục vụ quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.
Định hướng hoàn thiện pháp luật về thị trường lao động
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến để theo kịp với xu hướng thế giới. Tuy nhiên những yếu tố mà các nước đang phát triển như Việt Nam coi là ưu thế như lực lượng lao động thủ công trẻ, chi phí thấp sẽ không còn ưu thế mạnh nữa, thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có đến 86% lao động cho các ngành dệt may và giày dép của Việt Nam có nguy cơ cao mất việc làm dưới tác động của những đột phá về công nghệ do cuộc CMCN 4.0. Nguy cơ này có thể chuyển thành con số thiệt hại không hề nhỏ khi các ngành như dệt may, giày dép đã tạo ra số lượng lớn việc làm cho lao động trong nước. 

Trong quá trình tiến tới thời điểm “dân số vàng”, khoảng 20 năm qua, tổng số lao động Việt Nam đã tăng thêm khoảng 19 triệu người, từ mức 35 triệu (năm 1996) lên 54 triệu (năm 2016). Điều này là lợi thế khi nhiều nước phát triển đang suy giảm nguồn lao động, nhưng lại là điểm yếu khi máy móc làm thay con người.

          Bên cạnh đó, Việt Nam đang dồn nỗ lực để thoát khỏi “bẫy” thu nhập trung bình, chứ chưa có nhiều nguồn lực để đối phó như các nước đã phát triển. Điều đó cũng có nghĩa, lợi thế nguồn nhân lực lớn hiện nay rất có thể lại trở thành lực cản của quá trình phát triển trong tương lai, nếu tác động tiêu cực của CMCN 4.0 không được chủ động hóa giải.
Trong khi đó, đối với ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam, ước tính mỗi năm, nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng đều đặn gần 50%, trong khi thực tế với 500.000 ứng viên công nghệ thông tin ra trường chỉ có 8% đáp ứng được nhu cầu này. Thực tế này cho thấy, chất lượng nguồn lao động có kĩ thuật hiện đang trở thành đòi hỏi bức thiết.
          Để chủ động thích ứng và hóa giải thách thức, việc xác định lại mô hình đào tạo nghề cần được cấp thiết tiến hành. Song song với việc nâng cao chất lượng lao động, cần chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đào tạo “những gì thị trường cần” và hướng tới chỉ đào tạo “những gì thị trường sẽ cần”.

          Với mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là yêu cầu được đặt ra; Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung: Cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, quan trọng hơn là rút ngắn thời gian chuyển giao từ kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cuộc sống.

          Theo nhiều chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0 đang là thách thức hiện hữu đối với lao động Việt Nam. Kỷ nguyên công nghệ số mang đến những cơ hội đột phá về năng suất, phát triển nhân lực công nghệ cao. Thế nhưng chính điều này cũng đã khiến cho hàng chục nghìn lao động đang đứng trước nguy cơ mất việc làm dù chưa đến tuổi nghỉ hưu. Nếu không sớm đưa ra các giải pháp thì Việt Nam không chỉ trở nên tụt hậu mà còn phải đối mặt với gánh nặng chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho hàng chục nghìn lao động trước nguy cơ thất nghiệp.

          Thách thức từ cuộc CMCN 4.0 về vấn đề lao động cũng được đề cập nhiều tại cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 2. Theo đó, các nền kinh tế APEC không chỉ riêng Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa lao động ở một số ngành nghề. Do vậy liên kết để tạo ra môi trường cho sự luân chuyển và trao đổi lao động đang là giải pháp mà các nền kinh tế APEC hướng tới. Kinh nghiệm của các Chính phủ trong nền kinh tế APEC là tạo ra môi trường làm sao để người lao động có thể tiếp cận được, có thể sống được, hòa nhập được khi mà thế giới trải qua cuộc CMCN 4.0

          Cùng với những nỗ lực như trên, một điều cực kỳ quan trọng là Việt Nam không thể không quan tâm phát triển ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho các nhóm nghiên cứu sâu về các lĩnh vực kĩ thuật số, công nghệ thông tin, năng lượng và vật liệu mới, công nghệ sinh học... Xét đến cùng, vấn đề quan trọng là phải đào tạo, phát huy và sử dụng được nhân tài, thu hút được nhiều chuyên gia có trình độ cao tham gia làm việc, sáng tạo.

3.3. Giải pháp

Hoàn thiện pháp luật về thị trường lao động 

Để đạt được các mục tiêu sửa đổi Bộ Luật Lao động tập trung giải quyết 05 nhóm chính sách lớn, xuyên suốt toàn bộ nội dung Bộ luật, bao gồm: (1) Bảo vệ các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người lao động theo quy định của Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động và thị trường lao động; (2) Bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng về lao động của người sử dụng lao động; thiết lập hành lang pháp lí tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tuyển dụng, quản lí và sử dụng lao động; (3) Hoàn thiện thể chế thị trường lao động; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lí Nhà nướcvề lao động; nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn trong quan hệ lao động; bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới (4) Nâng cao tính khả thi của Bộ Luật Lao động và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; (5) Thiết lập hành lang pháp lí về lao động quốc gia tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO và đáp ứng yêu cầu hội nhập thương mại quốc tế; 

Mỗi nhóm chính sách này sẽ bao gồm các chính sách cụ thể, có chính sách kế thừa, cụ thể hóa quy định hiện hành và có các chính sách mới được đề xuất.

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN lần thứ 4 đối với Việt Nam, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:
1. Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới. Các bộ, ngành cần khẩn trương triển khai xây dựng chính phủ điện tử; tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi các quy định quản lí chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính.

3. Rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh. Rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển.

4. Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như: Có cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp với tôn chỉ doanh nghiệp là trung tâm; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước.

5. Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh tự chủ đại học, dạy nghề; thí điểm quy định về đào tạo nghề, đào tạo đại học đối với một số ngành đặc thù. Biến thách thức dân số cùng giá trị dân số vàng thành lợi thế trong hội nhập và phân công lao động quốc tế.

6. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Cụ thể nhiệm vụ đối với phát triển thị trường lao động:

a) Đổi mới đào tạo, dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kĩ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp thứ 4.

b) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới cơ cấu thị trường lao động, an sinh xã hội.

Giải pháp đồng bộ xây dựng nguồn nhân lực
Để giải quyết những vấn đề tồn tại, khó khăn của lao động Việt Nam, cần triển khai các giải pháp sau:

Đối với Nhà nước
- Cần hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, có cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo nghề nghiệp. Hoàn thiện các cơ chế chính sách về phát triển đội ngũ nhà giáo. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo.

Đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục - đào tạo trên cơ sở khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kĩ năng nghề nghiệp, tiêu chuẩn kĩ năng mềm phù hợp với bối cảnh đất nước và xu thế các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống phục vụ công tác quản lí và điều hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến; khuyến khích các cơ sở giáo dục Nhà nướcxây dựng phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa; hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo…

- Chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực theo cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà nướccó những điều chỉnh kịp thời về đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác đa phương, song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, như: Nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; Quản trị nhà trường; Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lí và xã hội để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam.

Về phía các cơ sở đào tạo
- Cần đổi mới tổ chức đào tạo theo mô đun, tín chỉ và phát triển đào tạo trực tuyến sẽ là hướng đào tạo chủ yếu. Chương trình đào tạo phải được thiết kế linh hoạt, một mặt đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề.

- Thay đổi phương pháp đào tạo trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và sự ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng. Cùng với đó là sự đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra trong giáo dục - đào tạo theo hướng đáp ứng năng lực làm việc và tính sáng tạo của người học.

- Chú trọng hơn nữa phát triển ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho các nhóm nghiên cứu sâu về các lĩnh vực kĩ thuật số, công nghệ thông tin, năng lượng và vật liệu mới, công nghệ sinh học...

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí đào tạo. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn nghiên cứu với các hoạt động chuyển giao tại cơ sở. Chú trọng các nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác giữa người và máy.

Đối với người lao động
- Phải xác định cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu, nó đang diễn ra và không gì có thể cưỡng lại được. Chúng ta không có quyền lựa chọn mà bắt buộc phải thích nghi bằng cách chủ động học tập, rèn luyện, đi trước đón đầu các kĩ năng cần thiết cho một nền kinh tế thông minh và công nghiệp hóa.

- Mỗi cá nhân người lao động phải nỗ lực tự vượt qua chính mình, trước hết là tư duy, tập quán, lề thói tiểu nông, sau đó là tự học tập, tự trang bị kiến thức, kĩ năng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới./.       
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CÔNG NGHIỆP 4.0 ẬP ĐẾN:
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG HAY CHỊU THUA!?

TS. Tô Hoài Nam

 Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Gần đây, Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều nước phát triển, nó đem đến lợi ích nhiều mặt và cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đó là sự kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kĩ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kĩ thuật số và sinh học. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia và những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lí và quản trị. Liệu rằng, các doanh nghiệp Việt Nam có đón được làn sóng này để chủ động vào cuộc – đổi đời để tăng trưởng, phát triển – hay chịu thua trước tốc độ đột phá của Cách mạng công nghiệp 4.0 !?

Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đặt ra lời giải cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, với bất kể qui mô lớn hay nhỏ, đều là đầu tư vào khoa học và công nghệ, coi đó là giải pháp chính cho đổi mới mô hình tăng trưởng của từng doanh nghiệp, đó là cũng là cách thức định hướng để bước vào cuộc CMCN 4.0. 

Nhưng, để thực hiện nó không hề đơn giản chút nào, càng đặc biệt khó đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam mà đại đa số còn ở khoảng cách rất xa về năng lực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ số..., trong khi cuộc CMCN 4.0 đã cận kề. Nhất là trong bối cảnh tại các nước đang tiến hành CMCN 4.0 đã có một số doanh nghiệp, nhà máy sử dụng các robot để thay thế con người, robot kiểm soát và điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất, hoạt động suốt ngày đêm mà gần như không cần sự can thiệp của con người. Thực sự công nghệ số đang định hình lại các môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và con người ở những nơi đó.

Trong khi đa số DNNVV Việt Nam đang sử dụng công nghệ của thập niên 80 của thế kỷ trước, với 52%  đang sử dụng thiết bị lạc hậu, 38% sử dụng thiết bị trung bình, chỉ 10% là thiết bị hiện đại. Cả nước chỉ có khoảng trên 2000 DN khoa học - công nghệ, trong đó có khoảng 400 DN công nghệ cao. Chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ của doanh nghiệp bình quân chiếm khoảng 0,3% doanh thu (ở Ấn Độ tỉ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 50%). Quả thực là, với thực tế trên, thì dù có là người lạc quan nhất cũng không thể không lo lắng.

Khi công nghiệp 4.0 đang ập đến, nếu DNNVV còn tiếp tục thờ ơ, đứng ngoài cuộc như Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ III chắc chắn sẽ tụt hậu. Trong thương trường, tụt hậu nghĩa là doanh thu giảm dần, hàng hóa, dịch vụ sẽ dần dần không bán được, dẫn đến mất thị trường, điều đó đồng nghĩa với việc bị loại bỏ, bị đào thải, nếu không muốn nói là sẽ “chết”. Tôi muốn nhấn mạnh đến bối cảnh cạnh tranh hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với các cuộc cách mạng công nghiệp 2 và 3, do tính thương mại toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải cạnh tranh một cách bình đẳng trong một “sân chơi” chung, tuân thủ một pháp luật chung với các doanh nghiệp nước ngoài. Lợi thế về mặt quốc tịch sẽ không còn, các DNNVV cũng không thể trông đợi vào lợi thế “sân nhà” nữa. Vì thế, các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng buộc phải nhập cuộc cùng CMCN 4.0 với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất để tồn tại và phát triển.


Có một sự thực rất đáng buồn, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là, đại bộ phận DNNVV chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị gì để nhập cuộc. Đã có rất nhiều doanh nghiệp khi được hỏi về CMCN 4.0 này, họ chỉ có thể trả lời được là “mới chỉ nghe nói trên các phương tiện truyền thông gần đây”. Những khái niệm về sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano,…, với nền tảng là các đột phá của công nghệ số rất xa lạ đối với họ.


Ngoài ra chúng ta còn có những hạn chế khác như: Tính đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng còn yếu; Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu công nghệ cao; Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cả doanh nghiệp lẫn cơ quan Nhà nướccòn yếu; Các rào cản trong thủ tục hành chính... tất cả những điều đó là những thử thách rất lớn.


Khi phải đối đầu cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại “cùng cỡ”, có qui mô vừa và nhỏ, với nền tảng trình độ công nghệ cao, tính chuyên nghiệp cao, sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chứ chưa kể đến những tập đoàn kinh tế đa quốc gia, thì nguy cơ thua trên sân nhà là hoàn toàn có thể.
	Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã hiện diện rõ ràng vào đời sống ở Việt Nam:

 Hãng taxi truyền thống lớn bậc nhất là Vinasun cho biết, chỉ riêng trong quý 1/2017, đã có 4.239 người lao động nghỉ việc và 300 đầu xe phải nằm bãi mà nguyên nhân chính là chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh của Uber và Grab. “Đã có 10.084 tài xế ký tên xin công đoàn cho phép tuần hành phản đối.

Ở tỉnh miền Tây xa xôi Sóc Trăng, một doanh nghiệp cũng đã âm thầm nhập robot về để sản xuất bánh pía, một đặc sản truyền thống nổi tiếng của địa phương. Vị chủ doanh nghiệp này cho biết, sản phẩm của họ xuất khẩu sang 12 thị trường nước ngoài nên đòi hỏi chất lượng vệ sinh rất cao. Vì thế, họ không sử dụng nhân công”. 

Trên nền tảng Internet, người dân có thể đặt vé, thuê khách sạn, check-in tàu, máy bay, trả phí tự động, đổi bằng lái xe, xin cấp hộ chiếu cho đến bán hàng qua Internet hay thực hiện các giao dịch Mobile Banking.


Tuy nhiên, cũng có những cơ hội rất đáng để hy vọng và hành động, là bất luận trong hoàn cảnh nào, thách thức nào cũng đi kèm bên cạnh nó là những cơ hội. Bởi ngay trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển Công nghiệp 4.0, nhờ vào công nghệ số, sự kết nối thông minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật lý ..., sẽ làm thay đổi cách thức phân phối. Theo đó, các chi phí thương mại sẽ giảm bớt, như chi phí giao thông vận chuyển, thông tin, dịch vụ hậu cần. Điều đó sẽ giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, tính linh hoạt và hiệu quả, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường,  kể cả chuỗi cung ứng sẽ trở nên hiệu quả hơn thị trường sẽ mở rộng hơn thúc đẩy tăng trưởng. 

Công nghiệp 4.0 sẽ cho chúng ta chứng kiến sự thay đổi trong cạnh tranh, không phải kẻ mạnh hơn lúc nào cũng thắng. Trong một số lĩnh vực, tri thức còn quan trọng hơn cả vốn tư bản. Điều đó có nghĩa là, trong Công nghiệp 4.0 thì “nhỏ” có nhiều cơ hội để thắng “lớn” hơn.  Đó chính là thời cơ cho các DNNVV Việt Nam “đi tắt đón đầu” nếú biết chớp lấy, tận dụng cơ hội để tiếp cận với các công nghệ hiện đại tiên tiến, từ đó nghiên cứu, sáng tạo, phát triển để cải thiện phẩm chất, tốc độ và giá cả của hàng hóa, dịch vụ mình cung ứng. Với những lợi thế về địa lý, về con người, về văn hóa của Việt Nam, dựa trên những giá trị “cốt lõi” mà không nhiều quốc gia khác trên thế giới có được và nếu chúng ta biết vận dụng một cách linh hoạt và thông minh những giá trị đó thì có thể tự tin, khẳng định là các ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch, văn hóa, tin học và một số ngành khoa học tự nhiên khác, ngành dich vụ khác của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. 

Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là văn bản rất quan trọng và có tính hối thúc, giao nhiệm vụ các bộ ngành, địa phương hành động với 7 giải pháp chính, với hàm ý của mục tiêu là tạo ra những điều kiện thuận lợi để giúp các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng có được sự chuẩn bị, chủ động ứng phó, cũng như tận dụng được các cơ hội mà công nghiệp 4.0 mang đến.

Đây là chỉ thị rất đúng đắn, đối với những mục tiêu “dài hạn”. Nhưng có một mục tiêu rất cụ thể mà chúng ta cần đạt được là Chính phủ và các Bộ ngành, các hội đoàn thể, địa phương, nhà trường và các cơ quan truyền thông báo chí phải bằng mọi cách để đến Quý I năm 2018 có ít nhất là 15% các DNNVV hiểu đúng và đầy đủ về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo tôi đây là điều kiện tiên quyết.

Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là, ngay trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển Công nghiệp 4.0, nhờ vào công nghệ số, sự kết nối thông minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật lý ... sẽ làm thay đổi nhiều cách thức, cấu trúc mà chúng ta đang có, nhưng bất luận trong hoàn cảnh nào, thách thức cũng đi kèm bên cạnh nó là những cơ hội. Thành bại là do khả năng thích ứng của chúng ta./.
QUẢN LÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN TRONG CMCN LẦN THỨ TƯ:
HƯỚNG ĐI NÀO CHO QUẢN LÍ NHÀ NƯỚCTRONG BỐI CẢNH XUẤT HIỆN NGÀY CÀNG NHIỀU CÀNG NHANH NHỮNG MÔ HÌNH KINH DOANH SÁNG TẠO MỚI?
Vũ Tú Thành 
Phó Giám đốc Khu vực ASEAN, 

Đại diện Cấp cao tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
I. Mường tượng về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hiện chưa có định nghĩa nào về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được chấp nhận rộng rãi nhưng điều đó không ngăn cản người ta bàn về nó ngày càng nhiều. Bài này cũng không có tham vọng đưa ra một định nghĩa về CMCN 4.0. Nhưng dù có nhiều ý kiến khác nhau về chủ đề này, khó có thể phủ nhận một thực tế là CMCN 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội theo những cách chưa từng có trước đây, theo cả bề rộng và chiều sâu, làm thay đổi căn bản hành vi của các cá nhân và cách vận hành của các doanh nghiệp, tổ chức. Quản lí Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh doanh cũng không nằm ngoài xu thế chịu tác động to lớn của CMCN 4.0.

II. Một số xu hướng mô hình kinh doanh mới

1. Khai thác dữ liệu lớn

Tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, còn tài nguyên thông tin là vô hạn. Nguyên lý này đang được áp dụng triệt để. Những cuộc cách mạng công nghiệp trước đây phải mất nhiều thập kỷ mới tạo ra được các đế chế kinh doanh và tỉ phú. CMCN 4.0, trong đó có cuộc cách mạng công nghệ số, đã giúp tạo ra nhiều tập đoàn công nghệ tỉ đô với nhiều tỉ phú trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Những công ti công nghệ trẻ như Google, Facebook, Amazon, Alibaba, v.v… đều có mô hình kinh doanh phụ thuộc vào việc khai thác dữ liệu lớn. Họ chủ động thúc đẩy người dùng tạo ra càng nhiều dữ liệu càng tốt bằng cách cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ ngày càng hữu ích và dễ tiếp cận (miễn phí hoặc chi phí thấp) để “dụ dỗ”.

Những công ti công nghệ số có tuổi đời “già” hơn như IBM, Microft, Oracle, Intel, Qualcomm, v.v… đã nhận ra và đang tận dụng cơ hội khổng lồ từ việc khai thác dữ liệu tạo ra bởi số lượng đông đảo các khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của họ.

Kể cả những tập đoàn công nghiệp có truyền thống cả trăm năm như General Electric hay Siemens cũng đã đưa vào vận hành mô hình kinh doanh dựa trên khai thác dữ liệu lớn từ khách hàng của mình.

Xu hướng vạn vận kết nối (IoT) đang phát triển ngày càng mạnh mẽ sẽ tiếp tục tạo ra lượng dữ liệu ngày càng khổng lồ. Với các thuật toán ngày càng thông minh và chi phí cho siêu máy tính đang giảm nhanh chóng, khả năng khai thác dữ liệu lớn của con người ngày càng tăng. Điều này mang lại cơ hội không chỉ cho những ông lớn nói trên mà cả những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Biến các sản phẩm thành nền tảng để phân phối sản phẩm và dịch vụ (products to platforms)

Để khai thác được tiềm năng của dữ liệu lớn, các doanh nghiệp đang có xu hướng xây dựng những hệ sinh thái hội tụ sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của mình, biến các sản phẩm của mình thành nền tảng để phân phối các sản phẩm và dịch vụ. Nếu như trước đây các doanh nghiệp chỉ ưu tiên việc bán được sản phẩm cho người tiêu dùng (ô tô của Ford, máy tính của Dell, hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng Office của Microsoft, điện thoại “cục gạch” của Nokia, thang máy của Otis, v.v…) thì ngày nay điều đó chưa đủ để làm nên một mô hình kinh doanh thành công. Các sản phẩm đó ngày càng có vai trò quan trọng là một nền tảng (platform) để qua đó doanh nghiệp sở hữu nền tảng cung cấp thêm sản phẩm, dịch vụ của mình. Các thiết bị điện tử của Apple hay các sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android là những ví dụ tiêu biểu. Đây là những nền tảng để Apple và Google kinh doanh ứng dụng (app economy), cung cấp dịch vụ (Apple iCloud, Apple pay, Samsung Cloud, Samsung pay, v.v…) và phân phối nội dung số (iTunes, Google Music, v.v...). TV thông minh, tủ lạnh thông minh và nhiều sản phẩm gia dụng và công nghiệp khác cũng đang được sản xuất, phân phối và khai thác theo xu hướng này. Ngay cả những chiếc ô tô hay thang máy hiện nay cũng trở thành nền tảng để qua đó sản phẩm và dịch vụ được phân phối nhờ khả năng kết nối Internet của chúng. Microsoft quyết định miễn phí hoàn toàn hệ điều hành Windows 10 (kèm theo dịch vụ cập nhật vá lỗi hệ điều hành cũng miễn phí) vì coi đó là nền tảng để phân phối các phần mềm khác của mình.

3. Nền kinh tế chia sẻ

Xu hướng này dựa trên nguyên tắc tận dụng công suất nhàn rỗi của tài tài sản/nguồn lực, về bản chất cũng không khác gì nguyên tắc quay vòng vốn trong kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các thiết bị IoT và khả năng kết nối cùng năng lực xử lí dữ liệu lớn, cơ hội để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực (tức là “bắt” mỗi đơn vị tài sản phải “đẻ” ra nhiều giá trị hơn) ngày càng lớn.

Có quan điểm cho rằng xu hướng này thực chất chỉ là việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực, vốn là quá trình thường xuyên diễn ra trong kinh doanh, thể hiện qua xu hướng chuyên môn hóa trong sản xuất kinh doanh qui mô lớn và hình thành nên những chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện.

Thực ra có những điểm khác biệt rất lớn giữa hai xu hướng này. Chuyên môn hóa là quá trình đòi hỏi nguồn lực lớn, tập trung, thường được dẫn dắt bởi các tập đoàn đa quốc gia, trong đó các cá nhân/người tiêu dùng đơn lẻ không có nhiều quyền quyết định. Kinh tế chia sẻ không đòi hỏi nguồn lực lớn và tập trung như thế, không phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn đa quốc gia và trên hết là nó trao quyền hơn nhiều cho các các nhân/người tiêu dùng đơn lẻ. Một ưu điểm căn bản của kinh tế chia sẻ là nó giúp tận dụng công suất nhàn rỗi của tài sản mà trước đây bị bỏ phí (trong chừng mực nào đó có thể so sánh với hoạt động tái chế, tái sử dụng).

Kinh tế chia sẻ đã tạo điều kiện cho hàng ngàn mô hình kinh doanh mới xuất hiện và con số vẫn tăng lên hàng ngày trong vô vàn các lĩnh vực như vận tải, lưu trú, du lịch, nông nghiệp, tài chính, thực phẩm, lao động, y tế, v.v…

4.  Dịch vụ hóa/thuê bao hóa việc đáp ứng nhu cầu thị trường (phi sở hữu)

Gắn liền với nền kinh tế chia sẻ là xu hướng dịch vụ hóa/thuê bao hóa phương thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang ngày càng phát triển. Mô hình kinh doanh truyền thống dựa trên giả định rất quan trọng là khách hàng muốn sở hữu tài sản/công cụ, mặc dù mục đích mua hay sở hữu tài sản đó là để đáp ứng (những) nhu cầu khác. Nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã xác định, đối với khách hàng, sở hữu tài sản không phải lúc nào cũng là cách khôn ngoan nhất để đáp ứng nhu cầu của mình, nhất là những tài sản có giá trị lớn. Thay vì cố thuyết phục khách hàng mua đứt sản phẩm của mình (và do đó phải chịu các chi phí của việc sở hữu), các doanh nghiệp này đã chuyển sang mô hình cung cấp giải pháp cho nhu cầu của khách hàng theo thuê bao (đối với những khách hàng không có nhu cầu sở hữu tư liệu sản xuất/tài sản).

Trong mô hình cũ trước đây, Microsoft bán hệ điều hành Windows và các phần mềm chạy trên hệ điều hành đó, trong đó nổi tiếng nhất là bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Đối với khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp, chi phí để sở hữu những sản phẩm này là rất lớn trong khi đó nhu cầu sử dụng của mỗi người là khác nhau và đối với mỗi người dùng, nhu cầu sử dụng của họ cũng nhiều ít khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Kết quả là nạn sử dụng phần mềm bẻ khóa (lậu) của Microsoft vô cùng phát triển, nhất là ở những thị trường có thu nhập bình quân đầu người thấp. Sau một thời gian dài đuổi theo những kẻ vi phạm bản quyền nhưng không đem lại kết quả tích cực gì đáng kể, Microsoft dưới thời tân Tổng Giám đốc điều hành Satya Nadella đã phát minh lại mô hình kinh doanh của họ. Thay vì đi “dọa dẫm” những người đang dùng phần mềm lậu, công ti đã chuyển sang coi họ là những khách hàng và tìm hiểu cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ. Rất đơn giản, nhu cầu ấy là được sử dụng những chức năng, công dụng của các sản phẩm của Microsoft vào bất kỳ lúc nào, nơi nào và với bất kỳ cường độ, tần xuất nào mà khách hàng muốn với chi phí phù hợp khả năng chi trả của họ. Từ đó, công ti đã quyết định cho không khách hàng hệ điều hành windows (đã nói ở trên) và cung cấp dịch vụ thuê bao sử dụng các sản phẩm của mình (gồm bộ ứng dụng văn phòng hay từng thành phần của nó và nhiều phần mềm khác). Dùng nhiều thì trả nhiều, dùng ít trả ít, không dùng thì không phải trả chi phí gì cả. Một mô hình tài trợ cho tư liệu sản xuất cực kỳ linh hoạt, như thể “may đo” cho mỗi khách hàng. Chiến lược mới này đang là kênh phân phối chủ đạo của Microsoft, giúp công ti bật dậy trở lại là một ông lớn trong ngành công nghệ và kĩ thuật số sau một thời gian bị lu mờ bởi các gã khổng lồ khác như Google, Apple hay Facebook.

Thực ra, không phải Microsoft phát minh ra chiến lược thuê bao hóa/dịch vụ hóa nói trên mà trước đó, phương thức này đã khá phổ biến ở một số dòng sản phẩm như phần mềm chống virus hay bộ công cụ đảm bảo an ninh mạng cho máy tính, vốn đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên nên không thể “mua đứt bán đoạn” được. Việc cho thuê các tài sản/tư liệu sản xuất có giá trị lớn cũng đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, chỉ đến thời điểm hiện nay thì xu hướng thuê bao hóa/dịch vụ hóa mới trở thành chủ đạo vì công nghệ hiện nay cho phép cá nhân hóa giải pháp cho từng người tiêu dùng đơn lẻ với chi phí chấp nhận được và ngày càng giảm. Ứng dụng của xu hướng này rất đa dạng, từ thuê cây cảnh, thuê tranh trang trí văn phòng, nhà ở đến thuê xe, thuê ứng dụng phần mềm, v.v… đến dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm theo thuê bao – home delivery (thay bình gas, bóng điện, thức ăn cho chó, mèo, gạo cho người …)

5. Dịch vụ đám mây (cloud services)

Phải nói ngay là lưu trữ dữ liệu chỉ là một phần rất nhỏ và không phải là quan trọng nhất của dịch vụ đám mây (DVĐM). DVĐM thủa ban đầu được gọi là điện toán đám mây (cloud computing) với hàm ý là một phương thức tiết kiệm nguồn lực công nghệ thông tin (CNTT) cho các tổ chức, doanh nghiệp, giúp họ không phải chi nhiều tiền mua sắm trang thiết bị và thuê mướn đội ngũ quản lí vận hành hệ thống CNTT của riêng mình. DVĐM hiện nay không chỉ còn là CNTT mà đã phát triển rộng lớn hơn rất nhiều, trở thành một phương thức sản xuất hoàn toàn mới. Các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống thường phải gắn với một thời gian và khu vực địa lý cụ thể. Ví dụ bác sỹ A chỉ có thể cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của mình từ 9h00 đến 17h00 các ngày trong tuần ở phòng khám X hay bệnh viện Y ở một địa chỉ vật lý cụ thể. Với DVĐM, bác sỹ A có thể cung cấp dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu (thậm chí cả ở nước ngoài). Các bệnh nhân cũng có thể tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh vào bất kỳ lúc nào từ bất kỳ nơi nào. Trong mô hình khám bệnh từ xa này (telemedicine), cả người cung cấp dịch vụ (bác sỹ) và khách hàng (bệnh nhân) đều không phải quan tâm nhiều đến CNTT và các dịch vụ phụ trợ khác (được cung cấp bởi đội ngũ các nhân viên hỗ trợ ở các cơ sở khám chữa bệnh) mà chỉ tập trung vào thực hiện chuyên môn chính của mình (là khám bệnh, chẩn đoán đối với bác sỹ) và làm điều mình quan tâm nhất (là được khám bệnh đối với bệnh nhân). DVĐM đi liền với các xu hướng nói trên và gắn chặt với xu hướng ảo hóa (virtualization) các hoạt động, thao tác sản xuất kinh doanh truyền thống. Nó cho phép cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường với chi phí thấp nhất và ít rào cản nhất, giúp họ không phải bận tâm nhiều đến những việc không phải là chuyên môn, sở trường của họ, mà dành phần lớn thời gian, nguồn lực tập trung cho những gì mà họ làm giỏi nhất.

III. Hướng đi nào cho công tác quản lí nhà nước

Những xu hướng nói trên và nhiều xu hướng khác rõ ràng có rất nhiều lợi ích tiềm năng nhưng cũng đã làm nảy sinh một loạt các nhóm rủi ro và thách thức mới cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội. Đặc biệt, từ góc độ cạnh tranh, nhiều ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh truyền thống cảm thấy bị đe dọa bởi những mô hình kinh doanh mới này và cho rằng họ bị đẩy vào thế cạnh tranh không bình đẳng vì nhiều doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh mới không phải chịu sự điều chỉnh đầy đủ của các quy định hiện hành mà các doanh nghiệp truyền thống phải tuân thủ (thường là với chi phí cao). Trong nỗ lực của chính phủ các nước nhằm giải quyết vấn đề này, có thể thấy rõ bốn xu hướng sau.

1. Siết chặt quản lí (level up)

Với cách tiếp cận này, mà hình thức cực đoan của nó là không quản được thì cấm, vốn không phải là hiếm trong tư duy quản lí của một số bộ, ngành hiện nay ở Việt Nam, giả định của cơ quan quản lí là về căn bản, những mô hình kinh doanh gọi là mới này thực ra là các phương pháp “lách luật” để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được phân phối bởi các doanh nghiệp truyền thống. Vì vậy, cốt lõi của giải pháp phải là tìm cách “bịt” các lỗ hổng trong hệ thống các quy phạm pháp luật hiện hành để vừa quản chặt được các mô hình kinh doanh mới vừa tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp này với các doanh nghiệp truyền thống (tức là các doanh nghiệp mới cũng phải chịu những ràng buộc, trong đó có chi phí tuân thủ, tương đương những doanh nghiệp truyền thống).

Cách tiếp cận này bỏ qua một thực tế là các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi mô hình kinh doanh mới không hoàn toàn giống các sản phẩm, dịch vụ đang được cung cấp bởi các doanh nghiệp truyền thống. Về hình thức, hành vi sử dụng dịch vụ UberX có thể trông giống hành vi sử dụng dịch vụ taxi truyền thống giá rẻ. Tuy nhiên, về bản chất, nếu coi trải nghiệm người dùng mới là lý do chính để khách hàng bỏ tiền ra dùng dịch vụ này hay dịch vụ kia thì hai loại này rất khác nhau. Nói cách khác, có những doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh mới không thể xếp cùng loại với những doanh nghiệp truyền thống. Vì vậy, việc “điều chỉnh, mở rộng” các quy định hiện hành đối với một ngành kinh doanh cụ thể để “bao trùm” được “các đối tượng quản lí mới” là không thực tế và thiếu khả thi.

Ví dụ, ngành truyền hình, trong đó có truyền hình trả tiền, là ngành bị quản khá chặt chẽ ở Hong Kong. Mô hình kinh doanh truyền hình truyền thống dựa trên các phương thức truyền dẫn truyền thống là cáp, phát sóng vô tuyến, và vệ tinh. Chính quyền Hong Kong thu phí cấp giấy phép kinh doanh truyền hình rất cao. Tuy nhiên, việc phân phối nội dung truyền hình qua mạng Internet (OTT) lại không phải chịu những ràng buộc này. Với việc hành vi người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng theo hướng tiếp nhận sản phẩm truyền hình qua OTT và rời bỏ các phương thức truyền dẫn truyền thống, hãng truyền hình lớn nhất Hong Kong là TVB vừa qua đã chính thức trả lại giấy phép kinh doanh truyền hình trả tiền và chuyển hẳn qua kênh phân phối OTT. Thật khó hình dung chính quyền Hong Kong sẽ tìm cách bắt OTT “chui” vào khuôn khổ các quy phạm pháp luật quản lí ngành truyền hình theo mô hình kinh doanh truyền thống.

2. Cơi nới chính sách (incrementalism)

Trước những bất cập của cách tiếp cận “siết chặt” nói trên, đã xuất hiện xu hướng cơi nới chính sách, theo đó một số thay đổi hoặc quy định mới được ban hành nhằm cố gắng quản lí các mô hình kinh doanh mới. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cố gắng quản lí dịch vụ gọi xe điện tử (Uber, Grab) trong khuôn khổ các quy phạm pháp luật về xe hợp đồng, với việc phát triển khái niệm hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi quy định về xe hợp đồng là đối với mỗi chuyến xe, đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký kết một hợp đồng vận chuyển khách, mô hình đi xe chung (Grabshare, Uberpool) bị coi là bất hợp pháp. Hay quy định về xe cá nhân và xe kinh doanh hiện nay cũng ngăn cản việc khai thác công suất nhàn rỗi của cả triệu xe cá nhân ở các thành phố lớn và vô hình trung khuyến khích người ta mua xe mới để “chạy Grab chuyên nghiệp” (hơn 90% xe ô tô tham gia mô hình Grab là toàn thời gian), dẫn đến gia tăng tổng lượng phương tiện tham gia giao thông, làm trầm trọng thêm vấn đề tắc nghẽn. Việc cơi nới hay đổi mới chính sách nửa vời không giúp gì nhiều cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, công tác quản lí Nhà nướcvà lợi ích người tiêu dùng mà trong nhiều trường hợp, nó lại tạo ra những hệ lụy còn lớn hơn. Cơi nới là kẻ thù lớn nhất của sáng tạo, như lời một chuyên gia đã nói.

3. Nới lỏng quản lí (level down)

Những bất cập của cách tiếp cận “siết chặt” và xu hướng cơi nới chính sách nói trên khiến một số quốc gia đang đi theo xu hướng nới lỏng quản lí, tức là nới lỏng hay dỡ bỏ các điều kiện, hạn chế đối với các mô hình kinh doanh truyền thống, để các doanh nghiệp truyền thống cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp mới và thị trường sẽ quyết định mô hình nào chiến thắng. Trong ví dụ về ngành truyền hình nói trên, những điều kiện như phải trả phí mua giấy phép kinh doanh, phải đảm bảo chất lượng tín hiệu truyền hình, độ phủ sóng, phải phát những kênh bắt buộc (tương tự như phải phát những kênh chính trị, xã hội thiết yếu trong quy định của Việt Nam), v.v… có thể được gỡ bỏ để cắt giảm chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp truyền thống. Các doanh nghiệp này sẽ tự động phải nghĩ cách cải thiện sản phẩm của mình, mà ở đây là trải nghiệm người dùng, để cạnh tranh được với các doanh nghiệp OTT nếu không muốn bị đẩy khỏi thị trường.

Trong lĩnh vực quản lí Internet, cả hai viện Quốc hội Mỹ vừa rồi đã bỏ phiếu dỡ bỏ những hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet (ISP, tức là các công ti viễn thông như AT&T, Verizon, Comcast, v.v…) trong việc thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng, điều mà các công ti Internet như Google, Facebook vẫn được phép thực hiện từ bao lâu nay. Mặc dù động thái này đang gây nhiều tranh cãi, nó thể hiện rõ xu hướng tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp bằng cách nới lỏng quản lí.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 nói trên đã đề xuất việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi như niên hạn (miễn là xe được đăng kiểm chứng nhận đủ điều kiện tham gia giao thông, không phân biệt xe kinh doanh hay không kinh doanh), đồng hồ tính tiền (hiện có nhiều phương pháp tính cước hợp lý mà không dùng đồng hồ gắn trên xe. Bỏ được điều kiện này còn giúp bỏ thêm được thủ tục và chi phí kiểm định đồng hồ tính tiền)…, sơn biểu trưng logo (mào), trung tâm điều hành, số lượng xe tối thiểu, v.v….

Mục đích của những điều kiện này là đảm bảo quyền lợi của hành khách (an toàn, chi phí hợp lý, quyền được đi lại, sự thuận tiện, v.v…), lái xe, doanh nghiệp taxi và yêu cầu quản lí của nhà nước. Tuy nhiên, với việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ và các mô hình kinh doanh mới như Uber, Grab, VATO, v.v… các quyền lợi nói trên của khách hàng không những vẫn được đảm bảo mà còn được đảm bảo tốt hơn nhiều so với mô hình kinh doanh cũ. Việc nới lỏng hay dỡ bỏ những hạn chế nói trên sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp truyền thống vi phạm quyền lợi khách hàng (đồng hồ tính gian cước, sử dụng xe cũ, taxi dù, v.v… ) mà ngược lại, buộc họ phải cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ (mà quan trọng nhất là trải nghiệm người dùng) nếu không muốn bị đẩy khỏi thị trường, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế thị trường đáp ứng quy luật cung-cầu theo đúng nghĩa của nó. Việc xử lí các tranh chấp giữa hành khách với nhà cung cấp dịch vụ sẽ vẫn thực hiện được dựa trên các quy định khác về giao dịch dân sự.

4. Quản lí nương nhẹ (light touch) hướng tới xây dựng khuôn khổ pháp lí hoàn toàn mới

Dĩ nhiên, các ví dụ về cách tiếp cận nới lỏng nói trên chưa thể đề cập hết các khía cạnh cần phải cân nhắc từ góc độ quản lí nhà nước. Tạo sân chơi bình đẳng bằng nới lỏng quản lí có thể có tác dụng tốt hơn cách tiếp cận siết chặt, nhưng có lẽ chỉ là biện pháp tình thế. Để đảm bảo bền vững, phải có những cách tiếp cận mang tính đột phá, thậm chí là cách mạng trong công tác quản lí Nhà nướcmới có thể hy vọng khai thác được tiềm năng của các mô hình kinh doanh mới và sáng tạo và rộng hơn là CMCN 4.0. Vì vậy mà ở một số nơi đã xuất hiện xu hướng cố gắng xây dựng khuôn khổ pháp lí hoàn toàn mới cho những mô hình kinh doanh mới. Do nhiều công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo còn quá mới đối với tất cả các nước trên thế giới nên hầu như chưa quốc gia nào xây dựng được hoàn chỉnh một khuôn khổ pháp lí mới hoàn toàn cho những loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới này. Tuy nhiên các nhà quản lí đều nhận thức rất rõ là áp dụng ba xu hướng nói trên sẽ lợi bất cập hại. Vì vậy, họ đều xác định phải xây dựng từ đầu các quy định mới để để quản lí, nhưng trong giai đoạn quá độ, Nhà nướcsẽ áp dụng quan điểm quản lí nương nhẹ đối với các công nghệ, mô hình kinh doanh mới, nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo. Singapore và Malaysia hiện là hai quốc gia đi đầu Đông Nam Á với cách tiếp cận này.

IV. Vận dụng các xu hướng của CMCN 4.0 vào công tác quản lí nhà nước

Dùng tư duy quản lí của thế kỷ 20 để quản lí xã hội ở thế kỷ 21 chắc chắn sẽ có những điểm không phù hợp. Khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp, cùng số lượng ngày càng tăng các cá nhân, tổ chức trong xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ để thích nghi và tận dụng được các cơ hội mà các xu hướng mô hình kinh doanh mới nói trên mang lại. Khu vực Nhà nướcdường như chậm chân hơn trong việc ứng dụng các xu hướng này, mặc dù Chính phủ một số nước bước đầu đã có những động thái mạnh mẽ và chương trình cụ thể theo hướng khai thác tiềm năng của CMCN 4.0. Điều này là dễ hiểu vì doanh nghiệp dù có lớn và lâu đời đến đến đâu vẫn chịu sức ép/có động lực vứt bỏ mô hình kinh doanh cũ để chuyển sang mô hình kinh doanh mới, nhưng khó có thể hình dung một chính phủ nào dám mạnh dạn dứt bỏ mô hình quản lí cũ để chuyển hẳn sang mô hình quản lí mới.

Điều đó không có nghĩa việc thay đổi mô hình kinh doanh là dễ dàng đối với doanh nghiệp. Ngược lại, quá trình này thường rất tốn kém, đau đớn, nhiều rủi ro và không ít các trường hợp thất bại. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp, cái giá phải trả cho việc không thay đổi hoặc chậm thay đổi luôn là lớn nhất và dễ nhìn thấy nhất. Để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công trong chuyển đổi mô hình kinh doanh, một số tập đoàn lớn, trong đó có những doanh nghiệp lâu đời, đã thành lập một bộ phận hay đơn vị chuyên trách nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh doanh mới với ngân sách và quá trình ra quyết định độc lập (không chịu sự chi phối, điều hành của mảng kinh doanh hiện hữu nào).
Trong trường hợp của GE nói trên, công ti đã bước đầu thu hoạch những thành công rất ấn tượng từ nền tảng Predix, “một nền tảng dữ liệu số công nghiệp có vai trò đối với các máy móc công nghiệp như vai trò của hệ điều hành Android đối với các điện thoại thông minh, theo đó Predix là môi trường hay hệ sinh thái để các “app” công nghiệp quản lí các dàn tua-bin điện gió hay các đội đầu máy tàu hỏa” (“Siemens and General Electric gear up for the Internet of things”, The Economist, Dec. 3rd, 2016). Doanh thu do Predix đem lại cho GE năm 2016 là 6 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2015 và nhiều khả năng đạt con số 15 tỉ USD vào năm 2020 như kế hoạch của GE, đưa công ti này trở thành một trong số 10 công ti phần mềm lớn nhất thế giới. Khó ai có thể hình dung một công ti được thành lập bởi Thomas Edison cách đây gần 130 năm với những lĩnh vực kinh doanh ban đầu như bóng đèn, điện thoại và đầu máy xe lửa rồi sau này nổi tiếng với những sản phẩm công nghiệp nặng như tua-bin, động cơ máy bay, thiết bị y tế v.v… giờ đây lại trở thành một trong những công ti phần mềm hàng đầu thế giới. Để có được kết quả đó, GE đã phải đầu tư hàng tỉ đô la từ năm 2011 vào nghiên cứu Predix, với việc thành lập một đơn vị độc lập ở một địa điểm độc lập, không “chung chạ” chút nào với các mảng kinh doanh khổng lồ hiện hữu lúc đó của công ti. Lý do là nếu không làm như vậy, đơn vị non trẻ này sẽ bị bóp nghẹt bởi cơ cấu khổng lồ, phức tạp lúc đó của đế chế này.

Các gã khổng lồ khác như Google, JP Morgan, v.v… cũng thành lập những đơn vị độc lập với cơ cấu chính của tập đoàn để tập trung nghiên cứu những ý tưởng điên rồ, cách mạng nhất. Các chính phủ có thể cân nhắc áp dụng mô hình này để thành lập một cơ quan chuyên trách, không chịu sự chi phối của bộ máy quản lí (cấp bộ) hiện hành cả về ngân sách và quy trình ra quyết định, nhằm tập trung vào hình dung lại công tác quản lí Nhà nướctrong bối cảnh CMCN 4.0., thậm chí tiếp cận theo cách “xây dựng lại từ đầu.”

Quy trình hoạch định chính sách cũng cần phải ứng dụng những công nghệ mới trong xử lí dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các mô hình kinh doanh mới nói trên và nhiều thành tựu khác. Có như thế thì quản lí Nhà nướcmới đóng vai trò thúc đẩy phát triển, chứ không phải là cản trở sự phát triển như đang xảy ra ở nhiều nước trong nhiều lĩnh vực./.

KINH NGHIỆM QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA Ô-XTRÂY-LI-A TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
                                                   Phạm Đức Toàn 

Q. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ

Quá trình cải cách công vụ, công chức đã tham khảo kiến thức, kinh nghiệm của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Bài viết này tập trung giới thiệu và phân tích kinh nghiệm của Ô-xtrây-li-a trong chuyển đổi mô hình quản lí nguồn nhân lực (QLNNL) phù hợp với xu thế thị trường hóa khu vực công và trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 của nước này; qua đó, gợi mở một số nội dung về đổi mới công tác QLNNL cũng như trọng dụng và phát triển người có năng lực trong nền công vụ nước ta.

1. Mô hình quản lí nhân lực trong bối cảnh cách mạng 4.0
Tổ chức bộ máy hành chính của Ô-xtrây-li-a có Chính phủ liên bang, 06 Bang, 02 vùng lãnh thổ trực thuộc Trung ương (trong đó có thủ đô Canberra)  và 571 chính quyền địa phương thuộc các Bang. Khu vực công Ô-xtrây-li-a đã vận hành theo hướng thị trường hóa, với bộ máy tinh gọn, đội ngũ công chức ngày càng tinh giản. Cấp Liên bang chủ yếu tập trung xây dựng thể chế, pháp luật chung và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, ngoại giao, thuế, thương mại, phúc lợi, môi trường, di trú và những việc lớn của quốc gia; Cấp Bang tập trung vào nhiệm vụ an ninh trật tự, cảnh sát, trường học, bệnh viện, giao thông và chính quyền địa phương; Cấp chính quyền địa phương tập trung vào nhiệm vụ quy hoạch, giám sát xây dựng, giao thông và an sinh xã hội trên địa bàn.

Cách mạng 4.0 không chỉ là sự phát triển công nghệ thuần túy trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông mà đây sẽ là làn sóng của các giải pháp đột phá trong công tác lãnh đạo, quản lí nói chung và quản lí, phát triển nguồn nhân lực nói riêng trong thế kỷ XXI. Nhiệm vụ của quản lí nguồn nhân lực (QLNNL) thế kỷ XXI là “Đúng người – Đúng khả năng – Đúng thời điểm – Đúng địa điểm – Đúng chi phí”. Đứng trước những yêu cầu của cách mạng 4.0, Ô-xtrây-li-a đang chú trọng áp dụng mô hình QLNNL ‘mềm’ (1). Mô hình này đề cao việc đối xử với nhân viên như là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức, là yếu tố góp phần đảm bảo và gia tăng giá trị của mỗi tổ chức. Các đặc điểm chính của mô hình này bao gồm: (1) Mục tiêu chiến lược là tập trung vào kế hoạch hóa lực lượng lao động dài hạn; (2) Giao tiếp, tương tác 2 chiều cấp trên-cấp dưới được chú trọng và tiến hành thường xuyên;  (3) Cơ cấu trả lương cạnh tranh và dựa trên kết quả, hiệu quả công việc; (4) Nhân viên được trao quyền nhiều hơn, được tham gia và được thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời về kế hoạch phát triển của tổ chức để làm việc hiệu quả hơn, được khuyến khích chủ động nhận việc cũng như lĩnh trách nhiệm; (5) Hệ thống đánh giá tập trung vào việc xác định và đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) cũng như đáp ứng những nhu cầu phát triển khác của nhân viên; (6) Cơ cấu tổ chức được thiết kế thiên theo chiều ngang, khắc phục tính cứng nhắc cố hữu của bộ máy hành chính thứ bậc, tạo điều kiện phối hợp công tác giữa các đơn vị, làm việc nhóm; (7) Phù hợp với mô hình lãnh đạo dân chủ, phù hợp với phong cách làm việc của thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Ô-xtrây-li-a đẩy mạnh áp dụng phương pháp, kĩ thuật quản trị doanh nghiệp vào khu vực công để hoạt động năng động, hiệu quả hơn; tiến hành hợp tác công – tư, thuê nhân sự bên ngoài tham gia vào bộ máy hành chính công; đẩy mạnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức và giữa các chính quyền địa phương. Điều này đòi hỏi, người lãnh đạo, quản lí phải luôn bám sát mục tiêu chung của tổ chức, thường xuyên rà soát, đánh giá môi trường bên trong, bên ngoài, phân tích và dự đoán về nguồn nhân lực hiện tại và tương lai, tạo những kênh giao tiếp, tương tác và lắng nghe ý kiến đa chiều để có những điều chỉnh, thay đổi linh hoạt. 

2. Một số nội dung quản lí nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng 4.0 giúp nhà lãnh đạo, quản lí tiếp cận được nhiều thông tin, kiến thức đa chiều, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối công việc. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo sẽ không thể thay thế con người mà chỉ hỗ trợ nhân viên làm việc năng suất, hiệu quả hơn, đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Đối với khu vực công, việc thu hút, giữ chân và quản trị nhân sự không chỉ phụ thuộc vào tiền lương mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo động lực cho công chức cống hiến và phát triển chức nghiệp. Nhà lãnh đạo, quản lí cần phát huy hết vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật để duy trì và tạo ra “giá trị công” mới (2). Trong QLNNL, yếu tố “sáng tạo” được đặt lên hàng đầu, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

Về tuyển dụng
Thực hiện tuyển dụng liên tục, linh hoạt trong năm, không cố định 1-2 lần/năm như trước đây. Sau 3 tháng kể từ khi được tuyển dụng, công chức phải đề xuất được sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy công việc hiệu quả. 3 tháng sau, cơ quan, đơn vị có thể lập kế hoạch cải tiến công tác để công chức đó thực hiện. Sau 6 tháng thử việc, cơ quan, đơn vị sẽ quyết định tuyển dụng chính thức hay không. Thông thường, trước khi được tuyển dụng, ứng viên đã trải qua quá trình tuyển chọn chặt chẽ theo các tiêu chí của khung năng lực hay bản mô tả công việc. Ứng viên biết trước họ sẽ trải qua các bước đánh giá như thế nào (quy trình thủ tục công khai trên mạng). Việc tuyển dụng dựa trên cách đánh giá tổng thể phẩm chất và năng lực. Để đánh giá tổng thể, chỉ số thông minh (IQ) chưa đủ, Ô-xtrây-li-a sử dụng các công cụ đánh giá trí tuệ cảm xúc (EQ - Bài kiểm tra EQ thường chiếm khoảng 20% tổng điểm), đánh giá năng lực (qua hồ sơ năng lực, khung năng lực), bài kiểm tra tư duy nhận thức (cognitive test), và đặc biệt là xử lí tình huống quản lí, giải quyết vấn đề. Đánh giá tổng thể giúp phát triển toàn diện, không chỉ phát triển năng lực chuyên môn mà còn nắm bắt được ý thức, thái độ đối với công việc: ý‎ chí, nguyện vọng, động lực phấn đấu của người công chức.

Bài kiểm tra, phỏng vấn hay xử lí tình huống phải gắn với ngành nghề, vai trò người đó dự kiến đảm nhiệm. Phải đánh giá năng lực hiện tại và tương lai để ứng viên có thể dự báo chiều hướng đảm nhiệm vị trí cao hơn ở ngay khâu tuyển dụng: Họ có làm được không (hiện tại); Họ có tiềm năng làm được không (tương lai) – sử dụng khung năng lực để đánh giá công khai, công bằng. Do đó, phải nắm bắt nguyện vọng của ứng viên ngay từ ngày đầu để có hướng phát triển phù hợp. Đối với bài tập tình huống (thường chiếm 50% tổng điểm), ứng viên được chuẩn bị trong 1 tiếng, sau đó, trình bày trước Hội đồng về các phương án giải quyết vấn đề. Ứng viên được đánh giá ở khả năng thuyết phục. Đặc biệt, khi tuyển dụng nhân viên, trong khung năng lực cũng có tiêu chí để đánh giá chiều hướng có thể phát triển thành lãnh đạo hay chuyên gia đầu ngành không.

Về đánh giá năng lực và cách thức giữ chân người tài
Ở Ô-xtrây-li-a, hồ sơ cá nhân với những trải nghiệm và thành công, những mục tiêu và khả năng phát triển của cá nhân được công khai trên mạng. Qua đó, ngay từ ngày đầu, những người được tuyển dụng đã xác định được tầm nhìn, vai trò, trách nhiệm đối với công việc; được đánh giá trên cơ sở kết quả công việc. Đồng thời, điều này cũng đặt ra trách nhiệm của nhà lãnh đạo, quản lí là tạo môi trường học tập, phát triển cho nhân viên cũng như trách nhiệm tự đào tạo, bồi dưỡng của nhân viên. Ô-xtrây-li-a xây dựng các khung năng lực chung cũng như các bản mô tả công việc hay bản mô tả vai trò nói riêng cho từng vị trí, làm cơ sở đối chiếu để đánh giá nhân viên. Các tiêu chí đánh giá bao gồm các tiêu chí hiện tại và tương lai, được áp dụng chung, trên cơ sở đó mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi tổ chức cụ thể hóa thành các tiêu chí riêng. Dựa trên yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí, căn cứ vào khung năng lực, lãnh đạo sẽ đánh giá năng lực của từng cá nhân đảm trách vị trí đó. Đặc biệt, việc đánh giá còn được thực hiện trên các ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh (smart phone); do đó, nhân viên có thể bày tỏ nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị mọi lúc, mọi nơi và người lãnh đạo có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, tháo gỡ khó khăn và đánh giá nhân viên tại ngay thời điểm thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả chi phí, trong vòng 3 năm (2014 - 2017), Ô-xtrây-li-a đang cố gắng cắt giảm 12.000 người trong khu vực công đối với cả đối tượng là nhân viên và lãnh đạo. Mục tiêu quan tâm hàng đầu là kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lí và thu hút, giữ chân người tài trong bộ máy nhà nước, trong đó có các chuyên gia IT. Một trong những biện pháp chủ yếu là tăng cường tiếp cận và chia sẻ thông tin trên hệ thống mạng (các khung năng lực, quy trình các bước tuyển dụng, đánh giá, các chỉ dẫn đối với công chức mới, bộ quy tắc ứng xử được đưa lên các trang web; bản tóm lược phát cho công chức); phát huy tối đa hiệu quả của việc tương tác giữa cấp trên và cấp dưới, tăng khả năng nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, trao đổi về kế hoạch phát triển cá nhân của công chức, đặc biệt những người tài, những người trẻ có năng lực. Những người làm việc trong khu vực công có quyền đàm phán mức lương, đây cũng là biện pháp giữ người tài trong khu vực công. Thực tế, tiền lương các công chức quản lí Nhà nướcở Ô-xtrây-li-a khá cao, tùy theo từng vị trí chức danh.

Đồng thời với chế độ tiền lương, lãnh đạo tiến hành đối thoại, tìm hiểu điều gì mà từng công chức coi trọng, sau đó đưa ra những lợi ích, ưu đãi khác với họ như : tạo điều kiện để họ làm việc linh hoạt (làm việc ở cơ quan 3 ngày, ở nhà 2 ngày), tăng số ngày nghỉ (liên quan đến việc giảm số tiền thuế phải nộp), học lên cao (Nhà nướctrả tiền), cho nghỉ một số ngày để đi học, cho nghỉ một số giờ để làm bài tập, tạo điều kiện cân bằng cuộc sống – công tác (thể thao, nghỉ dưỡng), trang bị phương tiện (máy tính, điện thoại), luân chuyển để học được nhiều kĩ năng, tham gia vào những dự án hợp tác với khu vực tư…

Về đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nhân sự kế cận
Trong một tổ chức, vấn đề liên quan đến đào tạo và phát triển phải phù hợp với sự phát triển của tổ chức, đồng thời quá trình ĐTBD công chức phải được lồng ghép trong quá trình phát triển NNL của tổ chức đó. Tạo môi trường học tập suốt đời trong tổ chức đặt ra yêu cầu đối với mỗi cá nhân phải tự học để đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Ô-xtrây-li-a tiến hành quá trình “săn đầu người” từ rất sớm, áp dụng ngay cả đối với học sinh cấp 3. Các nhà tuyển dụng đến các nhà trường để tìm kiếm tài năng, đầu tư, tuyển chọn, hướng nghiệp, đặt hàng đào tạo để người được tuyển dụng có thể làm việc ngay sau khi ra trường, có được các kĩ năng mà tổ chức mong muốn. Ở Ô-xtrây-li-a , mô hình 70-20-10 được áp dụng rất hiệu quả: (70%) vừa học vừa làm, tự bồi dưỡng dựa trên công việc hàng ngày (là chủ yếu); (20%) học nhóm, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình làm việc nhóm; (10%) thông qua các khóa ĐTBD chính quy.

Ô-xtrây-li-a thực hiện việc quy hoạch, chuẩn bị nhóm công chức có năng lực để đảm bảo bất kỳ ai trong nhóm dự bị cũng phải đủ năng lực kế cận. Tùy qui mô tổ chức, loại hình tổ chức và tình hình cụ thể để tiến hành tuyển trong nội bộ, từ dưới lên hay từ nguồn bên ngoài. Lãnh đạo hay chuyên gia (chuyên viên) cũng đều có lực lượng kế cận. Xây dựng đội ngũ kế cận phải áp dụng nguyên tắc thực tài nhằm tạo cơ hội công bằng cho mọi người để được quy hoạch vào đội ngũ kế cận; quan tâm đến các yếu tố: qui mô, chuyên ngành, đa dạng, công bằng. Trước hết, phải có mô hình lập kế hoạch lực lượng lao động: cần tuyển đối tượng nào, tiêu chí về năng lực; xác định những vị trí chủ chốt không thể thiếu trong bộ máy; đánh giá rủi ro (ai sắp đến tuổi nghỉ hưu, ai có thể chuyển công tác); xác định đội ngũ những người có thể thay thế thông qua quy trình lựa chọn cạnh tranh, có chương trình ĐTBD, phát triển lãnh đạo và phát triển chuyên môn. Rà soát, bổ sung, đưa ra ngoài quy hoạch những người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn (có đánh giá hàng năm, trên cơ sở mức độ, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ).

Về phòng chống tham nhũng và nâng cao đạo đức công vụ
Tại Ô-xtrây-li-a, tham nhũng là hành vi bị quản lí và xử lí chặt chẽ, nghiêm khắc nhất. Liên bang có Luật về phòng, chống tham nhũng và tất cả các bang và lãnh thổ đều có luật chống tham nhũng, các luật này áp dụng cho cả các cá nhân và pháp nhân. Ngay từ ngày đầu, Ô-xtrây-li-a đã giáo dục người mới tuyển hay mới bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo quản lí về các quy định phòng chống tham nhũng, về bộ quy tắc ứng xử (đây được coi là quy chế, chưa phải quy định luật); đặc biệt là về những "khoảng xám", không rõ ràng về phạm trù đạo đức, về ranh giới những gì được hay không được làm. Nhiều nhà trường đưa nội dung này vào môn đạo đức. Đặc biệt, hiện nay khi áp dụng tinh thần doanh nghiệp vào khu vực công, cần có những quy định hay cách hiểu chung về những hành vi, xử sự được phép hay không được phép, nên hay không nên làm. Ở Ô-xtrây-li-a, đã có những tranh luận về việc nên ban hành Bộ quy tắc ứng xử chung hay Bộ quy tắc điều chỉnh chi tiết cho từng hành vi. Bộ quy tắc giữa các Bang là khác nhau, hiện đa phần theo hướng quy định khung và từng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình.
Chính phủ Ô-xtrây-li-a đang thực hiện nghiêm và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo sự minh bạch, công khai, chống tham nhũng, tiêu cực:

          (1) Xây dựng thể chế, các quy định, quy chế chặt chẽ trong đó xác định rõ các hành vi được phép/không được phép, cùng với các chế tài để phòng, chống tham nhũng; đồng thời xử lí nghiêm các hành vi tham nhũng.

          (2) Tăng cường ĐTBD, hướng dẫn cho công chức những việc phải làm, không được làm, đặc biệt là công chức lãnh đạo quản lí, những ngành, lĩnh vực, vị trí công tác dễ có hành vi tham nhũng.

           (3) Xây dựng cơ chế, trách nhiệm giải trình về các quyết định của mình trong thực thi nhiệm vụ. Công chức phải luôn biết chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, tạo môi trường để khuyến khích công chức báo cáo các hành vi tham nhũng trong tổ chức.

           (4) Các cơ quan (Ủy ban) chống tham nhũng ở Ô-xtrây-li-a là những tổ chức độc lập và không có “vùng cấm” (04 cơ quan chống tham nhũng cấp Liên bang, các Bang cũng có các tổ chức tương tự). Đây là những cơ quan mang tính điều tra, thanh tra, đưa ra các quy định, quy chế rất chi tiết theo các ngành, lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng. Trang web của các cơ quan này đều có các báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hằng năm, có đường link để mọi người tố cáo các hành vi tham nhũng, những vụ việc xảy ra. Các cơ quan này thực hiện nhiều cuộc tiếp thu ý kiến và tham vấn công chúng trước khi chuyển kết quả và khuyến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

3. Bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Thứ nhất, sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi cả về môi trường và văn hóa
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, số hóa, cắt giảm giấy tờ, thay đổi cách thức tổ chức công việc, quy trình làm việc cũng ảnh hưởng đến cung – cầu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước (QLNN). Nhiều công chức đến từ nhiều vùng miền, từ các nơi trên thế giới, từ nhiều nền văn hóa, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ duy nhất, lực lượng già hóa …. Yêu cầu về kĩ năng mềm ngày càng cao trong điều kiện mới. Trước kia, quan tâm nhiều đến IQ, nay EQ cũng được đưa vào trong các chương trình của nhà trường. Khu vực công cũng do đó cần có những bước thay đổi trong việc định hướng phát triển năng lực, nhiều chương trình đến các vùng miền khác nhau để hướng nghiệp cho học sinh chuẩn bị sẵn sàng làm việc được ngay sau khi tuyển dụng. Mỗi tổ chức có chiến lược phát triển riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hằng năm dựa trên chủ trương, chính sách của Chính phủ. Việc xây dựng phương hướng phát triển của tổ chức phải dựa trên tư duy như của doanh nghiệp, đồng thời, chú trọng khảo sát, lấy ý kiến của công chức trong tổ chức và tham vấn ý kiến người dân. Bên cạnh việc quan tâm đến nhưng thay đổi về nguồn nhân lực (NNL) mới như công nghệ, số hóa…, cần nghiên cứu đặc điểm từng giai đoạn trong vòng đời (chu trình công tác) của các thế hệ công chức với dữ liệu khảo sát, phân tích cụ thể; như bắt đầu từ khoảng 18-23 tuổi, kết thúc vào khoảng 60 tuổi. Nhà quản lí nhân sự cần quan tâm đáp ứng nhu cầu con người của từng nhóm đối tượng nhân viên trong độ tuổi lao động, vào đúng thời điểm, để họ làm việc hiệu quả hơn. Kế hoạch hóa NNL cần đáp ứng các nhu cầu khác nhau, thay đổi theo từng nhóm độ tuổi : 18-25 (chưa lập gia đình), 25-45 (đã lập gia đình hay đã có con) ; 50-70 (cần đào tạo lại).

Để đáp ứng yêu cầu công nghệ trong cách mạng 4.0, có thể hình thành một cơ quan chuyên trách hỗ trợ các cơ quan đơn vị khác áp dụng cách mạng số vào công tác của mình (Digital Transformation Agency) thông qua tổ chức các tọa đàm để tư vấn, hỗ trợ, tập huấn. Việc nâng cao năng lực công nghệ giúp công chức thành thạo và hình thành thói quen tra cứu tư liệu hướng dẫn, các quy định, quy trình thủ tục qua các đường link trên mạng. Những người làm công tác tổ chức cán bộ cần được trang bị kiến thức sâu rộng về cách mạng số để có thể cạnh tranh với khu vực tư trong quản lí và phát triển nhân lực.

Thứ hai, áp dụng một số biện pháp giữ chân người tài năng cho nền công vụ
Trước hết, tổ chức phải phát triển nguồn tại chỗ, sau đó, thu hút nguồn bên ngoài, đặc biệt là những vị trí liên quan đến kĩ năng lãnh đạo hay chuyên môn sâu về CNTT. Sau đó, xây dựng lòng trung thành với tổ chức, tạo cơ chế nuôi dưỡng, trọng dụng, giữ chân tài năng. Cần khai thác yếu tố tâm lý, môi trường làm việc, tạo những lợi ích, cơ chế đối với những người có tài năng để họ làm chủ được công việc, phát triển khả năng sáng tạo, đổi mới và phát triển lãnh đạo quản lí và lãnh đạo chuyên môn. Có thể phát hiện tài năng thông qua: Xem họ có động lực làm việc cho tổ chức không? Xem giá trị của họ có trùng với tổ chức không ? Tiềm năng phát triển lên vị trí cao hơn không ?.... Tinh giản biên chế, vẫn cần xác định vị trí nào, người nào cần giữ lại. Đối với những người này, cần tạo môi trường để họ thấy tổ chức đó là của họ; Tránh tạo ra những thông tin sai lệch do những kênh truyền đạt không chuẩn; Tránh tinh giản không đúng đối tượng hay thiếu nhân văn; Tránh sử dụng không đúng năng lực (người tài tự ra đi, tự tinh giản); Cắt giảm quá mức, gánh nặng đè lên những người còn lại, nếu quá tải, họ rời khu vực công, đặc biệt là người trẻ.

 Nhà lãnh đạo phải có chiến lược giữ chân tài năng; Xác định được những vị trí quan trọng trong tổ chức, xác định ai là người đảm đương được – có khả năng xác định những người không thể thiếu trong bộ máy tổ chức. Muốn giữ người tài, tiền lương chưa phải là tất cả mà cần có vai trò lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo có EQ cao để thấu hiểu nhân viên, có kĩ năng giao tiếp tốt, biết truyền đạt chuẩn xác, thông suốt, phải công khai minh bạch các chính sách và có khả năng dự báo, lên kế hoạch xử lí rủi ro khi tinh giản biên chế.

Phải thường xuyên đối thoại và nắm bắt, hiểu được vấn đề dưới góc nhìn của nhân viên. Khi đối thoại, cần cho nhân viên rõ những lợi ích khi ở lại với tổ chức, con đường chức nghiệp của họ trong tương lai.

Thứ ba, chú trọng tới việc hình thành và phát huy sức mạnh của các giá trị công
Giá trị công là cơ sở lý giải cho khía cạnh đạo lý trong cung cấp dịch vụ công. Giá trị công là triết lý về những gì mà công dân trông đợi từ nhà quản lí công, về trách nhiệm đạo lý khi họ đảm nhận chức trách công vụ cũng như những gì cấu thành nên đức tính trong điều hành công tác của họ. Nhà quản lí có thể sáng tạo ra giá trị theo cách thức của nhà doanh nhân, nhưng đồng thời vẫn duy trì những nét đặc trưng của tổ chức công, coi trọng tính hiệu quả trong thực hiện những vấn đề mà công chúng quan tâm nhất.

Có thể nghiên cứu, kết hợp những ưu điểm về tính an toàn, ổn định nghề nghiệp (của hệ thống chức nghiệp) với chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với thị trường, quan tâm bổ sung một số lợi ích, tạo sự gắn bó của công chức, tăng cường tính năng động, đổi mới, tạo động lực phát triển cá nhân của mô hình QLNNL mới để tăng hiệu quả công việc. Chú trọng ĐTBD để thay đổi tư duy QLNNL, khuyến khích sáng tạo, đổi mới, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả làm việc, quan tâm đến những vấn đề của giới trẻ nói chung và những thách thức của phát triển công nghệ để có ứng xử phù hợp với thế hệ công chức mới. Các mô hình hay cách thức QLNNL nào cũng cần công khai, minh bạch, phù hợp, ban hành rõ ràng, dễ tiếp cận và đề cao quá trình tương tác hai chiều.

Nhà quản lí không chỉ thực hiện công việc được giao theo lối mòn định sẵn mà phải suy nghĩ để sáng tạo ra những giá trị công cho cộng đồng, xã hội. Họ có thể vận dụng tư duy, cách thức quản lí của khu vực tư, doanh nghiệp để đưa ra các phương án hiệu quả để duy trì giá trị công đang có hay tạo ra giá trị công mới. Qua đó, vừa phát huy được hiệu quả quản lí, đồng thời giữ gìn và xây dựng được hình ảnh tốt đẹp, nâng cao uy tín của cơ quan, chính quyền trong mối quan hệ với xã hội, doanh nghiệp. Quá trình này có thể tạo ra hiệu ứng tốt về lòng tin với bộ máy nhà nước, với công cuộc cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng thành công Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển.

Ghi chú:
(1) Mô hình QLNNL cứng phù hợp với mô hình lãnh đạo chuyên quyền độc đoán (Autocratic Leadership); ít phân cấp, trao quyền; khi phân công nhiệm vụ, gắn với quy trình thủ tục cụ thể để tuân thủ chặt chẽ. Mô hình QLNNL mềm phù hợp với Mô hình lãnh đạo kiểu dân chủ (Democratic Leadership): Tập trung vào nhu cầu của nhân viên (không chỉ của tổ chức), quan tâm xây dựng kế hoạch phát triển của cá nhân, quan niệm rằng đáp ứng được động cơ của nhân viên sẽ đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Xu thế gần đây, lãnh đạo theo nhóm (tập thể lãnh đạo) nhiều hơn và lắng nghe ý kiến phản hồi đa chiều (360 độ).

(2) Giá trị công (Public Value): được coi là lý thuyết hay cách thức tăng cường công tác quản lí với sự tham gia của cộng đồng; phân cấp, trao quyền cho nhà quản lí công gắn với trách nhiệm và chế tài khi lạm quyền; có những điểm trái ngược với một số nội dung của trào lưu NPM, thị trường hóa, tư nhân hóa, thuê ngoài. Nhà quản lí có thể sáng tạo ra giá trị theo cách thức của nhà doanh nhân, nhưng đồng thời vẫn duy trì những nét đặc trưng của tổ chức công, coi trọng tính hiệu quả trong thực hiện những vấn đề mà công chúng quan tâm nhất./.
Tài liệu tham khảo:
Nội dung, tài liệu và Báo cáo thu hoạch trong Đoàn nghiên cứu, học tập “Quản lí nhân sự và phát triển nguồn nhân lực” tại Ô-xtrâylia theo Chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương từ ngày 19-30/9/2017./.
                                                       
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KỈ NGUYÊN 4.0 - HR 4.0

Tuan Anh Vu
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Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng một  doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố quan trọng : con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi một trong bốn yếu tố đó thay đổi, các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng và thay đổi theo tạo ra một trạng thái cân bằng mới cho doanh nghiệp. Công nghệ 4.0 hiện diện ngày càng nhiều trong cuộc sống và kinh doanh. Quản trị nhân sự là một trong 4 thành phần chủ chốt nói trên sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian tới dưới tác động của các công nghệ. Quản trị nhân sự sẽ thay đổi cốt lõi từ những thay đổi sâu sắc như sau

1. Mô hình và quy trình kinh doanh thay đổi: 
Công nghệ đã giúp cho cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình kinh doanh sản xuất ví dụ như xe taxi công nghệ. Bên cạnh đó, tự động hóa triển khai ngày càng nhiều trong quy trình kinh doanh cũng thay đổi tương tác và quy trình trong doanh nghiệp. Các chuyên viên nhân sự cần tích hợp các chức năng nhân sự nhanh hơn, trực tiếp tham chiến cùng với các chức năng trong vận hành. Các hoạt động nhân sự cần hướng tới khách hàng – nhân viên trong doanh nghiệp cũng như khách hàng bên ngoài của công ti do khách hàng đòi hỏi trực tiếp và cấp thời tới doanh nghiệp. Các chuyên viên nhân sự cần chủ động hơn trong triển khai công tác chuyên môn của mình thay vì chờ đợi đáp ứng với các thách thức bên ngoài. Đáp ứng theo thời gian thực là thách thức quan trọng bắt nguồn từ thay đổi mô hình và quy trình trong kỷ nguyên 4.0 với các chuyên viên nhân sự. Các phần mềm đo lường sẽ thông báo về tình trạng làm việc kém hiệu quả của nhân viên và chuyên viên nhân sự trực chiến sẽ phải làm ngay một số điều gì đó để giải quyết tình huống trước mắt. 

2. Cơ cấu tổ chức mở – kinh tế chia sẻ:
Các thay đổi về công nghệ đã khiến cho mô hình doanh nghiệp mở và chia sẻ hơn bao giờ hết. Nhân lực trong doanh nghiệp sẽ bao gồm rất nhiều loại hình đa dạng không chỉ còn là nhân viên làm theo hợp đồng. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ thay đổi từ ràng buộc về pháp lí – hợp đồng chuyển sang ràng buộc trên cam kết thực hiện công việc và nguyên tắc chia sẻ công việc, chia sẻ lợi nhuận. Lý do tại sao doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình thay đổi so với trước đây chính là công nghệ cho phép đo lường, tính toán và xác định cụ thể phần đóng góp giữa doanh nghiệp và người lao động theo thời gian thực. Các chuyên viên nhân sự cần tư duy lại trong quản trị nguồn nhân lực bao gồm các nhân viên của doanh nghiệp và các nhân viên chia sẻ với bên ngoài. 

3. Tập trung vào các nhóm việc chuyên môn có giá trị gia tăng cao:
Thế Giới Di Động trong hội thảo gần đây có công bố chỉ cần 2 nhân viên tính lương cho hơn 31 ngàn lao động tại doanh nghiệp. Điều đó thể hiện các công việc mang tính chất hành chính sự vụ trong nhân sự sẽ được thay thế bằng các công nghệ. Ví dụ, trong công tác tuyển dụng, các biểu mẫu tuyển dụng sẽ giảm bớt đi do ứng dụng quản trị tuyển dụng. Chuyên viên đào tạo sẽ tập trung vào việc thiết kế và đánh giá hiệu quả khóa học khi học viên có thể tự học thông qua các khóa học mở trên Coursera hay các nguồn khác. Công tác đánh giá nhân lực sẽ nhẹ bớt về hành chính đi rất nhiều khi có các phần mềm đánh giá hiệu suất trên smartphone theo thời gian thực. Các chuyên viên nhân sự sẽ dành phần lớn thời gian giúp cho các nhân viên làm thế nào tối ưu và cực đại hóa hiệu suất bản thân. Các chuyên viên nhân sự cần tự học và nâng cấp giá trị việc làm chính mình chuẩn bị cho các thay đổi lớn trong cuộc cách mạng 4.0

4. Dữ liệu lớn và lượng hóa công tác nhân sự:
Không đo lường được có nghĩa là không quản trị tốt. Lượng hóa tất cả các khía cạnh quản lí luôn luôn là ước mơ của các nhà quản trị doanh nghiệp. Dữ liệu lớn cùng với hệ thống máy tính đã giúp ước mơ trong quản trị nhân sự thành hiện thực. Từ trước tới nay, những vấn đề trong nhân sự rất khó lượng hóa thông qua dữ liệu như gắn kết nhân viên, khả năng phát triển, mức độ hài lòng trong công việc. Hiện nay thông qua dữ liệu lớn và các công nghệ 4.0, chúng ta có thể số hóa những vấn đề nói trên. Thông qua tập trung các dữ liệu trên mạng xã hội, email trao đổi, mạng intranet trong doanh nghiệp, hệ thống KPI v/v, doanh nghiệp có một kho dữ liệu về nhân viên. Trên nền tảng dữ liệu đó doanh nghiệp có thể sử dụng để phân tích và đưa ra những phán đoán và dự báo về từng cá nhân nhân viên. Tập trung dữ liệu, phân tích và đưa ra những giải pháp nhân sự cá nhân hóa cho từng nhân viên là tương lai rất gần của công tác nhân sự.
5. Trí thông minh nhân tạo:
Song hành với dữ liệu lớn chính là trí thông minh nhân tạo trong quản trị nhân sự. Có thể nói trí thông minh nhân tạo và dữ liệu lớn là cặp đôi hoàn hảo thay đổi hoàn toàn bức tranh về nghề nhân sự.

Trí thông minh nhân tạo (AI) áp dụng chung với dữ liệu lớn sẽ thay thế các công tác nhân sự như tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển và gắn kết nhân viên. 

AI sẽ làm giúp cho các chuyên viên nhân sự các phần việc nặng nhọc nhất và để lại quyền quyết định và phương án xử lí cho chuyên viên nhân sự. Ví dụ AI sẽ tự động kiểm tra sàng lọc và phân tích đưa ra danh sách 5 % nhân viên có khả năng nghỉ việc nhiều nhất trong vòng 6 tháng tới và các lựa chọn cho các nhân viên này. Chuyên viên nhân sự

AI sẽ quyết định phương án nào và thực thi như thê nào với từng nhân viên trong danh sách này. Trí thông minh nhân tạo AI có thể tự động phân tích hoạt động của các nhân viên kinh doanh và đưa ra những khuyến nghị tự động về đào tạo để chuyên viên đào tạo quyết định thực thi như thế nào các chương trình đào tạo trong doanh nghiệp.

6. Quản trị lao động 4.0:
Công dân kết nối – Conntected Citizen là thuật ngữ mô tả công dân của thế kỷ 21. Khi kết nối như vậy, nhân lực sẽ đối diện nhiều bất ổn và những thông tin xấu trong cuộc sống. Công tác quản trị nhân lực trong thế kỷ 21 sẽ hướng nhiều tới việc giúp cho nhân lực trong doanh nghiệp: Quản trị cân bằng cuộc đời trước áp lực cuộc sống; Quản trị năng lượng tinh thần;  Quản trị nghề nghiệp giúp cho các nhân viên chuẩn bị thay đổi với các thách thức nghề nghiệp trong tương lai. Các chuyên viên nhân sự không những phải có trách nhiệm với nguồn nhân lực trong công việc mà còn phải có trách nhiệm giúp họ trong cuộc sống công nghệ hàng ngày. 
7. Đào tạo và phát triển những năng lực làm việc mới:
Công nghệ 4.0 thay đổi cách thức cá nhân làm việc và tương tác. Khung năng lực trong kỷ nguyên 4.0 thay đổi và bổ sung rất nhiều. Chuyên viên nhân sự cần tập trung và phát triển các chương trình đào tạo các năng lực làm việc mới này cho nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm năng lực mới bao gồm hai nhóm nhỏ, một nhóm là các năng lực mới trong Các mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và một nhóm bao gồm các năng lực cũ nhưng có tầm quan trọng gia tăng trong thời gian tới. Nhóm năng lực mới bao gồm : Quản trị thông tin, quản trị quan hệ, quản trị cộng đồng, sử dụng công nghệ hỗ trợ, tiếp cận hệ sinh thái và tư duy kinh tế chia sẻ. Nhóm năng lực có tầm quan trọng gia tăng đó là đổi mới sáng tạo, phối hợp làm việc, quản trị bản thân, lập kế hoạch, tư duy khách hàng. 

Các chuyên viên nhân sự cần thấu hiểu công nghệ 4.0 đã thật sự bắt đầu thay đổi nghề nhân sự. Tốc độ, cường độ và phạm vi của CMCN 4.0 sẽ rất lớn và nhanh hơn so với các cuộc cách mạng khác trong quá khứ. Công việc không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Trong tất cả các cuộc cách mạng sẽ luôn luôn có hai nhóm – nhóm một thấu hiểu và vượt qua thách thức và nhóm hai không vượt qua và tụ hậu. Các thay đổi đã được nêu rất rõ ràng, bài toán thích nghi với công nghệ 4.0 đang nằm trong tay và trí óc của cộng đồng chuyên viên nhân sự./. 

KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TI CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Yến Nhi

Dù trong giai đoạn nào của nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất lao động, tạo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh luôn được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, trong đó có Công ti Cổ phần phích nước Rạng Đông. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên thành công, nhưng yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp Nhà nướcchuyển sang cổ phần, với đặc thù sản xuất cần hàng nghìn lao động nên công ti nhận thức rõ: Năng suất lao động tác động trực tiếp đến giá thành và tính cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, từ năm 2016 trở lại đây, xác định lựa chọn các công cụ quản trị hiện đại của hệ thống TOYOTA TPS, từng bước cải tiến và kiên trì thực hiện, năng suất lao động mới được lượng hóa bằng con số cụ thể. Qua đó, năm 2015 năng suất tính theo doanh thu đầu người của toàn công ti là 1,04 tỷ đồng; năm 2017 là 1,506 tỷ đồng (tăng 1,5 lần), mục tiêu đến năm 2020 là 2,22 tỷ. Có được kết quả này, bước đầu công ti đã thực hiện thành công các công cụ như : 5s, lean 6 sigma và Kaizen kết hợp với chương trình tự động hóa. Nếu như các đơn vị khác thường lựa chọn 1 trong các công cụ quản trị nhưng công ti đã lựa chọn tích hợp cùng lúc nhiều công cụ nhằm phát huy hiệu quả. Mục tiêu của 5S, xuất phát từ Nhật Bản (5s: sàng lọc -sắp xếp – sạch sẽ - săn sóc – sẵn sàng)  là chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả cho mọi lao động. Do đó, 5s có thể áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp, không phân biệt ngành nghề và qui mô. Để vận dụng các công cụ quản trị một cách hiệu quả, công ti đã hợp tác với các chuyên gia từ Nhật, Mỹ, các chuyên gia của Viện năng suất Việt Nam. Chính các chuyên gia đã trực tiếp đến nghiên cứu, tư vấn, đào tạo tại chỗ cho đội ngũ lao động công ti. Ban đầu, công ti chọn dây chuyền điểm tại xưởng led, chọn những con người tích cực, có tư duy đổi mới… áp dụng đúng mô hình 5s, tìm ra những điểm tích cực và hạn chế để tìm cách thay đổi theo hướng tốt hơn. Từ dây chuyền điểm này, công ti đã nhân rộng thành 12 dây chuyền. Đồng thời công ti cũng mạnh dạn cùng triển khai mô hình Lean Six Sigma và Kaizen nhằm vừa giảm thiểu lỗi vừa loại bỏ các hao phí trong quá trình sản xuất nên đã phát huy hiệu quả. Để có thể cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công nghệ mới, bên cạnh các công cụ quản trị tiên tiến, công ti chủ động đưa hàng loạt các công trình – thiết bị - cơ cấu đã được nhóm tự động hóa của các đơn vị nghiên cứu, chế tạo và đưa vào vận hành, góp phần tăng năng suất, giảm phế phẩm, tăng tính ổn định của sản xuất. Nếu như trước đây, chương trình tự động hóa đôi khi vẫn còn hạn chế như: Không khớp nối hoàn chỉnh với chuỗi quy trình, dẫn đến phải sửa lại hoặc bỏ đi… Nhưng hiện nay, nhờ làm theo đúng các bước của Kaizen, góp phần nâng cao tính tương thích của các bộ phận tự động hóa với hệ thống dây chuyền có sẵn mà không ảnh hưởng đến cả chuỗi…
Kinh nghiệm thực tế từ công ti cho thấy, xác định được công cụ quản trị tiên tiến áp dụng mới chỉ là bước khởi đầu. Để có thể thay đổi được hành vi, thói quen của người lao động, cần có sự quyết tâm của người đứng đầu và cả một tập thể. Trước những vấn đề mới cần đưa ra thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người đồng thời hướng các luận chứng, các số liệu, và thực tế chứng minh tính hiệu quả. Từ đó phải kiên trì theo đuổi, giữ vững nhịp điệu sản xuất. Có như vậy mới không tránh khỏi “đầu voi đuôi chuột”. Không chỉ tạo môi trường làm việc chuẩn mực, mà quan trọng hơn phải có cơ chế khuyến khích hợp lí nhằm  giúp người lao động tự giác, chủ động áp dụng các công cụ hỗ trợ một cách sáng tạo, từng bước góp phần nâng cao năng suất chất lượng với một niềm tin “ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua”./.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ
Nguyễn Huy Bình   

Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Văn phòng Công ti Cổ phần MISA tại Hà Nội

Tóm tắt:

Thế kỷ 21 được coi là kỷ nguyên phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), nổi bật là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những biến đổi mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng tới rất nhiều ngành nghề lao động. Các chuyên gia công nghệ, tài chính, kinh tế đã nhận định đây sẽ là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử loài người.

Trao đổi tại Diễn đàn cấp cao về Công nghệ thông tin (ICT Summit) 2017 với chủ đề “Việt Nam - Chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp 4.0”, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 đã được đề cập, thảo luận, tranh luận nhiều, bây giờ là lúc phải hành động, “dấn thân hơn nữa”, “mạnh dạn hơn nữa” nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực; phát huy sáng tạo trong đổi mới khoa học, công nghệ; phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; phát triển thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh; đào tạo nhân lực CNTT; ứng dụng CNTT trong điều hành, quản trị tại tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước...

Trong thực tế, kết quả khảo sát của Ban tổ chức ICT Summit 2017 đối với 275 cơ quan, đơn vị tham dự cho thấy: 35,2% đã chuẩn bị và sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0; 58,7% đã tìm hiểu nhưng chưa biết chuẩn bị gì; 6,1% chưa tìm hiểu và chưa biết chuẩn bị ra sao. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong sự phát triển của từng doanh nghiệp, đơn vị được đẩy mạnh, từ đó nền kinh tế số cũng sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Trong khuôn khổ bài tham luận này, tôi sẽ trình bày về nội dung: “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sự phát triển của nền kinh tế số”.
Nội dung:
Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn đơn giản về Cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau:

"Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kĩ thuật số và sinh học". 
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Theo ông Klaus Schwab, tốc độ đột phá của Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện "không có tiền lệ lịch sử". Khi so sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, 4.0 đang tiến triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Và chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lí và quản trị.

Tại Việt Nam, xu thế “số hóa” đã xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực, từ thương mại, thanh toán cho đến giao thông, giáo dục, y tế... Về mặt quản lí, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp cũng đã ứng dụng “số hóa” trong quá trình vận hành. Với vai trò là doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập, Công ti Cổ phần MISA đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa ra những phần mềm hữu ích cho người dùng. Bằng chứng là sau 24 năm phát triển, MISA đã có hơn 155.000 khách hàng Doanh nghiệp, HCSN và đơn vị xã/phường cùng hơn 1 triệu khách hàng cá nhân, MISA đã và đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp cũng như khối cơ quan Nhà nước, cá nhân. 

Đối với các sản phẩm cho khối hành chính sự nghiệp (HCSN): MISA đã liên tục cải tiến, cho ra mắt kịp thời các phần mềm đáp ứng các quy định, Thông tư của Nhà nướcnhư: Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2019 và Phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET 2019 đã đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và kết nối tới Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, Phần mềm Quản lí trường học QLTH.VN và Phần mềm Quản lí cán bộ QLCB.VN được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả quản lí lên gấp nhiều lần.

[image: image43.jpg]@ MISAMimosa.NET QLTSN

AN TORN TSGR W HAN MM GUAN LY TAI S

QLTH.VN" L -
- o TG HC
@ SN = . @O Hondiv
amis
msAcHENET A+ )
- EMmisSA Golf HeP
j S& Thu Chi MISA
$8 Thu Chi MISA

i -

mtax.vn” i
Ml

oo it ok ek

MISA Bamboo.NET ™
PHAN MEM KE TOAN XA




Đối với các sản phẩm cho khối doanh nghiệp: Nếu như Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đã rất quen thuộc đối với cộng đồng người làm nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, đi liền với quá trình phát triển của MISA thì AMIS.VN là sản phẩm mang lại sự chú ý bởi lợi ích vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp Việt. 

AMIS.VN thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị của các CEO, giúp các doanh nghiệp có thể tăng trưởng bền vững, đột phá nhờ những công nghệ tích hợp trong đó. Những dữ liệu về Bán hàng – Kế toán – Nhân sự - Khách hàng vốn rời rạc, nay được liên thông hoàn toàn, thống nhất từ đầu tới cuối quy trình. AMIS.VN cũng là sản phẩm mà MISA đầu tư, tiên phong tích hợp trí tuệ nhân tạo để cho ra đời những Giám đốc tài chính số, Giám đốc nhân sự số đầu tiên tại Việt Nam, với khả năng báo cáo chính xác, nhanh chóng và thuận tiện gấp nhiều lần so với con người. 

Đối với sản phẩm cho khối hộ cá thể: Đây là lĩnh vực MISA đầu tư sau nhưng lại mang tới lợi ích rất lớn cho khách hàng. Các Phần mềm Quản lí cửa hàng thời trang MshopKeeper và Phần mềm Quản lí nhà hàng, quán café CUKCUK.VN đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Gần 10.000 khách hàng chỉ sau hơn 1 năm ra mắt là minh chứng điển hình. 

Khi nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế số với CMCN 4.0 thì tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số, tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi không ngừng theo sự phát triển của công nghệ. Yếu tố công nghệ trong nền kinh tế số đã chạm tới hầu hết các lĩnh vực như giao thông vận tải, bán lẻ, nông nghiệp…

Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại cần sẵn sàng năng lực tiếp cận công nghệ, chuyển đổi tư duy và hệ thống hạ tầng tại doanh nghiệp để tiếp cận và thích ứng với CMCN 4.0. Cụ thể, doanh nghiệp cần tìm hiểu, nghiên cứu về tự động hoá, trí tuệ nhân tạo, năng lực sáng tạo, bổ sung hoạt động đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Ở giai đoạn đầu, chúng ta có thể bắt đầu từ những việc trong khả năng, ví dụ như trang bị các cảm biến kết nối Internet, sau đó tính đến việc trang bị quy trình tự động hoá và sử dụng robot trong quy trình sản xuất…
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Với kinh nghiệm thực tiễn của MISA trong quá trình xây dựng và triển khai các sản phẩm công nghệ, tôi cho rằng: Hiện nay, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ thông tin đang là một trong những thách thức lớn đối với việc phát triển lĩnh vực kinh tế số của Việt Nam. Ông Klaus Schwab mới đây đã nhận định, tiến bộ khoa học công nghệ đang đóng vai trò dẫn dắt sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, và sẽ có những tác động to lớn đến thị trường lao động, đặc biệt là ngành CNTT.

Tính từ thời điểm Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), nhu cầu nhân lực của nhóm ngành CNTT phát triển không ngừng. Nếu trước đây chúng ta chỉ biết về phần cứng, phần mềm và mạng máy tính thì nhóm ngành này đã xuất hiện thêm nhiều ngành mới liên quan như Bảo mật mạng, Lập trình ứng dụng di động,… từ đó khiến cho nhu cầu nhân lực của ngành tăng liên tục, trong khi số lượng sinh viên ra trường chưa đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng của nhà tuyển dụng. 

Thực tế, từ nhiều năm trước, MISA đã nhận thấy vấn đề này và đã có nhiều hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tính đến hết năm 2017, MISA đã hợp tác với hơn 600 trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Việc hợp tác này giúp cho MISA phần nào đảm bảo được nguồn cung nhân sự cho sự phát triển của mình. 

Ngoài việc bồi dưỡng, tìm kiếm nguồn nhân sự mới từ bên ngoài, MISA cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển đội ngũ. Các chương trình đào tạo cho các cấp: cán bộ nguồn, cán bộ quản lí, cán bộ cấp cao liên tục được diễn ra.

MISA sẵn sàng đầu tư những khoản ngân sách xứng đáng để mời những giảng viên ưu tú, chất lượng hàng đầu trong nước và thế giới để đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Sau khi được tiếp thu những kiến thức tinh hoa, sẽ truyền đạt lại cho các đồng nghiệp khác trong đội ngũ của mình.

MISA cũng liên tục tìm kiếm, phát hiện những cán bộ có tố chất và năng lực trong đội ngũ để trau dồi, kèm cặp để phát triển nhân viên lên mức độ cao hơn, cả về nghiệp vụ (trở thành chuyên gia) và quản lí.

Từ thực tế triển khai công nghệ mới của MISA tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy những vấn đề sau cần được hỗ trợ để việc triển khai áp dụng công nghệ khoa học mới được cập nhật và hiệu quả hơn:

Thứ nhất là, cần có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển công nghệ số tại chính đơn vị mình. Các cơ quan chức năng phải đóng vai trò là cầu nối giữa chính sách của Chính phủ và những thành phần tham gia vào thị trường số. Các cơ quan chức năng, Hiệp hội ngành nghề cũng có thể đưa những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tham gia vào việc tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khác trong việc ứng dụng, vận hành các sản phẩm công nghệ để bắt kịp với xu hướng chung và các quy định từ Nhà nước.

Các cơ quan chức năng cần thành lập cơ quan chuyên trách để quản lí chuyên sâu về hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số. Thường xuyên tổ chức hội thảo để chia sẻ cập nhật sản phẩm, công nghệ có liên quan mới nhất của xã hội, các xu thế phát triển trong giai đoạn mới, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn của kinh tế số tại Việt Nam.

Đây là điều rất cần thiết, bởi trong quá trình triển khai, cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp, MISA nhận thấy: Còn rất nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa biết hay hiểu sâu sắc về những lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và những công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sự phát triển. Nếu có sự định hướng một cách chính thống từ các cơ quan chức năng, MISA tin tưởng việc thay đổi suy nghĩ của các chủ doanh nghiệp sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều.

Thứ hai là, phải sớm giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ thông tin. Các giải pháp phải đồng bộ từ phía Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống các trường đào tạo và người học. 

Các Bộ ngành liên quan cần điều chỉnh lại việc đào tạo trong các trường đại học khi mà có quá nhiều cử nhân khối kinh tế được đào tạo dẫn đến thất nghiệp, trong khi đó lại thiếu vắng các ngành đào tạo về công nghệ - đặc biệt là công nghệ cao, chất lượng cao trong bối cảnh đang đẩy mạnh thực hiện Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. 

Theo tôi, rất khó có thể triển khai nền kinh tế số khi thiếu hụt nhân lực thực hiện việc số hóa các giao dịch của nền kinh tế này. Dự báo đến hết năm 2018, thị trường tuyển dụng nhân sự ngành CNTT cần tới 350.000 lập trình viên, tức tăng gấp 20 lần so với năm 2016. Trong khi đó, hiện tại thị trường chỉ mới đáp ứng được khoảng 200.000 lập trình viên, tức đang thiếu khoảng 150.000 lập trình viên. 

Thứ ba là, cần có sự thay đổi về suy nghĩ, nhận thức đúng đắn từ các doanh nghiệp khi tham gia vào nền kinh tế số. Có nhiều lo ngại về sự không an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ trên Internet khi không ít những vụ việc bị hacker tấn công. Nhưng thực tế, những công ti về cung cấp dịch vụ phần mềm SaaS (Sofware as a Service – Phần mềm theo dạng dịch vụ) như MISA, FPT, Viettel,... đã đầu tư những khoản ngân sách rất lớn trong việc nâng cao hệ thống an ninh mạng, từ đó có thể bảo vệ dữ liệu của khách hàng một cách gần như tuyệt đối./.

BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0.
Luật sư. ThS: Bùi Minh Bằng

Hãng luật Anh Bằng

Lịch sử thế giới ghi nhận, nhân loại đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp và hiện đang bước vào giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nếu như cách mạng công nghiệp lần đầu tiên sử dụng năng lượng hơi nước để cơ giới hóa sản xuất thì cách mạng công nghiệp lần thứ hai lại sử dụng năng lượng điện để tạo ra sản xuất hàng loạt, cách mạng công nghiệp lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất thì cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) là sự kết hợp các thành tựu khoa học của 3 lĩnh vực chính gồm: Kĩ thuật số, bao gồm dữ liệu lớn (Big Data), Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ sinh học, bao gồm các ứng dụng trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu; và lĩnh vực vật lý như Robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions...), công nghệ nano... 

Ở Việt Nam, tiêu biểu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là ứng dụng công nghệ gọi xe taxi (Uber và Grab). Công nghệ này giúp cho việc vận chuyển trở nên minh bạch về giá cả, biết trước quảng đường phải di chuyển, chi phí rẻ hơn và hạn chế sự lừa gạt tối đa. Những công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần đã được thay thế dần dần bằng robot, người máy, có thể kể tới như: Các máy bán hàng tự động, hệ thống rửa xe; Các trạm thu phí, giám sát cầu đường; Lĩnh vực du lịch, đặt phòng khách sạn tự động;...
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích như tăng năng suất lao động; Giảm thiểu việc người lao động xuất hiện trong các môi trường là việc độc hại, nguy hiểm; Cải thiện chất lượng cuộc sống... thì cách mạng 4.0 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người lao động (bao gồm cả người lao động đang làm việc và những người chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động) như: Bị mất việc làm do bị thay thế bằng máy móc; Không được bảo vệ quyền lợi do có sự thay đổi về bản chất của quan hệ lao động do ứng dụng công nghệ mới; Và bị phân biệt đối xử bất bình đẳng trong xã hội giữa lao động có kĩ năng cao và lao động có kĩ năng thấp, giữa ông chủ sở hữu máy móc và người lao động; Chưa được trang bị đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ thuật để thích ứng với những yêu cầu mới của máy móc, thiết bị hiện đại dẫn đến việc tự đào thải khỏi các doanh nghiệp. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho thị trường lao động Việt Nam nhiều thách thức như nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Hàng chục triệu lao động Việt Nam chưa qua đào tạo sẽ đứng trước nguy cơ không có cơ hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập cao, bị thay thế bởi lao động robot, trang thiết bị công nghệ thông minh… Theo tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 2/3 trong số 9,2 triệu lao động ngành dệt may và da giày tại Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi làn sóng tự động khi máy móc dần thay thế con người. Trong đó, ILO dự báo sẽ có 74% số lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao; 86% lao động ngành dệt may và da giày ở Việt Nam sẽ bị mất việc trong vòng 15 năm tới.  

Những thách thức đó đòi hỏi Nhà nướcphải có những biện pháp để bảo vệ người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước hết chính là sự thay đổi về chính sách pháp luật để bảo vệ người lao động.

Trong phạm vi bài tham luận này, chúng tôi xin đưa ra các giải pháp sau:

Thứ nhất, đối với những người lao động đang làm việc. 
Cách mạng công nghiệp 4.0 nổ ra, nhiều doanh nghiệp sẽ đưa máy móc tự động, robot điều khiển từ xa vào dây chuyền sản xuất của mình dẫn đến việc cắt giảm nhân công, nhiều người lao động sẽ rơi vào cảnh mất việc làm, thất nghiệp. Luật (Bộ Luật Lao động 2013) đã có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2013 thì người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.
Tuy nhiên, quy định của pháp luật chưa thực sự đảm bảo được quyền lợi cho người lao động. 
Với sự xuất hiện của công nghệ 4.0 cần tách riêng điều khoản về trường hợp thay đổi cơ cấu riêng và do thay đổi công nghệ riêng trong Bộ Luật Lao động. Cần bổ sung về nghĩa vụ của người sử dụng lao động về việc ưu tiên sử dụng người lao động của mình, tạo điều kiện đào tạo người lao động cho phù hợp với chuyên môn khi ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, cần thay đổi mức trợ cấp mất việc làm theo hướng tăng từ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương lên 02 - 03 tháng tiền lương trong quá trình họ đi tìm việc làm mới, ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ đào tạo ngành nghề mới cho người lao động. Việc làm này sẽ giúp cho người lao động tránh được phần nào những xáo trộn ảnh hưởng đến cuộc sống khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ. Để có thể hỗ trợ tối đa cho người lao động, thì ngoài các doanh nghiệp sử dụng người lao động phải đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì nên quy định các doanh nghiệp sử dụng công nghệ 4.0 cũng phải tham gia đóng vào quỹ với một mức cố định hàng năm tương ứng với mức độ, phạm vi sử dụng công nghệ 4.0 để quỹ bảo hiểm thất nghiệp có nguồn lực tài chính hỗ trợ người lao động.

Về phía những người lao động đang làm việc cũng cần phải xác định cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu của quy luật phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta không có quyền lựa chọn mà bắt buộc phải thích nghi bằng cách chủ động học tập, rèn luyện, đi trước đón đầu các kĩ năng cần thiết cho một nền kinh tế thông minh và công nghiệp hóa. Mỗi cá nhân người lao động phải nỗ lực tự vượt qua chính mình, trước hết là tư duy, tập quán, lề nối làm việc cũ, sau đó là tự học tập, tự trang bị kiến thức, kĩ năng để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, vấn đề này cần được cụ thể hóa thành điều luật về trách nhiệm của người lao động trong Bộ Luật Lao động.

Thứ hai, đối với những sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo, những người chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động. 
Pháp luật cần quy định trách nhiệm các trường học hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hướng tới các ngành nghề không áp dụng hoặc ít áp dụng công nghệ 4.0. Về phía các cơ sở dạy học, đào tạo nghề về các ngành nghề áp dụng công nghệ 4.0, như: Các nghề điện công nghiệp, cơ điện tử và cơ khí, năng lượng và vật liệu mới, công nghệ sinh học… yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng về chất lượng, nội dung đào tạo lẫn thiết bị, máy móc công nghệ; Các giáo viên cũng phải được đào tạo lại, thường xuyên được tập huấn, bổ sung kiến thức để phù hợp với công nghệ 4.0.

Chính sách an sinh xã hội cần bổ sung thêm “quỹ thất nghiệp do ảnh hưởng từ công nghiệp 4.0”, ngoài quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Nghĩa vụ đóng góp quỹ này chỉ áp dụng đối với  các doanh nghiệp sử dụng công nghệ 4.0 và ít sử dụng người lao động. Để có thể kiểm soát được các doanh nghiệp này, Nhà nướccũng cần đề ra một cơ chế quản lí chặt chẽ để kiểm soát các doanh nghiệp một cách dễ dàng trước khi các doanh nghiệp này tiến hành áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh của mình. Cụ thể, ban hành các nghị định, thông tư để điều chỉnh về việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất: Yêu cầu các doanh nghiệp cần có báo cáo, giải trình đến cơ quan quản lí lao động về điều kiện vật chất, khả năng áp dụng, số lượng người lao động phải cắt giảm,... Quỹ này khác hoàn toàn với quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng hướng tới chính là những người đáng ra họ sẽ tham gia vào thị trường lao động nhưng vì sự xuất hiện của công nghệ 4.0 mà không có cơ hội làm việc. Các doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0 sẽ phải đóng góp hình thành quỹ; Còn người thụ hưởng sẽ phải làm hồ sơ để trình lên cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét về điều kiện hưởng. Ngoài việc trợ cấp một khoản tiền cho đối tượng được hưởng thì quỹ còn phải chú ý đến việc đào tạo lại tương thích với công nghiệp 4.0, hỗ trợ học nghề mới, hướng tới những ngành nghề không áp dụng công nghiệp 4.0. Đây mới chỉ là đề xuất của tác giả bài viết, về tính khả thi của phương án và việc ban hành cụ thể quy định thực tế là một quá trình tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, an sinh xã hội, các nhà lập pháp.

Bên cạnh việc khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0, thì Nhà nướccũng cần khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề không hoặc áp dụng ít công nghệ 4.0 như có chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền thuê đất, bổ sung thêm trường hợp này vào trong luật đầu tư, các đạo luật thuế, đất đai… 

Có thể thấy, Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội, cũng như đặt ra những thách thức lớn cần giải quyết, do đó việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, vấn đề việc làm trở thành một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Nhà nước, giới chủ và toàn xã hội. Để có thể giải quyết được vấn đề này trước hết cần có sự thay đổi trong hệ thống pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, không riêng gì pháp luật lao động, an sinh xã hội./. 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ VẤN ĐỀ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
ThS. Bùi Kiến Thường, ThS. Phạm Thị Thúy

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
Con người đang bước vào kỉ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng 4.0) với những tác động được dự báo là nhanh, mạnh và rộng khắp chưa từng có trong lịch sử. Từ cuộc cách mạng lần này, vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam được dự báo sẽ có sự biến động lớn.

Quá trình vận động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động. Việc ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng này, một mặt sẽ tạo ra việc làm mới thay thế ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn kĩ thuật cao; mặt khác, tỉ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng, vì vậy, việc làm, thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguy cơ lớn hơn là tỉ lệ thất nghiệp cao tiềm ẩn những bất ổn chính trị - xã hội, thậm chí dẫn đến những biến động chính trị.

Quá trình robot hóa sẽ dẫn tới tình trạng mất việc làm nghiêm trọng đối với người lao động. Các việc làm có nguy cơ bị loại bỏ hoặc giảm mạnh như: Các công việc lặp đi, lặp lại; các giao dịch mà nhân viên không cần bằng cấp, chỉ dựa trên quy trình như các giao dịch tài chính… Theo các chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), các nghề có nguy cơ mất việc làm cao nhất gồm: Công nhân nhà máy (44%); Nhân viên thu ngân (40%); Tài xế taxi (20%); Nhân viên chăm sóc khách hàng (18%); Phi công (16%). Trong khi đó, có rất ít việc làm khó thay thế bằng robot. Theo WEF, các công việc ít bị thay thế bằng robot như: Bác sĩ, y tá (3%), luật sư (4%), nhà báo (5%),  nhà nghiên cứu (6%), nông dân (11%) (1).

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới các chuyên gia cũng đưa ra dự báo: Đến năm 2020 sẽ có 7,1 triệu lao động trên thế giới bị mất việc làm do những biến động đột phá của thị trường lao động. Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho thấy, trong hai thập niên tới (thập niên thứ ba và thứ tư của thế kỷ XXI) khoảng 56% số người lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), có nguy cơ mất việc do bị thay thế bởi công nghệ, đặc biệt các ngành dệt, may, da giầy, lắp ráp điện tử, chế biến thủy sản, dịch vụ bán lẻ… Cụ thể hơn, ILO cảnh báo trong 10 năm tới, 70% số việc làm ở Việt Nam có rủi ro cao, 18% có rủi ro trung bình và 12% có rủi ro thấp (2).

Theo số liệu thống kê, lực lượng lao động cả nước năm 2008 có 48,34 triệu người (chiếm 70% dân số), trong đó trong độ tuổi lao động là 44,17 triệu người (chiếm 91,4%); Lực lượng lao động Việt Nam có cơ cấu trẻ, nhóm tuổi 15-34 là 20,97 triệu người (chiếm 43,4%). Tốc độ tăng lực lượng lao động hàng năm giảm dần (năm 2005: 2,26%, năm 2007: 2%, năm 2008: 1,65%), mỗi năm lực lượng lao động được bổ sung khoảng 1 triệu người. Trong khi đó, năm 2008, cả nước có trên 4,145 triệu cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, thu hút gần 17 triệu lao động vào làm việc, trong đó có gần 3,935 triệu cơ sở thuộc khu vực sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ trọng 94,9%. Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh có 300 nghìn (trong đó có trên 200 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động). So với năm 2002, số lượng cơ sở tăng nhanh ở tất cả các loại hình, ngành kinh tế, trong đó tăng nhiều nhất là ở các ngành, lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản tăng 426,2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 343%, thông tin truyền thông tăng 318,6%; Hoạt động tài chính và ngân hàng, bảo hiểm tăng 248,9%. Hằng năm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút thêm lao động vào làm việc từ 1,2 đến 1,5 triệu người.
Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam, lực lượng lao động cả nước quý 1-2016 là 54,40 triệu người, quý 2 là 54,36 triệu người, quý 3 là 54,44 triệu người và quý 4 là 54,56 triệu người. Tỉ lệ qua đào tạo có bằng, chứng chỉ các quý 1, 2, 3, 4 năm 2016 tương ứng là 20,71; 20,62; 21,50; 21,39. Trong quý 1-2017, lực lượng lao động cả nước là 54,51 triệu người, tỉ lệ qua đào tạo là 21,52. Theo số liệu thống kê cho thấy, tỉ lệ lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh hơn các quý trước, tỉ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên giảm.

Cũng theo báo cáo thị trường lao động quý 1-2017 cho thấy, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên là 11,73 triệu, tăng 460 nghìn người (4,08%) so với quý 1-2016, nhóm trung cấp tăng cao (6,53%), nhóm cao đẳng (4,24%), nhóm sơ cấp nghề (3,11%) và nhóm đại học, trên đại học (2,98%). Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên quý 1-2017 chiếm 21,52% lực lượng lao động, tăng 0,13 điểm phần trăm so với quý 4-2016 và 0,81 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quý 1-2017 cho thấy: Ngành nông, lâm, thủy sản là 40,5%, giảm 1,04 điểm % so với quý 4-2016; tỷ trọng việc làm ngành công nghiệp-xây dựng tăng 0,44 điểm % so với quý 4-2016 và 0,77 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Thống kê cũng cho thấy số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (213 nghìn người), giáo dục - đào tạo, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (đều ở mức 104 nghìn người) và giảm mạnh ở ngành nông, lâm, thủy sản (573 nghìn người), hoạt động trợ giúp xã hội (46 nghìn người), xây dựng, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (33 nghìn người).
Và những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt
Theo số liệu mà các chuyên gia đưa ra, tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trầm trọng hơn ở các nước phát triển, bởi vì hiện nay lợi thế lao động giá rẻ không còn nữa, trong khi Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, lực lượng lao động hiện nay hơn 53 triệu người, mỗi năm lại tăng thêm khoảng 1,5 triệu lao động, do vậy sức ép việc làm rất lớn. Đại bộ phận lao động Việt Nam trình độ thấp, chưa được đào tạo chuyên môn, kĩ thuật (81,9% năm 2015). 
Báo cáo Thương mại điện tử năm 2015 của Việt Nam cho thấy: 24% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự có kĩ năng công nghệ thông tin và chuyên môn đào tạo. Kết quả khảo sát trong 3 năm gần đây cho thấy tỉ lệ này có chiều hướng giảm, từ 29% năm 2013 xuống còn 24% năm 2015 nhưng vẫn cho thấy nguồn nhân lực hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam chủ yếu là để tận dụng nguồn lao động dồi dào, chi phí thấp, do vậy, việc ứng dụng tự động hóa, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lí doanh nghiệp chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).
Tháng 7-2016, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố báo cáo, trong đó đánh giá 70% người lao động Việt Nam thuộc một số ngành nghề sẽ bị mất việc làm khi nền công nghiệp 4.0 được triển khai; riêng với ngành dệt may, con số này là 86%. Thực trạng các yếu tố quan trọng cho việc phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam là rất yếu, mới chỉ bắt đầu tạo lập một số yếu tố và phạm vi hoạt động chưa kết nối rộng, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực phục vụ tiêu dùng. Những thách thức lớn về tạo nền tảng cho công nghệ hiện đại như nền tảng của các kết nối và ứng dụng thiết bị thông minh, nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng cho yêu cầu phát triển lĩnh vực này thiếu trầm trọng. Dự báo đến năm 2020 sẽ thiếu 100.000 ứng viên ngành công nghệ thông tin, số lượng ứng viên đáp ứng yêu cầu sử dụng mỗi năm chỉ tăng 8% trong khi đó nhu cầu phải tăng 40% (4).
Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), theo ILO có đến 50% doanh nghiệp các nước lo ngại về tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động phù hợp với hội nhập AEC. Tại Việt Nam, chất lượng lao động còn hạn chế trên các mặt:
Một là, về chất lượng, năng suất và cơ cấu lao động. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, nếu lấy thang điểm 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đứng thứ 11/12 nước được xếp hạng (đạt 3,79 điểm so với 6,91 điểm của Hàn Quốc, 5,76 điểm của Ấn Độ, 5,59 của Ma-lai-xi-a và Thái Lan là 4,94 điểm). Ngay trong các nước AEC, tuy tốc độ tăng khá cao nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp.
Ở khu vực TPP, năng suất lao động của Việt Nam cũng thuộc nhóm thấp: chỉ bằng 1/15 của Singapore, 1/11 của Nhật Bản, 1/6 của Malaisia và 1/3 của Thái Lan hoặc Trung Quốc. Đặc biệt, từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, tốc độ tăng năng suất trung bình của Việt Nam chỉ còn 3,9%/năm (so với hơn 5% thời kỳ trước đó).
Hai là, về trình độ chuyên môn và tay nghề. Việt Nam còn thiếu nhiều lao động lành nghề, nhân lực qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp ở trong nước, nhất là các doanh nghiệp FDI. Tay nghề và các kĩ năng mềm khác của lao động đang là vấn đề bức bách nhất trong quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghệ cao hiện nay càng gặp nhiều khó khăn khi tuyển dụng nhân lực cả số lượng và chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy hằng năm có nhiều kĩ sư, cử nhân ra trường nhưng số đáp ứng yêu cầu công việc là rất khiêm tốn (theo đánh giá chỉ khoảng trên 10%). Trong khi đó, tình trạng chảy máu nhân lực chất lượng cao cũng rất đáng lưu tâm khi hằng năm có nhiều sinh viên giỏi ở lại hay tìm ra nước ngoài sau khi du học hoặc tốt nghiệp trong nước.
Ba là, về trình độ ngoại ngữ và tin học. Theo tổ chức thực hiện thi IELTS, thí sinh Việt Nam chỉ đạt điểm trung bình là 5,78/9 điểm so với 5,97 của Indonesia, 6,53 của Philipine và 6,64 của Malaisia. Thực tế, trình độ ngoại ngữ của lao động có tay nghề, có trình độ chuyên môn đang là rào cản lớn trong hội nhập. Lực lượng lao động qua đào tạo và tay nghề cao lại thông thạo ngoại ngữ và tin học là yếu tố chính để nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập hiệu quả của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
Những hạn chế của nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là công tác đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo tại doanh nghiệp. Từ đó, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước hết thuộc về Nhà nướctrong việc nâng cao nhận thức về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; đổi mới thể chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo nghề; khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa. Ngoài ra còn là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề; của doanh nghiệp và đặc biệt là của bản thân người lao động.
Một thách thức không nhỏ với Việt Nam là lực lượng lao động đông nhưng trình độ, kĩ năng thấp đang trở thành bất lợi đối với sự phát triển của quốc gia trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thậm chí là cản trở không nhỏ cho phát triển vì trong sự phát triển đó phải tiếp tục dành một nguồn lực để giải quyết việc làm cho đối tượng lao động này. Trong các vấn đề đặt ra trước sự hiện hữu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong thực hiện cuộc Cách mạng này, trước hết là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử viễn thông…Vì vậy, tập trung đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cấp thiết./.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV GAS:
DỰ KIẾN CHIA 40% CỔ TỨC VỐN ĐIỀU LỆ
Ngân Khánh

Đồng hành cùng chương trình Diễn đàn “Khoa học và công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4” là Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS). Đây là công ty trong nhiều năm qua đã có sức tăng trưởng vượt bậc, được các cơ quan hữu quan, các cấp, các ngành ghi nhận. Mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Tại đại hội cổ đông thường niên lần này, PV GAS đã thông qua các kế hoạch dự kiến nổi bật trong năm 2018 như: Khởi công dự án LNG Thị Vải; Hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí và dự kiến chia 40% cố tức vốn điều lệ cho các cổ đông.
Là Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong năm 2017, PV GAS đã vận hành an toàn các công trình/hệ thống khí. Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%), một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2 – 3 tháng .

Với việc đạt 9.670 tỷ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (vượt 88% kế hoạch năm), PV Gas đã quyết định nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông từ 30% thành 40%/vốn điều lệ, tương đương với tổng số tiền dự chi 7.656 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV GAS cũng đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng, trong đó có thể kể đến như: Đưa dự án GPP Cà Mau, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. Hoàn thành ký các hợp đồng với các khách hàng tiêu thụ khí theo giá khí, cước phí mới được Chính phủ phê duyệt. Ký Thỏa thuận về cước phí vận chuyển dự án Đường ống dẫn khí thiên nhiên lô B – Ô Môn với các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó một loạt các Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước đã được ký kết. Đặc biệt tại Hội nghị APEC, PV GAS ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn AES và Tập đoàn Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) của Hoa Kỳ về lĩnh vực đầu tư, cung cấp LNG với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Từ những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017, dự kiến trong năm 2018, PV GAS sẽ có những kế hoạch hành động mạnh mẽ, tạo động lực cho doanh nghiệp và ngành dầu khí nói chung phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, PV GAS sẽ đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. Cũng trong năm 2018, PV GAS khởi công dự án LNG Thị Vải với công suất 1 triệu tấn/năm để nhập khẩu khí về đáp ứng nhu cầu cho hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4. Đặc biệt, tại Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra kế hoạch chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

Cũng tại Đại hội, PV GAS còn trình các cổ đông xem xét thông qua một số tờ trình khác về điều khoản trong tổ chức và nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế nội bộ về quản trị của PV GAS.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất ủy quyền cho HĐQT tự cân đối và quyết định: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2017 nhưng tối đa không quá 2.351 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các tờ trình về việc bổ sung quy chế hoạt động của Ban  kiểm soát; Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình  Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh; Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV GAS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngoài ra, tại đại hội cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (1974) và ông Đỗ Đông Nguyên (1975) giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trước những chất vấn của cổ đông về các vấn đề như: Thu xếp vốn không chỉ cho dự án Nam Côn Sơn 2 mà còn nhiều dự án khác, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2018 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.
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Quản trị nhân lực





Phát triển kinh tế





- Quản lí nhân lực bằng công nghệ số





- Chất lượng nguồn nhân lực





- Quản lí hệ thống








� S.M.A.C là nền tảng mới nhất của ngành CNTT thế giới, dựa trên 4 xu hướng hiện đại là Social – xã hội (S), Mobile – di động (M), Analyties – phân tích dữ liệu (A) và Cloud – đám mây (C).


�  UNCTAD, 2010


�  Tera Consultants, 2014


�  Richard Florida, et.al. (2015), “Global Creativity Index 2015”, Martin Prosperity Institute, Đại học Tổng hợp Toronto, Canada, Jul/2015.


�  John Lee, Disrupting Asia, Tạp chí The National Interest, tháng 5 – 6/2015, tr.53 - 54


�  Strategy & PwC: Industry 4.0 – Opportunities and challenges of the industrial Internet, năm 2015.


� Bộ Khoa học và Công nghệ, “Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016”, Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội 2017, trang 52


� Sách Trắng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015, Nhà xuất khoa học và kĩ thuật, Hà Nội, 2016. Trang 73


� Việt Nam vào top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, vnexpress.net. Ngày 29/9/2015


� Đổi mới công nghệ để doanh nghiệp cất cánh. trang điện tử kinh tế và dự báo. Ngày 25/10/2015


� World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017


� Trung Quốc sắp đứng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học, Vnexpress.net, ngày 30/3/2011


� 2016 Global R&D Funding Forecast


� https://www.vietnamplus.vn/94-nguoi-dung-Internet-truy-cap-mang-xa-hoi-qua-thiet-bi-di-dong/443037.vnp


� http://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/10-nguoi-viet-se-co-8-nguoi-dung-dien-thoai-di-dong-516646.vov


� https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/thuong-mai-dien-tu/viet-nam-co-23-trieu-nguoi-mua-sam-thuong-xuyen-tren-mang-3587677.html


� http://vietq.vn/nguyen-nhan-dan-den-nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-thap-la-gi-d141972.html


� Readiness for the Future of Production Assessment 2018, trang 251


� The Global Innovation Index, GII 2017, trang 308


��HYPERLINK "http://dantri.com.vn/viec-lam/thach-thuc-nhan-luc-cho-cach-mang-40-20180408074744375.htm"�http://dantri.com.vn/viec-lam/thach-thuc-nhan-luc-cho-cach-mang-40-20180408074744375.htm�


� Bộ luật Hình sự đã bổ sung thêm một số tội danh trong lĩnh vực lao động. 


Luật Doanh nghiệp đã thay đổi một số nội dung liên quan đến lao động như: chế định người đại diện theo pháp luật, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp… 


Luật Đầu tư đã thay đổi một số nội dung liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.. 


Điều 516 của Bộ luật Tố tụng dân sự đã bỏ thẩm quyền tuyên bố hợp động lao động vô hiệu của Thanh tra lao động và bỏ 11 Điều của Mục 5 Chương 14 của Bộ Luật Lao động.


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng năm 2017, tại Điều 1 đã bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 45 như sau: “2a. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ". Trong khi đó, Bộ Luật Lao động quy định việc thay đổi hợp đồng lao động (bổ nhiệm, miễn nhiệm, đình chỉ, thay đổi mức lương, lợi ích khác), kỷ luật đối với người lao động phải do người sử dụng lao động (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền)


� Có 153 nước thành viên ILO phê chuẩn 


� Có 164 nước thành viên ILO phê chuẩn


� Điểm 2.2 Mục III Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


�Người lao động sau một thời gian làm việc tại doanh nghiệp sẽ thành lập doanh nghiệp mới nhằm đảm nhận các hoạt động cung ứng nguyên liệu/dịch vụ đầu vào-đầu ra nhờ nắm bắt được kĩ thuật, nhu cầu và có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp cũ


� Rủi ro cao là có xác suất bị thay thế trên 70%; rủi ro trung bình là có xác suất bị thay thế từ 30-70% và rủi ro thấp là có xác suất bị thay thế dưới 30%.


� �HYPERLINK "https://hbr.org/2016/04/products-to-platforms-making-the-leap" \h�Products to Platforms: Making the Leap, �Harvard Business Review, April 2016
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